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PHỤ LỤC 1

Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định 

Tháng 05/2025

Ban hành kèm theo Thông báo số  0410/TB-SXD ngày  10/6/2025 của Sở Xây dựng 

Các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu

NỘI DUNG

Thiết bị vệ sinh 

Bê tông ly tâm

Tấm lợp, tôn các loại

Sản phẩm gối công, ống cống BTCT ly 

tâm

Sản phẩm cửa sổ, cửa đi

Sản phẩm ống nhựa
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I
Tham khảo theo thông báo 

giá đính kèm

II

1 Carboncor Asphalt - CA9.5 " 3.910.000

2 " 3.090.000

III

1 " 7.000.000

IV

1 đ/m
2 109.000

2 " 127.000

3 " 164.200

4 " 209.000

V

1

- đ/kg 14.600

đ/kg 14.600

" 14.700

" 14.500

đ/kg 14.900

" 14.500

" 14.500

2 THÉP HÕA PHÁT (từ ngày 24/5/2025)

đ/kg 14.030

" 14.230

Kính trắng 4,0ly -> 4,2ly Việt Nhật

Loại vật liệu xây dựng

PHỤ LỤC 1: CÁC MẶT HÀNG VLXD CHỦ YẾU

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính

Xăng, dầu các loại 

Bê tông nhựa

CB300V

Thép thanh vằn (D10)

Thép cuộn (Ø 6, Ø 8)

Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,8ly -

> 5,0ly Việt Nhật

Giá bán tại kho bên bán trên 

địa bàn tỉnh Bình Định

Giá bán tại kho trên phương 

tiện bên mua

Giá bán tại Công ty TNHH 

TH Trường Tín, Địa chỉ: Lô 

18 đường Điện Biên Phủ, 

phường Nhơn Bình, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Ghi chú

Giá bán tại kho Công ty

TNHH MTV Hòa Phát Bình

Định (địa chỉ: Lô A4-01,

KCN Nhơn Hội (Khu A),

KKT Nhơn Hội, xã Nhơn

Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh

Bình Định

STT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

Carboncor Asphalt - CA19

(bê tông nhựa rỗng)

TCCS 

09:2014/TCĐBVN

SD295A

SD390

CB240T

-

-

CB400V

SD390

CB400V

08/2018 Carboncor 

Asphalt

Thép cuộn 

(Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12)

GỖ XẺ XÂY DỰNG CÁC LOẠI

KÍNH XÂY DỰNG

(Đã bao gồm công cắt kính và trừ hao hụt khi cắt từ kính nguyên 

tấm ra kính thành phẩm - quy cách theo yêu cầu)

Kính màu (trà, nâu, xanh) 4,0ly -

> 4,2ly Việt Nhật

Gỗ làm cốp pha (ván khuôn và 

cây chống)

Kính trắng 4,8ly -> 5,0ly Việt Nhật

Thép thanh vằn (D12 ->32)

THÉP POMINA

SẮT THÉP CÁC LOẠI

CB240T

Thép thanh vằn (D10) Gr40/ CB300V
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

" 13.980

Thép thanh vằn (D 14 ->32) " 13.980

" 14.630

" 14.380

Thép thanh vằn (D 14 ->32) " 14.380

3 THÉP VAS - SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH MTV THÉP VAS VIỆT MỸ 

- đ/kg 14.150

đ/kg 14.550

" 14.750

- đ/kg 14.400

- đ/kg 14.400

- đ/kg 14.600

4

4,1

- Thép la kẽm Kg 18.200

- Thép la kẽm Kg 18.200

- Thép tròn trơn (nội) Kg 16.200

- Thép tròn trơn (nội) Kg 15.000

-
Thép tròn trơn (ngoại 

)
Kg 17.300

- Thép vuông đặc Kg 15.000

- Thép vuông đặc Kg 16.800

- Thép I ( AKS) Kg 16.400

- Thép I ( AKS) Kg 16.800

- Thép I ( PS) Kg 18.600

- Thép I ( PS) Kg 18.600

Thép thanh vằn (D16)

Thép thanh vằn (D10)

CB240T

CB400V/CB500V

la 14 kẽm đến la 30 

kẽm

fi 10 đến fi 16

la 40 kẽm đến la 50 

kẽm

I 200,250,300

Vuông đặc 20

Vuông 12 đến vuông 

18

fi 20 đến fi 40 hàng 

ngoại

fi 18 đén fi 25

I 150,I198,I248

CB400V/CB500V

CB300V

Thép thanh vằn (D10)

Thép thanh vằn (D12 -D20)

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Giá bán tại kho Công ty

TNHH MTV Hòa Phát Bình

Định (địa chỉ: Lô A4-01,

KCN Nhơn Hội (Khu A),

KKT Nhơn Hội, xã Nhơn

Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh

Bình Định

-

Thép cuộn (Ø 6, Ø 8)

CÔNG TY TNHH HOÀNG VÂN. 

Địa chỉ: 21 Trương Vĩnh Ký, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho

CB400V/CB500V

Thép thanh vằn (D12) CB400V/CB500V

CB400V/CB500V

Gr40/ SD295A

THÉP HÌNH, THÉP THANH, THÉP TẤM 

Thép thanh vằn (D12 -D32)

Gr40/ SD295A

I 150, I 200

Thép thanh vằn (D12) CB300V

Gr40/CB300V

I 100 ,I 120,
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Thép U (AKS) Kg 18.700

- Thép U (AKS) Kg 16.200

- Thép U ( AKS) Kg 16.600

- Thép U (AKS) Kg 16.600

- Thép tấm 1,5mx6m Kg 13.600

- Thép tấm 1,5mx6m Kg 14.500

- Thép tấm 2 mx6m Kg 15.500

-
Thép tấm chống trượt 

1,5mx 6m
Kg 13.600

- Thép tấm cắt quy cách Kg 16.400

- Thép lá đen Kg 19.091

- Thép lá đen Kg 17.700

- Thép lá đen Kg 15.900

- Thép lá mạ kẽm Kg 20.000

- Thép lá mạ kẽm Kg 19.600

- Thép lá mạ kẽm Kg 16.800

- Thép V Kg 16.800

- Thép V Kg 16.400

- Thép V Kg 14.500

- Thép V (AKS) Kg 15.900

- Thép V (AKS) Kg 15.900

- Thép V (AKS) Kg 16.800

- Thép ống mạ kẽm Kg 16.800

-
Thép ống mạ kẽm 

nóng
Kg 25.000

-
Thép ống mạ kẽm 

nóng
Kg 25.900

-
Thép ống mạ kẽm 

nóng
Kg 24.100

U 150, U 180, U200, 

U250

3ly  trở lên

1.8 ly đến 3,0ly

1.5 ly đến3.0ly

U 50 , U65

3 ly - 5 ly

10 ly - 50 ly

Fi 21 đến Fi 114  

độ dày 1,1 đến 1,8

U80, U 100, U120

V 80 đến V 100

3ly đến 12 ly

14ly đến 20 ly

0.8 ly

Fi 21 đến Fi 114

độ dày 2.1  trở lên

Fi 21 đến Fi 49

độ dày 1,6

1.4 ly đến 1,5 ly

U 140,U160

0.5 ly đến 1,2 ly

V 40,V 50, V 63

V 30

V 50 đến V 75

V 25

V 120 đến V 150

Fi 21 đến Fi114  

độ dày 1,9

1.0 ly đến 1,4ly
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

-
Thép ống mạ kẽm 

nóng
Kg 25.500

- Thép ống đen Kg 16.400

- Thép ống đen Kg 16.800

- Thép Hộp mạ kẽm Kg 16.800

- Thép Hộp đen Kg 16.400

- Thép Hộp đen Kg 16.800

- Thép V mạ kẽm Kg 18.600

-
Thép tấm băng mạ 

kẽm
Kg 18.600

4.2 CÔNG TY TNHH TƯ VINH. Số 39 Hoàng Văn Thụ, Quy Nhơn. Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho

- kg 16.300

- " 16.300

- " 16.300

- " 27.000

- " 18.500

- " 26.100

- " 18.800

- " 16.800

- " 19.300

- " 19.500

- 20.100

- 16.300

- 18.900

Hộp 100x100 trở lên

độ dày 2.0 trở lên

V 25 đến V 50

Thép dày mạ kẽm phủ 

CR:0.98*1000mm

Hộp 12x12 đến hộp 

60x120

độ dày 0,8 đến 2,0

Fi 168 đến Fi 219

độ dày 1.1  trở lên

ống thép mạ kẽm 114*3.2

ống thép TMK tròn 33.5

Hộp 12x12 đến hộp 

60x120

độ dày 0,8 đến 2,1

ống thép TMK tròn 21.2

Fi 21 đến Fi 141

độ dày 1.1  trở lên

ống thép mạ kẽm 26.65

Thép Dày mạ kẽm 1.35*1200

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.15mm*1200 mm

Fi 127 đến Fi 220

độ dày 3.96 trở lên

Thép Dày mạ kẽm 1.17*1000

ống TMK tròn 15.9

Thép Dày mạ kẽm 0.95*1200

Thép Cuộn mạ kẽm

ống thép TMK tròn 59.9

Thép dày mạ kẽm
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- 16.400

- 17.000

- 18.600

- 16.500

- 16.800

- 16.800

- 16.800

- 16.800

- 18.400

- 18.300

- 19.400

- 19.400

- 18.000

- 18.900

- 18.300

- 18.300

- 18.900

- 18.200

- 21.900

- 24.200

- 19.800

- 17.800

- 18.900

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*40*80*6m

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.00mm*1219mm

Thép hộp 50*50*3.0*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.8*40*80*6m

Thép hộp mạ kẽm 

0.9*20*40*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.2*20*20*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.10*25*25*6m

Thép hộp 60*120*3.0*6m

Thép hộp 60*60*3.0*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*30*30*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.00*30*30*6m

Thép hộp mạ kẽm 

30*90*1.4*6m

Thép hộp mạ kẽm 

30*90*1.2*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*40*40*6m

Thép hộp kẽm

Thép hộp kẽm 30*90*1.2

Thép hộp kẽm 40*80*1.2

Thép hộp kẽm 80*80*2.0*6m

Thép dày mạ kẽm phủ 

CR:1.40*1200mm

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.95mm*1250mm

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

1.18mm*1000mm

Thép dày mạ kẽm phủ CR 

0.76mm*1219mm

Thép hộp mạ kẽm 

1.40*25*25*6m
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- 18.100

- 18.500

- 18.900

- 19.300

- 18.300

- 17.600

- 21.500

- 17.300

- 18.200

- 17.700

- 17.800

- 17.700

- 16.900

- 18.300

- 17.100

- 18.700

- 17.300

- 17.100

- 17.100

- 17.500

- 18.000

- 18.300

- 17.400

Thép hộp mạ kẽm vuông 100

Thép hộp mạ kẽm 30*60

Thép hộp mạ kẽm 40*80

Thép hộp mạ kẽm 50*100

Thép hộp mạ kẽm 60*120*6m

Thép hộp mạ kẽm vuông 25

Thép hộp mạ kẽm 13*26

Thép hộp mạ kẽm 

0.90*14*14*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.00*14*14*6m

Thép hộp mạ kẽm 

1.10*14*14*6m

Thép hộp mạ kẽm vuông 14

Thép hộp mạ kẽm vuông 20

Thép hộp mạ kẽm 

1.10*13*26*6m

Thép hộp mạ kẽm vuông 12

Thép hộp mạ kẽm vuông 30

Thép hộp mạ kẽm 0.8*12*12*6

Thép hộp mạ kẽm

Thép hộp mạ kẽm 100*200

Thép hộp mạ kẽm CN 20*40

Thép hộp mạ kẽm 25*50*6m

Thép hộp mạ kẽm vuông 40

Thép hộp mạ kẽm vuông 50

Thép hộp mạ kẽm vuông 75
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- 19.100

- 16.500

- 16.300

- 18.100

- 16.100

- 19.100

- 17.500

- 17.500

- 18.000

- 18.300

- 17.100

- 22.400

- 19.700

- 17.800

- 17.700

- 19.100

- 25.200

- 25.500

- 22.900

- 24.300

- 22.300

- 20.300

- " 18.100Thép ống mạ kẽm fi 76*1.40

Thép I 150

Thép ống đen 12.7

Thép ống đen fi 16

Thép ống đen 34

Thép ống kẽm 19.1*1.0

Thép ống kẽm fi 21*1.4

Thép ống kẽm fi 34*1.4

ống mạ kẽm fi 76

Thép I 120

Thép hộp mạ kẽm vuông 90

Thép ống mạ kẽm

Thép ống mạ kẽm fi 49

Thép ống mạ kẽm fi 60

thép i 100

Thép ống mạ kẽm 14

Thép ống mạ kẽm fi 21

Thép ống mạ kẽm fi 27

Thép ống mạ kẽm fi 42

Thép lá 2.0 ly

Thép lập là kẽm

Thép lá mạ kẽm

thép mạ kẽm
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- " 23.500

- " 18.200

- " 23.900

- " 23.500

- " 24.800

- " 23.800

- " 24.800

- " 23.900

- " 24.700

- " 23.900

- " 23.900

- " 16.500

- " 15.000

- " 14.800

- " 14.500

- " 16.000

Thép phi 10

Thép ống nhúng kẽm 

59.9*2.9*6m

Thép ống mạ kẽm fi 90

Thép ống nhúng kẽm 

141.3*3.96*6m

Thép ống nhúng kẽm 75.6*2.1*6

Thép ống mạ kẽm fi 90*1.40

Thép ống nhúng kẽm 

88.3*2.10*6m

Thép tấm

Thép tấm 5li

Thép ống nhúng kẽm 

59.9*1.9*6m

Thép ống nhúng kẽm 33.5*1.9*6

Thép ống nhúng kẽm 

42.2*1.9*6m

Thép tấm 10li

Thép ống nhúng kẽm 

113.5*2.9*6m

Thép ống nhúng kẽm 

33.5*2.30*6m

Thép phi 14
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- " 15.300

- " 15.300

- " 14.300

- " 14.800

- " 14.700

- " 14.800

- " 17.500

- " 15.800

- " 16.000

- " 17.100

- " 18.800

- 17.100

- kg 15.400

- " 15.800

- " 18.600

Thép tấm 3li

Thép U120

Thép tấm 12li

Thép tấm 6li

thép u80

Thép tấm 14li

Thép V 100

Thép U100

Thép U65

Thép U50

Thép tấm 16li

Thép tấm 8li

Thép V25

Thép U

Thép U180
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- " 16.000

- " 17.600

- " 24.400

- " 15.600

- " 20.300

- " 15.700

- " 17.600

- " 21.200

- " 21.200

- " 15.700

- " 15.700

- " 17.900

- " 18.500

- " 23.300

- " 17.500

- " 18.100

- " 23.300

Thép V40

Thép Vkẽm 30

Thép vuông hộp ống 

kẽm(0.5mm-2.0mm)

Thép V kẽm 40*3.8

Thép V50

Thép V50*4.0*6m

Thép V30*30*3mm*6m

Thép V kẽm

Thép vuông hộp kẽm(0.5mm-

2.0mm)

Thép V kẽm 50*4.8

Thép vuông đặc

Thép V kẽm 50*3.8

Thép vuông kẽm (0.5mm-

2.0mm)

THÉP V63

Thép vuông đặc 12

Thép V30

THÉP V 75
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- " 17.800

- kg 20.800

- " 15.100

4.3 DNTN PHÖC YẾN. Địa chỉ: 248 Lê Duẩn, thị xã An Nhơn. Giá bán trên phương tiện bên mua tại kho

đ/kg 19.273

- 19.091

- 26.364

- 24.545

- 15.273

- 15.455

- 19.455

- 19.091

- 19.364

- 25.455

- 18.636

- 17.727

- 17.273

- 17.273

- 18.636

- 17.727

Cây 6m

Thép vuông kẽm 30*1.1

Thanh

Cây 6m

Hộp TMK Chữ nhật, vuông: 

0,8li -3,0 li Hòa Phát

Thép vuông mạ kẽm

Thép lá

Tấm

Cây 6m

Tấm

Thép V25-V65

Cây 6m

Cây 6m

Tấm

Cây 6m

Ống thép mạ kẽm dày 1,6li

Ống thép mạ kẽm dày 0,8li-1,8li 

Hòa Phát

Thép tròn trơn, vuông đặt

Thép I 100-150 Posco

Cây 6m

Cây 6m

Thép I 100-150

Thép hộp mạ kẽm hoa Sen

Cây 6m

Cây 6m

Cây 6m

Cây 6mThép V70-V100

Ống thép mạ kẽm dày 1,9li

Thép dày mạ kẽm Z080:0,75 - 

1,18x1000

Thép lập là kẽm

Thép ống mạ kẽm Hoa Sen

Thép xây dựng thanh vằn D12

Thép dày mạ kẽm Z080:0,75 - 

1,18x1200

Ống thép mạ kẽm dày 2,1li-3,2li
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- 16.818

VI

1 Mác (Độ sụt 12±2 cm)

đồng/m3 1.000.000

" 1.046.296

" 1.092.593

" 1.138.889

" 1.185.185

" 1.231.481

" 1.277.778

" 1.324.074

" 1.370.370

2 Mác (Độ sụt 10±2 cm)

đồng/m3 1.000.000

" 1.045.455

" 1.090.909

" 1.136.364

" 1.181.818

" 1.227.273

" 1.272.727

3 Mác (Độ sụt 12±2 cm) - TCVN 9340-2012

đồng/m3 1.045.000 

" 1.090.000 

" 1.135.000 

" 1.180.000 

" 1.225.000 

" 1.270.000 

" 1.315.000 

" 1.360.000 

VII

1 QCVN 16:2019/BXD

- đ/tấn          1.795.370   

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Bình Định - 

đã cộng chi phí vận chuyển 

bằng xe bồn 225.000 đồng/tấn

- đ/tấn 1.435.185

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh Bình 

Định

- đ/tấn 1.435.185

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh Bình 

Định

2 QCVN 16:2019/BXD

Nghi Sơn đ/tấn 1.531.000

500

450

350

-

-

-

Bỉm Sơn

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho hoặc Cảng Quy 

Nhơn

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn của Công ty Cổ phấn 

Phú Tài - Xí nghiệp SX 

VLXD Nhơn Hòa

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn của Công ty Cổ phần 

bê tông An Phát

Giá bán tại nhà máy của Công 

ty CP SX Thương mại XD 

Hải Minh, địa chỉ: Lô B6,14, 

đường D4, KKT Nhơn Hội, 

xã Nhơn Hội, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Đá 1x2

300

500

Đá 1x2

400

Cấp phối

150

Cấp phối

Đá 1x2

Cây 6m

150

300

450

250

200

250

450

Xi măng

250

Bê tông thương phẩm

400

Xi măng Đồng Lâm

Thép U

500

350

400

200

Cấp phối

PCB 40 (rời)

200

300

350

Đức Sơn

100

PCB 40 (bao)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

Phúc Sơn " 1.501.000

Xi măng Vissai " 1.338.000

Xi măng Sông Gianh " 1.471.000

Xi măng Cẩm Phả " 1.231.000

Xi măng Kaito " 1.249.000

Thành Thắng " 1.250.000

Đồng Lâm " 1.408.000

Công Thanh " 1.344.000

Long Sơn " 1.339.000

Tam Sơn " 1.258.000

Đức Sơn " 1.240.741

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Kho bên bán, kho tại 

Phú Tài, thành phố Quy Nhơn

Bỉm Sơn " 1.268.519

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Kho bên bán  Dung 

Quất, Quảng Ngãi

Vicem Hoàng Mai " 1.500.000

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho Quy Nhơn và 

kho tại huyện Tuy Phước

Xi măng ADAMAX 

type I-II (tiêu chuẩn 

ASTM C150/C150M-

12)

" 1.806.000
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bicem (tại chân công 

trình)
" 1.606.500

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh Bình 

Định

Bỉm Sơn 1.486.111

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn

3 QCVN 16:2019/BXD

-

đ/tấn          1.972.222   

Giá bán đến chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Bình Định - 

đã cộng chi phí vận chuyển 

bằng xe bồn 225.000 đồng/tấn

IX

A Gạch xây tường các loại QCVN 16:2019/BXD

1 Gạch Tuynen Bình Định

Gạch 6 lỗ A " 100x130x90 990

-
Gạch 6 lỗ A

" 200x130x90 1.700

-
Gạch 2 lỗ A

" 200x90x50 1.200

-
Gạch đặc A

" 200x90x50 2.000

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho hoặc Cảng Quy 

Nhơn

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho bên bán; Địa chỉ: 

km 1215 - QL 1A Phước Lộc 

- Tuy Phước - Bình Định

Gạch, ngói các loại

PC40 (rời) 

Xi măng Đồng Lâm 
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

2 Gạch Tuy nen Mỹ Quang

- Gạch 6 lỗ A đ/viên 220x135x100 1.545

- Gạch 6 lỗ A " 200x130x90 1.409

- Gạch 6 lỗ A " 190x120x80 1.182

- Gạch 6 lỗ A " 110x135x100 991

- Gạch 6 lỗ A " 100x130x90 818

- Gạch 6 lỗ A " 95x120x80 700

- Gạch 2 lỗ A " 220x100x60 1.100

- Gạch 2 lỗ A " 200x90x50 1.045

3

- Gạch 6 lỗ lớn đ/viên 200x115x75 1.050

- Gạch 6 lỗ nhỏ " 200x130x90 1.520

- Gạch 1/2 6 lỗ lớn " 100x115x75 550

- Gạch 1/2 6 lỗ nhỏ " 100x130x90 850

- Gạch 2 lỗ lớn " 220x100x60 1.100

- Gạch 2 lỗ nhỏ " 200x90x55 1.000

4

- đ/m2 50.926

5

- đ/m2 83.333

- " 87.963

6

đ/m2

76.273

"
80.818

7

- "
1.179

- "
1.585,5

- "
1.355

8

-
Gạch rỗng 3 lỗ  

đ/viên
3.981

-
Gạch rỗng 4 lỗ " 1.944

-
Gạch rỗng 6 lỗ " 2.037

-
Gạch rỗng 3 lỗ " 4.537

QCVN 

16:2019/BXD

Gạch không nung xi măng cốt liệu

 (90x140x280 mm -  

6,7kg/viên)

Giá trên phương tiện vận 

chuyển bên mua tại Công ty 

và đã có bốc xếp lên phương 

tiện; Địa chỉ: Km30, QL19, 

Nhơn Tân, An Nhơn

Giá bán tại kho Công ty; Địa 

chỉ: Thôn Trung Thành, xã 

Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy sản xuất gạch không 

nung của Công ty TNHH 

Bình Đê thuộc thôn Gia An, 

xã Hoài Châu Bắc - TX.Hoài 

Nhơn

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho Công ty cổ phần 

Gạch Tuynen Bình Định; Địa 

chỉ: km 1215 - QL 1A Phước 

Lộc - Tuy Phước - Bình Định

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy sản xuất của Công ty 

TNHH Trường Phú, thôn 

Quảng Tín, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy sản xuất gạch không 

nung của Công ty TNHH 

Bình Đê thuộc thôn Gia An, 

xã Hoài Châu Bắc - TX.Hoài 

Nhơn

Gạch 2 lỗ A-Mpa 7.5

(140x180x390 mm -  

16kg/viên)

TCCS 01-2010 - Công ty 

BĐ

(190x180x390 mm  - 

20kg/viên)

Gạch 6 lỗ tròn/vuông A- Mpa 5.0

Gạch bê tông

 (95x135x200 mm  - 

3,8kg/viên)

300x300

7,0kg/viên

9kg/viên, màu vàng, 

xanh

màu vàng, xanh

300x300

9kg/viên, màu đỏ

màu đỏ

Gạch bê tông tự chèn  

QCVN 16:2019/BXD

200x90x55

58x130x240

200x130x90

100x130x90

Gạch Tuy nen Nhơn Tân

Gạch bê tông tự chèn  

Gạch 6 lỗ tròn/vuông A-Mpa 5.0

TCCS - Công ty BĐ

300x300

Gạch Block tự chèn

300x300
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

-
Gạch thẻ " 1.204

9

- 7,5 kg/viên đ/viên 3.910

- 6 kg/viên " 3.330

- 5,2 kg/viên " 2.530

- 1,2 kg/viên " 1.090

10

- đ/viên 6.650

- " 5.290

- " 3.700

-
" 1.500

-
" 1.400

11

-
" 9.000

-
" 7.000

-
" 4.500

-
" 1.400

-
" 1.200

-
" 1.600

-
" 1.000

12

-
đ/viên 1.480

-
" 1.560

-
" 918

8 kg/viên

Gạch đặc - M7.5MPa

Gạch rỗng 3 lỗ - M5.0MPa

(55x90x200 mm - 

1,8kg/viên)

Gạch rỗng  6 lỗ nửa - M5.MPa

13 kg/viên

(60x90x190 mm - 

2,0kg/viên)

Gạch rỗng 3 lỗ - M5.0MPa

Gạch 6 lỗ tròn 

(200x200x390 mm - 

17kg/viên)

Gạch bê tông rỗng 02 lỗ (M5,0 Mpa)

(200x120x85 mm - 

Mpa 5.0)

Giá trên phương tiện bên mua 

tại Nhà máy Cty TNHH SX-

TM GMT-địa chỉ: Km30 

QL19-Nhơn Tân-An Nhơn-

Bình Định

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy sản xuất gạch không 

nung của Công ty TNHH 

Bình Đê thuộc thôn Gia An, 

xã Hoài Châu Bắc - TX.Hoài 

Nhơn

Giá bán trên phương tiện vận 

chuyển bên mua tại Nhà máy 

Công ty TM ĐT XD Định 

Bình -  Đ/c : thôn Bình An 1, 

xã Phước Thành, huyện Tuy 

Phước - Binh Định (Đã bao 

gồm chi phí bốc lên xe)

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho Công ty TNHH 

gạch không nung Phú Lộc - 

địa chỉ: Quảng Tín, Phước 

Lộc, Tuy Phước

Gạch bê tông đặc (1,8 kg/viên) - 

M(7,5-9) Mpa

Gạch bê tông

Gạch rỗng 3 lỗ - M5.0MPa

Gạch không nung 

300x140x150 mm

300x90x150 mm

390x100x190 mm

 (60x95x200 mm  - 

2kg/viên)

200x90x55 mm

11 kg/viên 390x150x190 mm

190x90x60 mm

QCVN 

16:2019/BXD

(90x130x200 mm - 

3,2kg/viên)

90x130x100 Mpa 5.0

(90x190x390 mm - 

8,5 kg/viên)

(150x200x390 

mm12,5kg/viên)

 (200x120x85 mm - 

Mpa 7.5)

390x190x190 mm

Gạch 6 lỗ tròn

200x130x90 mm

Gạch bê tông rỗng 03 lỗ  (M5,0 Mpa)

Gạch nửa 6 lỗ tròn

QCVN 16:2019/BXD

Gạch rỗng 6 lỗ - M5.0MPa

Gạch bê tông rỗng 06 lỗ (3,3 

kg/viên) -  M5,0 Mpa

 (100x120x85 mm - 

Mpa 5.0)

300x190x150 mm

QCVN 

16:2019/BXD

Gạch rỗng 2 lỗ - M5.0MPa
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

-
" 1.592

-
" 1.669

13

-
đ/viên 1.650

-
" 1.000

-
" 1.200

-
" 1.450

14

-
đ/viên 1.480

-
" 1.600

-
" 1.980

-
" 1.100

-
" 1.250

15

-
Gạch 6 lỗ đ/viên 1.473

-
Gạch 2 lỗ " 1.191

-
Gạch Block m2 74.545

-
Gạch Block m2 86.364

16

Công ty TNHH Thịnh Thư, 

địa chỉ: Thôn An Tân, xã An 

Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

Gạch 2 lỗ đ/viên 1.296
Giá bán tại nhà máy, chưa có 

chi phí vận chuyển

Gạch 2 lỗ " 1.564
Giá đến hiện trường công 

trình địa bàn huyện An Lão

(200x120x85 mm - 

Mpa 5.0)

200x90x55 Mpa 7,5

Gạch 6 lỗ

Gạch 2 lỗ

90x130x100 Mpa 5.0

Gạch 2 lỗ

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công ty 

TNHH XD và TM Tân Duy 

Ngọc. Địa chỉ: Khu phố Tân 

Thuận, thị trấn Vân Canh, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình 

Định

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho Công ty TNHH 

gạch không nung Phú Lộc - 

địa chỉ: Quảng Tín, Phước 

Lộc, Tuy Phước

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công ty Cổ 

phần Nội thất Kiểu Việt. địa 

chỉ: Lô B47, KCN Phú Tài, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Nhà máy Công ty 

TNHH gạch không nung Tuy 

Phước - địa chỉ: thôn Phú Mỹ 

1, xã Phước Lộc, Tuy Phước

Gạch 6 lỗ

Gạch 2 lỗ

200x130x90 Mpa 7,5

Gạch 2 lỗ tròn 

50x90x200 Mpa 5.0

Gạch không nung

TCVN 7744:2013

Gạch đặc

Gạch không nung

Gạch đặc

Gạch bê tông không nung cốt liệu

400x400x50

QCVN 

16:2019/BXD

 (200x120x85 mm - 

Mpa 5.0)

QCVN 

16:2019/BXD

200x130x90 Mpa 5

Gạch 6 lỗ

Gạch 6 lỗ nửa

50x90x200 Mpa 7.5

90x130x200 Mpa 5.0

200x90x55 Mpa 5

QCVN 

16:2019/BXD

200x130x90 Mpa 3,5

300x300x50

200x130x90 Mpa 5,0

Gạch 6 lỗ

55x90x200 Mpa 5

55x90x200 Mpa 5

200x90x50 Mpa 7,5

Gạch không nung
QCVN 

16:2023/BXD
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

Gạch 2 lỗ " 1.528
Giá bán tại nhà máy, chưa có 

chi phí vận chuyển

Gạch 2 lỗ " 1.800
Giá đến hiện trường công 

trình địa bàn huyện An Lão

Gạch 6 lỗ " 2.130
Giá bán tại nhà máy, chưa có 

chi phí vận chuyển

Gạch 6 lỗ " 2.484
Giá đến hiện trường công 

trình địa bàn huyện An Lão

Gạch 2 lỗ " 5.093
Giá bán tại nhà máy, chưa có 

chi phí vận chuyển

Gạch 2 lỗ " 5.980
Giá đến hiện trường công 

trình địa bàn huyện An Lão

16 Gạch bê tông khí chưng áp

- Gach AAC B4 m3 1.430.800

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại kho Công ty cổ phần 

Đầu tư BITCO Bình Định; 

Địa chỉ: km 1215 - QL 1A 

Phước Lộc - Tuy Phước - 

Bình Định

17

-
đ/viên 11.500

-
" 20.000

18

- đ/viên 4.500

B

1

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

- đ/m
2 210.000              

- đ/m
2 210.000              

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Giá bán trên phương tiện bên 

mua tại Cụm công nghiệp 

Phú An, xã Tây Xuân, huyện 

Tây Sơn của DNTN Sơn Vũ

Giá bán trên phương tiện vận 

chuyển bên mua tại Khu làng 

nghề sản xuất gạch ngói Phú 

An, xã Tây Xuân, huyện Tây 

Sơn của Công ty TNHH TM 

Thế Sang

Ngói không nung

(300x200x12) mm

Kiểu: thông thường;  Quy 

cách: 300x600mm

Kiểu: thông thường;  Quy 

cách: 300x600mm

Gạch Thạch Bàn

Ngói nung

325x240x18  (mm)

425x340x11  (mm)

Ngói úp nóc, ngói màu không 

nung (3,5 viên/m)

Ngói lợp

Ngói lợp, Ngói màu không nung 

(10 viên m2) 

Gạch men, gạch granite các loại

Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE 

siêu bóng

Gạch ốp lát Thạch Bàn GRANITE 

men khô

55x90x200 Mpa 7,5

90x130x200 Mpa 5.0

90x130x200 Mpa 5.0

120x200x300 Mpa 

7,5

120x200x300 Mpa 

7,5

55x90x200 Mpa 7,5

TCVN 7959:2017

600x200x75 (100, 

120, 150, 200) - 

5MPa
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- " 220.000              

- " 220.000              

- " 287.037              

- " 305.556              

- " 305.556              

- " 370.370              

- " 333.333              

b " 333.333              

- " 333.333              

- " 425.926              

" 425.926              

- " 425.926              

- " 509.259              

- " 509.259              

- " 509.259              

- " 509.259              

2 Sản phẩm gạch ốp lát Prime của Công ty TNHH MTV TM và XNK Prime  -  QCVN 16:2017/BXD

đ/m² 137.500

" 95.000

" 101.000

 Quy cách: 600x600mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSB…

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: 

hiệu ứng bề mặt; 

Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: 

thông thường;  

-

Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: 

hiệu ứng bề mặt;  

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng cao cấp;

250x400
Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh (không bao gồm 

chi phí xuống hàng)

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng; 

Quy cách: 800x800mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp;

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

300x300

 250x250

Gạch lát GRANITE men mài siêu bóng 

cao cấp;

Quy cách: 800x800mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

Quy cách: 600x600mm; 

Mã hiệu: TBGRES/ 

FOSILI-TGM/FGM…

 Quy cách: 195x1200mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSB…

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

 Quy cách: 195x1200mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

Quy cách: 600x1200mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng cao cấp;

Quy cách: 600x600mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

Quy cách: 800x800mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSB…

Quy cách: 

800x800mm;Mã hiệu: 

TBGRES/ FOSILI-

TGM/FGM…

Kiểu: thông thường;  Quy 

cách: 600x600mm;Mã 

hiệu: TBGRES/ FOSILI-

TGB/FGB…

Quy cách: 300x600mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSM…

Quy cách: 800x800mm; 

Mã hiệu: TBGRES/ 

FOSILI-TGB/FGB…

Kiểu: thông thường;  Quy 

cách: 800x800mm; Mã 

hiệu: TBGRES/ FOSILI-

TGB/FGB…

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng; 

Ceramic Không mài cạnh

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

 Quy cách: 600x600mm; 

Mã hiệu: TBGRES/ 

FOSILI-TGM/FGM…

 Quy cách: 600x1200mm; 

Mã hiệu: GRANY LITE-

GSB…

Gạch lát GRANITE men khô; Kiểu: 

thông thường;  

Gạch lát GRANITE men khô cao 

cấp; 

Gạch lát GRANITE men mài siêu 

bóng cao cấp; 
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

" 123.000

" 145.000

đ/m² 131.000

" 161.000

" 193.000

" 264.000

" 160.000

- đ/m² 175.000

- đ/m² 155.000

- đ/m² 185.000

- đ/m² 344.000

đ/m² 230.000

" 317.000

" 565.000

đ/m² 245.000

" 327.000

" 575.000

" 720.000

-
đ/m² 770.000

-
đ/m² 345.000

- đ/m² 447.000

đ/m² 315.000

" 417.000

" 615.000

3 Công ty CP Công nghiệp gốm sứ Taicera - QCVN 16:2019 Loại II

-
đ/m² 174.074

-
" 174.074

-
" 201.852

-
" 211.111

-
" 229.630

-
" 238.889

-
" 222.908

-
" 222.908

-
" 222.908

-
" 222.908

300x600; 400x400

-

-

-

500x500

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh (không bao gồm 

chi phí xuống hàng)

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh (không bao gồm 

chi phí xuống hàng)

Ceramic in KTS Mài cạnh

600x300

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh

800x800

600x600

600x600

800x800

600x1200

   GP63062 ; GP63065 ; GP63068 

600x1200

Ceramic Mài cạnh

800x1200

300x450

300x300

  G63915 ; G63918, G63935 ; 

G63937

Procelain in KTS Men bóng 

Carving Sugar matt

Procelain in KTS  Antislip

   G6373M2 ; 6374M2 ; 6377M2 ; 

6378M2

400x800

500x500

800x800

500x500

-

-

Semi-Procelain in KTS  Mài cạnh

Ceramic in KTS Mài cạnh

400x400

Procelain in KTS Men bóng

   G63763 ; G63764 ; G63768 ; 

G63769 

   G63845 ; G63848 ; G63849 

   G63007 ; G63015 ; G63034

600x300

600x1200

   G63025 ; G63028 ; G63029 ; 

G63048

600x300

600x300

   G63062 ; G63065 ; G63068 

600x600

   GP63845 ; GP63848; GP63055 ; 

GP63056

600x300

500x500

600x300

600x300

600x300

Procelain in KTS Antislip, Semi-

polished, 

800x800Procelain in KTS Sugar, Carving

Ceramic Không mài cạnh

150x800Procelain

600x300

800x1200

Procelain in KTS Men matt

600x600

   GP63085; GP63035

600x600

600x300
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- đ/m² 174.074

- " 174.074

-
" 201.852

- " 211.111

- " 220.370

- " 248.148

- " 248.148

4 Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 của Công ty CP SX TM XD Hải Minh

- đ/m
2 110.000

- " 110.000

- " 110.000

5 Sản phẩm gạch Terrazzo ngoại thất - TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH TM ĐT XD Định Bình

- đ/m
2 95.000

- " 95.000

- " 95.000

6 Sản phẩm gạch Terrazzo - TCVN 7744:2013 của Công ty TNHH Bình Đê

- đ/m
2 92.593

Giá giao hàng trên phương tiện 

vận chuyển bên mua tại nhà máy 

sản xuất gạch không nung của 

Cty TNHH Bình Đê thuộc thôn 

Gia An, xã Hoài Châu Bắc - 

TX.Hoài Nhơn

7 Sản phẩm gạch Terrazzo không nung của Công ty TNHH Trường Giang

- 400x400x30 mm - 6 viên/m2 đ/m
2 95.000

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn thị xã An Nhơn (đã 

bao gồm chi phí bốc xếp) tại 

nhà máy sản xuất khu vực 

Tiên Hòa, phường Nhơn 

Hưng, thị xã An Nhơn

8 Sản phẩm gạch épTerrazzo của Công ty TNHH Trường Phú

đ/m
2 81.481

đ/m
2 81.481

9

Sản phẩm gạch Granite của Công ty Cổ phần Takao Bình Định

500x500 SV đ/m
2 88.889

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy của Công ty CP 

Takao Bình Định, thuộc Cụm 

công nghiệp Gò Cầy, xã Bình 

Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

Giá trên phương tiện vận 

chuyển bên mua tại Nhà máy 

sản xuất của Công ty tại Lô 

B6, 14 KKT Nhơn Hội - TP 

Quy Nhơn - Bình Định

Giá đến chân công trình trên 

địa bàn tỉnh

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

(Đã bao gồm chi phí bốc xếp)

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy của Công ty TNHH 

Trường Phú thuộc thôn 

Quảng Tín, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước

    P67625N

   GP68845 ; GP68848

300x300x30 mm 

    P67665G

400x400x25 mm - 10kg/viên

600x600

500x500x32 mm 

500x500x32 mm - 18kg/viên

400x400x32 mm - 10kg/viên

    P67615N; P67542N ; P67543N

600x600

400x400x32 mm 

600x600

600x600

600x600

600x600

   GP68062 ; GP68065 ; GP68068 

400x400x32

300x300x50

    P67202N ; 67208N;P67702N

300x300x32 mm - 4,5kg/viên

   G68001 ; G68005 ; G68008 ; 

G68034

600x600
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

600x600 SV " 96.000

500x500 C " 93.056

X Đất san lấp, cát các loại

1

Áp dụng theo Thông báo số 

159/TB-XD-TC ngày 

02/4/2021 của Liên Sở Xây 

dựng - Tài chính về việc công 

bố, hướng dẫn áp dụng giá 

đất cấp phối đồi tại mỏ để 

phục vụ công tác lập dự toán 

xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

2

Áp dụng theo Văn bản số 

4682/BXD-KTXD ngày 

18/10/2022 của Bộ Xây dựng

XI

1

-

" 105.000 

Giá bán tại mỏ thôn Định Xuân, 

xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh 

Thạnh

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 24/2022/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh

- 

" 95.455 

- Giá bán tại mỏ cát xã An 

Trung, huyện An Lão, tỉnh Bình 

Định

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 24/2022/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh

- 

" 81.818 

- Giá bán tại mỏ cát xã An Hòa, 

huyện An Lão, tỉnh Bình Định

- Thực hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 24/2022/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh

2 đ/m
3 200.000

Giá bán tại chân công trình trên 

địa bàn toàn tỉnh

Cát xây

Giá giao hàng trên phương 

tiện vận chuyển bên mua tại 

nhà máy của Công ty CP 

Takao Bình Định, thuộc Cụm 

công nghiệp Gò Cầy, xã Bình 

Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định

Công ty TNHH Quốc Nghề

Đất san lấp phục vụ cho dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Cát tô

Công ty TNHH DV TM Ngọc Lâm

CÁT CÁC LOẠI

Công ty TNHH Thương mại Tổng 

hợp Minh Huệ

Đất san lấp

QCVN 16:2019
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

3

Áp dụng theo Văn bản số 

4682/BXD-KTXD ngày 

18/10/2022 của Bộ Xây dựng

XII ĐÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI (Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận chuyển bên mua)

1

đ/m
3 120.000

Giá tại các mỏ đá trên địa bàn 

toàn tỉnh

2

2.1

- Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước đ/viên 5.000

- " 5.200

- Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ " 5.100

- " 5.400

2.2

- Quy Nhơn, An Nhơn, Tuy Phước đ/viên 5.500

- " 5.700

- Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ " 5.600

- " 5.900

3 QCVN 16:2019

đ/m3 245.455

" 227.273

" 209.091

" 100.000

" 127.273

" 118.182

đ/m3
218.182

" 218.182

" 209.091

" 127.273

" 127.273

" 109.091

đ/m3 231.818

" 213.636

" 200.000

" 127.273

" 122.727

" 113.636

đ/m3 227.273

" 209.091

" 190.909

Xí nghiệp SXVLXD Nhơn Hòa - 

Chi nhánh Công ty cổ phần Phú Tài

Công ty TNHH Tấn Phát

- Giá bán tại mỏ núi Sơn 

Triều, KV Phú Sơn, phường 

Nhơn Hòa, thị xã Nhơn Hòa

- Giấy phép số 04/GP-UBND 

ngày 13/01/2014 của UBND 

tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá khu vực 

Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, 

thị xã An Nhơn

- Quyết định số 4045/QĐ-

UBND ngày 09/11/2015 của 

UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ núi Sơn 

Triều, KV Phú Sơn, phường 

Nhơn Hòa, thị xã Nhơn Hòa

- Giấy phép khai thác số 

24/GP-UBND ngày 

23/04/2013 của UBND tỉnh

Giá đến chân công trình

- Giá bán tại mỏ núi Chà, 

phường Nhơn Hòa, thị xã 

Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định

- Giấy phép khai thác số 

69/GP-UBND ngày 

12/3/2012 của UBND tỉnh

Đá 2x4

Đá máy (Giá bán tại mỏ trên phương tiện vận 

chuyển bên mua)

Đá hộc (Giao hàng tại bãi chứa)

Đá 1x2 (sàn 24mm, 

loại 2)

Công ty TNHH khai thác đá và XD 

Ánh sinh Đá mi (0,5)

Đá 4x6

Đá mi (0,5)

Đá Cấp phối Dmax 25

Công ty TNHH 28/7 Bình Định

20 x 20 x 15

Đá 4x6

Các huyện miền núi

Đá 2x4

Đá 4x6

Đá 2x4

Hoài Ân, Hoài Nhơn

Cát xây dựng phục vụ cho dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Đá 4x6

Các huyện miền núi

Đá 1x2

Đá 2x4

Đá cấp phối Dmax 37,5

Đá Cấp phối Dmax 25

Đá cấp phối Dmax 37,5

Đá cấp phối Dmax 37,5

Đá mi (0,5)

Đá 1x2

Đá Cấp phối Dmax 25

Đá 1x2

Đá chẻ (huyện, thị xã, thành phố)

Hoài Ân, Hoài Nhơn

20 x 25 x 15

Đá thủ công
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

" 109.091

" 118.182

" 100.000

đ/m3 245.455

" 236.364

" 281.818

" 254.545

" 222.727

" 209.091

" 118.182

" 127.273

159.091

" 118.182

150.000

đ/m3 281.818

245.455

" 227.273

" 209.091

" 159.091

127.273

" 159.091

127.273

150.000

" 118.182

đ/m3
136.364

" 159.091

" 250.000

- Giá bán tại mỏ núi Sơn 

Triều, KV Phú Sơn, phường 

Nhơn Hòa, thị xã Nhơn Hòa

- Giấy phép số 04/GP-UBND 

ngày 13/01/2014 của UBND 

tỉnh

- Giá bán tại mỏ thuộc thôn 

Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước.

- QĐ cấp phép số 4563/QĐ-

UBND ngày 15/11/2021 của 

UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ núi Sơn 

Triều, thôn Phú Mỹ 2, xã 

Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định

Giá bán tại mỏ đá thôn Phú 

Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước

- Quyết định số 1407/QĐ-

UBND ngày 27/04/2018 của 

UBND tỉnh

Công ty TNHH XD Thuận Đức

Đá 1x2 (sàn 13-20), 

phục vụ sản xuất bê 

tông nhựa nóng

Đá 1x2 (sàn 10-24)

Đá Cấp phối Dmax 

37,5, qua côn vo

Đá cấp phối Dmax 

37,5 - không qua côn vo

Công ty TNHH 28/7 Bình Định

Đá 1x2 (sàn 10-22)

Đá mi (0,5x1), sàn 

vuông 13mm

Đá Cấp phối Dmax 

37,5

Đá Cấp phối Dmax 25

Đá cấp phối Dmax 37,5

Đá 4x6

Đá mi (0,5x1) - côn vo

Đá cấp phối Dmax 25 - 

không qua côn vo

Công ty Cổ phần VLXD Mỹ Quang

Đá mi (0,5x1)

Đá 1x2 (sàn 24) không 

qua côn vo

Đá mi (0,5x1) - không 

qua côn vo

Đá 4x6 - không quan 

côn vo

Đá 2x4 - không quan 

côn vo

Đá mi (0,5)

Đá cấp phối Dmax 

37,5 - côn vo

Đá 1x2 (sàn 13-24)

Đá Cấp phối Dmax25

Đá mi (0,5x1), sàn 

vuông 13mm, côn vo 

(phục vụ sản xuất bê 

tông nhựa nóng)

Đá 1x2 (sàn vuông 

19mm)

Đá 1x2 (sàn 13-22) côn 

vo

Đá cấp phối Dmax 25 - 

côn vo

Đá Cấp phối Dmax25, 

qua côn vo

Công ty CP Khoáng sản Nguyên 

Thịnh Quy Nhơn

Đá 2x4
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

" 289.091

" 231.818

" 218.182

" 163.636

" 150.000

đ/m3 236.364

" 227.273

" 190.000

" 100.000

" 140.000

đ/m3 259.091

" 236.364

" 190.909

" 181.818

" 172.727

" 154.545

đ/m3 254.545

" 218.182

" 181.818

" 163.636

" 145.455

đ/m3 250.000

" 227.273

" 181.818

" 154.545

" 172.727

" 154.545

đ/m3 222.727

" 207.000

" 190.909

" 118.182

" 109.091

đ/m3 236.364

" 209.091

" 200.000

" 118.182

" 118.182

" 109.091Cấp phối 37,5

Giá bán tại mỏ đá thôn Phú 

Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện 

Tuy Phước

- Quyết định số 1407/QĐ-

UBND ngày 27/04/2018 của 

UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá Núi Sơn 

Triều, phường Nhơn Hòa, thị 

xã An Nhơn

- Giấy phép khai thác số 

20/GP-UBND ngày 

26/4/2016 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ Mỹ Tài-Mỹ 

Hiệp, huyện Phù Mỹ

- Giấy phép khai thác số 

11/GP-UBND ngày 

28/02/2014 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá Kim 

Thành thôn Túy Sơn, xã Hoài 

Sơn, thị xã Hoài Nhơn

- Giấy phép khai thác số 

56/GP-UBND ngày 

11/01/2013 của UBND tỉnh

Giá bán tại mỏ thuộc thôn 

Chương Hòa, xã Hoài Châu 

Bắc, thị xã Hoài Nhơn

- Giấy phép khai thác số 

55/GP-UBND ngày 

08/05/2009 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ CCN Phú 

An, xã Tây Xuân, huyện Tây 

Sơn

- Giấy phép khai thác số 

63/GP-UBND ngày 

12/09/2013 của UBND tỉnh

- Giá bán tại mỏ đá Núi 

Giáng, KV6, P.Bùi Thị Xuân, 

thành phố Quy Nhơn

- Giấy phép khai thác số 

01/GP-UBND ngày 

01/04/2013 của UBND tỉnh

Công ty TNHH A&B

Công ty TNHH XD Thuận Đức

Cấp phối 25

Đá 2x4

Đá 4x6

Đá 1x2

Đá mi (sàn 12)

Công ty TNHH SX TM DV VT 

Nhật Duy

Đá 1x2 (sàn vuông 

19mm), côn vo, phục 

vụ sản xuất bê tông 

nhựa nóng

Đá 4x6 (sàn vuông 

70mm)

Cấp phối 37,5

HTX SX đá XD Bình Đê

Đá Cấp phối Dmax 

37,5, côn vo

Đá mi 

Đá 2x4

Công ty TNHH XD TH Kim Thành

Cấp phối 37,5

Đá 4x6

Đá mi (0,5)

Cấp phối Dmax25

Cấp phối 37,5

Đá 1x2

Cấp phối 25

Cấp phối 25

Đá 2x4 (sàn vuông 

40mm)

Đá 1x2

Cấp phối Dmax 37,5

Đá 2x4

Đá 2x4

Công ty TNHH H.N

Đá 1x2

Đá 2x4

Đá 2x4

Đá 4x6

Công ty CP Khoáng sản và Xây lắp 

Nhơn Hòa

Đá mi (0,5)

Đá 1x2

Đá 1x2

Đá 4x6

Cấp phối 37,5

Cấp phối 25

Đá 4x6

Đá 4x6

Đá Cấp phối Dmax 25, 

côn vo
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

đ/m3 230.000

" 215.000

" 185.000

" 140.000

đ/m3
245.455

" 231.818

" 218.182

" 118.182

" 145.455

" 136.364

4

Áp dụng theo Văn bản số 

4682/BXD-KTXD ngày 

18/10/2022 của Bộ Xây dựng

X

 LION (Công ty CP dây cáp điện DAPHACO)
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

đ/m

2.055

"

2.855

"

3.664

"

5.382

"

8.618

"

13.327

VCm-2.5 (1x50/0.25) - 

450/750V TCVN 6610-

3

- Giá bán tại mỏ đá Đông Á, 

thôn Long Mỹ, xã Cát Hưng, 

huyện Phù Cát

- Giấy phép số 06/GP-UBND 

ngày 06/02/2017 của UBND 

tỉnh

VCm-4 (1x56/0.3) - 

450/750V TCVN 6610-

3

Dây điện đơn mềm VCm - 

300/500V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Dây điện đơn mềm VCm - 

300/500V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

- Giá bán tại mỏ đá Núi 

Ngang, thôn Chánh Nhơn, xã 

Cát Nhơn, huyện Phù Cát

- Giấy phép khai thác số 

47/GP-UBND ngày 

06/01/2011 của UBND tỉnh

Dây điện đơn mềm VCm - 

450/750V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Dây điện đơn mềm VCm - 

300/500V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Công ty TNHH Đá Granite Đông Á

DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CÁC LOẠI

Đá xây dựng phục vụ cho dự án 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Đá 2x4Xí nghiệp khai thác đá tại Bình 

Định - Chi nhánh Công ty cổ phần 

Phú Tài

Dây điện đơn mềm VCm - 

450/750V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

VCm-0.75 (1x24/0.2) - 

300/500V TCVN 6610-

3

Đá cấp phối

VCm-0.5 (1x16/0.2) - 

300/500V TCVN 6610-

3

Đá mi (0,5x1)

Cấp phối Dmax 25mm

Dây điện đơn mềm VCm - 

450/750V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Đá 1x2

VCm-1 (1x32/0.2) - 

300/500V TCVN 6610-

3

Đá 4x6

Đá 1x2 (sàn 12-

19mm), không qua côn 

vo

Đá 2x4

Đá 4x6

Cấp phối Dmax 

37,5mm

VCm-1.5 (1x30/0.25) - 

450/750V TCVN 6610-

3
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

20.191

"

6.764

"

8.473

"

11.936

"

19.227

"

29.055

"

43.436

"

7.627

"

9.418

"

13.236

"

21.091

"

31.482

"

46.627

"

3.982

VVCm-2x4-(2x56/0.3) 

- 300/500V TCVN 

6610-5

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

VVCm-2x0.75-

(2x16/0.2) - 300/500V 

TCVN 6610-5

VVCm-2x1.5-

(2x30/0.25) - 

300/500V TCVN 6610-

5

Dây điện đơn mềm VCm - 

450/750V - TCVN 6610-3 (ruột 

đồng, cách điện PVC)

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

VCmo-2x6-(2x84/0.3) - 

 300/500V TCVN 

6610-5

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

VCmo-2x1.5-

(2x30/0.25) - 

300/500V TCVN 6610-

5

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

VVCm-2x1.0-

(2x32/0.2) - 300/500V 

TCVN 6610-5

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

CV-1 (7/0.425) - 

0,6/1kV TC AS/NZS 

5000.1

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

VCmo-2x2.5-

(2x50/0.25) - 

300/500V TCVN 6610-

5

VCmo-2x0.75-

(2x24/0.2) - 300/500V 

TCVN 6610-5

VCm-6 (1x84/0.3) - 

450/750V TCVN 6610-

3

Dây điện tròn mềm VVCm - 

300/500V - TCVN 6610-5  (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

Dây điện dẹp mềm VCmo - 

300/500V - TCVN 6610-5 (ruột 

đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)

VVCm-2x2.5-

(2x50/0.25) - 

300/500V TCVN 6610-

5

VCmo-2x1.0-

(2x32/0.2) - 300/500V 

TCVN 6610-5

VCmo-2x4-(2x56/0.3) - 

 300/500V TCVN 

6610-5

VVCm-2x6-(2x84/0.3) 

- 300/500V TCVN 

6610-5



28

Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

5.482

"

8.945

"

13.545

"

19.882

"

32.936

"

50.155

"

79.100

"

109.455

"

149.745

"

213.627

"

295.418

"

384.764

"

459.891

"

574.218

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

CV-95 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

CV-150 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

CV-35 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

CV-70 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

CV-1.5 (7/0.52) - 

0,6/1kV TC AS/NZS 

5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

CV-50 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

CV-120 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

CV-2.5 (7/0.67) - 

0,6/1kV TC AS/NZS 

5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

CV-6 (7/1.04) - 

0,6/1kV TC AS/NZS 

5000.1

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

CV-10 (7/1.35) - 

0,6/1kV TC AS/NZS 

5000.1

CV-25 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

CV-4 (7/0.85) - 

0,6/1kV TC AS/NZS 

5000.1

CV-185 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

CV-16 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

752.418

"

943.755

"

1.203.755

"

17.718

"

25.973

"

37.609

"

51.936

"

23.382

"

34.627

"

50.745

"

72.236

CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 

- 300/500V TCVN 

6610-4

CVV-2x2.5 (2x7/0.67) 

- 300/500V TCVN 

6610-4

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

CVV-3x4 (3x7/0.85) - 

300/500V TCVN 6610-

4

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

CVV-2x6 (2x7/1.04) - 

300/500V TCVN 6610-

4

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

CVV-3x2.5 (3x7/0.67) 

- 300/500V TCVN 

6610-4

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (2 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

CVV-2x4 (2x7/0.85) - 

300/500V TCVN 6610-

4

CV-240 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

CVV-3x1.5 (3x7/0.52) 

- 300/500V TCVN 

6610-4

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

CV-300 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

CVV-3x6 (3x7/1.04) - 

300/500V TCVN 6610-

4

Dây điện lực hạ thế CV - 0.6/1kV - 

AS/NZS 5000.1 (ruột đồng, cách 

điện PVC)

Cáp điện lực hạ thế CVV - 

300/500V - TCVN 6610-4 (3 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc 

PVC)

CV-400 - 0,6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

57.809

"

74.527

"

102.582

"

144.973

"

212.236

"

279.591

"

364.473

"

503.864

"

682.373

"

910.918

"

1.077.782

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-2x95 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-2x10 

(2x7/1.35) - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-2x120 - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-2x4 

(2x7/0.85) - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-2x25 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-2x70 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-2x150 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-2x50 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-2x16 - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-2x35 - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-2x6 

(2x7/1.04) - 0.6/1kV 

TCVN 5935
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

1.332.400

"

1.722.845

"

89.745

"

115.218

"

173.927

"

252.827

"

376.709

"

505.564

"

680.482

"

953.709

"

1.334.291

CXV/DSTA-4x35 - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-4x95 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-4x10 

(4x7/1.35) - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-2x185 - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-4x16 - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-4x4 

(4x7/0.85) - 0.6/1kV 

TCVN 5935

CXV/DSTA-4x70 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-2x240 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-4x50 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-4x25 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-4x6 

(4x7/1.04) - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

1.729.109

"

2.058.455

"

2.550.082

"

3.324.100

"

84.473

"

108.355

"

159.600

"

238.500

"

345.264

"

442.082

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x35+1x16 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

XLPE,  giáp băng thép bảo vệ, vỏ 

bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x25+1x16 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

CXV/DSTA-3x6+1x4 

(3x7/1.04+1x7/0.85) - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-3x10+1x6 

(3x7/1.35+1x7/1.04) - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-4x185 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-

3x4+1x2.5 

(3x7/0.85+1x7/0.67) - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x16+1x10 

(3x7/1.7+1x7/1.35) - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-4x120 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-4x150 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-4x240 - 

0.6/1kV TCVN 5935
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

473.118

"

605.955

"

638.491

"

843.864

"

884.455

"

1.176.982

"

1.246.836

"

1.547.027

"

1.634.582

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x50+1x25 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

CXV/DSTA-

3x70+1x50 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x50+1x35 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

CXV/DSTA-

3x120+1x95 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x95+1x50 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x120+1x70 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x95+1x70 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x70+1x35 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

CXV/DSTA-

3x35+1x25 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

1.844.627

"

1.932.491

"

2.250.973

"

2.404.618

"

3.011.564

"

3.104.700

"

3.230.664

"
30.836

"
48.564

"
75.882

"
106.482

C 10 TCVN 5064

C 25 TCVN 5064

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Đồng trần xoắn : C

CXV/DSTA-

3x240+1x185 - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x240+1x120 - 

0.6/1kV TCVN 5935

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Đồng trần xoắn : C

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x240+1x150 - 

0.6/1kV TCVN 5935

CXV/DSTA-

3x150+1x95 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

C 35 TCVN 5064

CXV/DSTA-

3x150+1x70 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

Đồng trần xoắn : C

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

CXV/DSTA-

3x185+1x95 - 0.6/1kV 

TCVN 5935

CXV/DSTA-

3x185+1x120 - 

0.6/1kV TCVN 5935

C 16 TCVN 5064

Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ 

CXV/ DSTA - 0.6/1kV - TCVN 

5935 (3 lõi pha + 1 lõi trung tính, 

ruột đồng, cách điện XLPE,  giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ bọc PVC)

Đồng trần xoắn : C
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"
153.745

"
212.691

"
289.236

"
371.391

"

6.864

"

9.664

"

12.600

"

17.618

"

23.782

"

32.336

"

39.300

"

50.545

"

61.891

"

78.309

"

98.009
AV-300 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

AV-185 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

AV-25 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

AV-240 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

C 120 TCVN 5064

AV-35 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

AV-16 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

AV-50 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

C 95 TCVN 5064

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

AV-95 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

AV-150 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

AV-70 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

C 70 TCVN 5064

AV-120 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Đồng trần xoắn : C

C 50 TCVN 5064

Đồng trần xoắn : C

Đồng trần xoắn : C

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Đồng trần xoắn : C
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

123.973

"

10.973

"

11.936

"

15.618

"

20.600

"

26.309

"

38.409

"

49.555

"

63.864

"

80.591

"

97.182

"

29.555

"

39.600

"

50.745

LV-ABC-4x35 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

LV-ABC-4x25 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

LV-ABC-2x95 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

LV-ABC-2x16 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

AV-400 - 0.6/1kV TC 

AS/NZS 5000.1

LV-ABC-4x16 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

LV-ABC-2x25 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

LV-ABC-2x120 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

LV-ABC-2x11 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

LV-ABC-2x50 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

LV-ABC-2x150 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

LV-ABC-2x70 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Dây điện lực ruột nhôm hạ thế AV - 

0.6/1kV - AS/NZS 5000.1

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

LV-ABC-2x35 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (2 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

LV-ABC-2x10 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

68.855

"

94.327

"

124.473

"

157.609

"

190.145

Công ty CP dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

đ/m

                  2.700 

"

                  4.470 

"

                  5.180 

"

                  7.310 

"

                  9.390 

"

                13.370 

"

                21.680 

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x2,5-

(2x50/0,25)-0,6/1 kV

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

TCVN 6610-3

VC-1,00 (F1,13)- 

300/500 V

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

TCVN 6610-3

VC-0,50 (F 0,80)- 

300/500 V

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

LV-ABC-4x120 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

Dây điện bọc nhựa PVC Cadivi - 

0,6/1 kV (ruột đồng)

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x1,5-

(2x30/0,25)-0,6/1 kV

LV-ABC-4x95 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC 

Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x1-(2x32/0,2)-

0,6/1 kV

Cáp vặn xoắn hạ thế  - 0.6/1kV - 

TCVN 6447/AS 3560 (4 lõi, ruột 

nhôm, cách điện XLPE)

LV-ABC-4x70 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

LV-ABC-4x150 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x0,5-

(2x16/0,2)-0,6/1 kV

TC AS/NZS 5000.1

VCmd-2x0,75-

(2x24/0,2)-0,6/1 kV

LV-ABC-4x50 - 

0.6/1kV TCVN 

6447/AS 3560

Dây điện đơn cứng bọc nhựa PVC 

Cadivi – 300/500 V (ruột đồng)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

                10.780 

"

                15.180 

"

                55.250 

"

                  6.960 

"

                11.340 

"

                41.720 

"

              183.770 

"

              923.380 

"

           1.158.200 

"

                  7.580 

"

                  9.730 

"

                28.810 

"

              103.550 

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

TC AS/NZS 5000.1

CV-240-0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

TC AS/NZS 5000.1

CV-10 (7/1,35)-0,6/1 

kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

Dây điện mềm bọc nhựa PVC 

Cadivi - 300/500V (ruột đồng)

 TCVN 5935-1

CVV-6,0 (1x7/1,04) – 

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Dây điện mềm bọc nhựa PVC 

Cadivi - 300/500V (ruột đồng)

 TCVN 5935-1

CVV-25 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TC AS/NZS 5000.1

CV-50-0,6/1 kV

TC AS/NZS 5000.1

CV-300-0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột đồng, cách điện PVC)

TCVN 6610-5

VCmo-2x6-

(2x7x12/0,30)- 

300/500 V

TCVN 6610-5

VCmo-2x1-(2x32/0,2)-

300/500 V

Dây điện mềm bọc nhựa PVC 

Cadivi - 300/500V (ruột đồng)

TCVN 6610-5

VCmo-2x1,5-

(2x30/0,25)- 300/500 V

TC AS/NZS 5000.1

CV-1,5 (7/0,52) -0,6/1 

kV

TC AS/NZS 5000.1

CV-2,5 (7/0,67)-0,6/1 

kV

 TCVN 5935-1

CVV-1,5 (1x7/0,52) – 

0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV-1 (1x7/0,425) – 

0,6/1 kV



39

Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

              191.830 

"

              374.630 

"

              579.530 

"

                21.750 

"

                47.100 

"

              105.050 

"

                28.700 

"

                43.360 

"

                88.650 

"

                36.510 

"

                55.200 

"

              159.590 

"

              231.390 

"

           1.211.320 

TCVN 6610-4

CVV-2x10 (2x7/1,35)– 

300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 6610-4

CVV-4x1,5 (4x7/0,52) 

– 300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 6610-4

CVV-4x2,5 (4x7/0,67) 

– 300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 6610-4

CVV-3x2,5 (3x7/0,67) 

– 300/500 V

TCVN 6610-4

CVV-3x6 (3x7/1,04) – 

300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV-95 – 0,6/1 kV

TCVN 6610-4

CVV-3x1,5 (3x7/0,52) 

– 300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (2 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (3 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 6610-4

CVV-2x4 (2x7/0,85)– 

300/500 V

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (1 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV-150 – 0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV-50– 0,6/1 kV

TCVN 6610-4

CVV-2x1,5 

(2x7/0,52)– 300/500 V

TCVN 5935-1

CVV-2x25 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-2x16 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi – 

300/500 V (4 lõi, ruột đồng, cách 

điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-2x150 – 0,6/1 kV
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

           1.507.800 

"

              225.430 

"

              595.160 

"

           1.156.730 

"

           1.497.420 

"

              289.350 

"

              428.970 

"

              800.270 

"

           1.983.900 

"

           2.948.430 

"

              272.030 

"

              392.580 

"

              697.850 

"

           1.346.120 

"

           1.775.460 

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-3x95+1x50 -

0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x50+1x25 -

0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV-4x185 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV-4x25 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x16 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x25+1x16 -

0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x16+1x10 -

0,6/1kV

TCVN 5935-1

CVV-3x120+1x70 -

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV-4x120 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV-4x50 – 0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV-4x16 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-2x185 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (2 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-3x120 – 0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV-3x95 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV-3x50 – 0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, 

cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 0,6/1 

kV (4 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

              142.010 

"

              237.990 

"

              425.670 

"

           1.018.990 

"

                73.140 

"

              128.090 

"

              444.590 

"

           1.310.960 

"

              120.150 

"

              246.900 

"

              633.380 

"

           2.347.780 

"

              106.240 

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DATA-50-0,6/1 

kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-2x10 

(2x7/1,35) -0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi 

đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng nhôm 

bảo vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DATA-95-0,6/1 

kV

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-3x185 -

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DATA-25-0,6/1 

kV

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-3x50 -

0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-3x16 -

0,6/1 kV

TCVN 5935-1

CVV/DATA-240-0,6/1 

kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng nhôm 

bảo vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-2x4 

(2x7/0,85) -0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-2x50 -

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng nhôm 

bảo vệ, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-3x6 -0,6/1 

kV

TCVN 5935-1

CVV/DSTA-2x150-

0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (1 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng nhôm 

bảo vệ, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV/DSTA-

3x4+1x2,5 -0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (2 lõi ruột đồng, 

cách điện PVC, giáp băng thép bảo 

vệ, vỏ PVC)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

              297.090 

"

              745.100 

"

           3.684.010 

"

                37.840 

"

              188.690 

"

                62.150 

"

              124.910 

"

              336.160 

"

                22.970 

"

              124.190 

"

              355.580 

"

              436.900 

"

                43.470 

TCVN 5935-1

DK-CVV-2x10  -0,6/1 

kV 

Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 

-> 37 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn 

chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)

 TCVN 5935-1

CVV/DSTA -

3x50+1x25 -0,6/1 kV

TCVN 5935-1

DVV-37x2,5 

(37x7/0,67) -0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi 

đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 

lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ 

PVC)

TCVN 5935-1

DVV-19x4 (19x7/0,85) 

-0,6/1 kV

TCVN 5935-1

DK-CVV-2x35 -0,6/1 

kV

Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 

lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ 

PVC)

Cáp điện kế Cadivi – 0,6/1 kV (2 

lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ 

PVC)

TCVN 5935-1

DVV-10x2,5 

(10x7/0,67) -0,6/1 kV

TCVN 5935-1

DVV-2x1,5 (2x7/0,52) 

-0,6/1 kV

TCVN - 5064 

C-50

TCVN - 5064 

C-10

Dây đồng trần xoắn Cadivi (TCVN)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi 

đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ PVC)

 TCVN 5935-1

CVV/DSTA-

3x16+1x10 -0,6/1 kV

 TCVN 5935-1

CVV/DSTA -

3x240+1x120 -0,6/1 kV

TCVN 5935-1

DK-CVV-2x4 -0,6/1 

kV 

Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 

-> 37 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 

-> 37 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

TCVN 5935-1

DVV/Sc-3x1,5 

(3x7/0,52) -0,6/1 kV

Cáp điều khiển Cadivi - 0,6/1 kV (2 

-> 37 lõi, ruột đồng, cách điện 

PVC, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi có giáp 

bảo vệ- 0,6/1 kV (3 lõi pha + 1 lõi 

đất, ruột đồng, cách điện PVC, giáp 

băng thép bảo vệ, vỏ PVC)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

              121.870 

"

              385.610 

"

              434.700 

"

           1.022.750 

"

           1.085.930 

"

           5.513.150 

"

                  8.870 

"

                16.260 

"

                50.740 

"

              201.670 

"

                20.000 

"

                38.760 

"

                96.500 

AS/NZS 5000.1

AV-120-0,6/1 kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện 

PVC)

TCVN 5935-2

CX1V/WBC-95-

12/20(24) kV

Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn 

chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

Cáp trung thế Cadivi có màn chắn 

kim loại - 12/20(24) kV hoặc 

12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, 

bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, 

bán dẫn cách điện, màn chắn kim 

 TCVN 5935-2/ IEC 

60502-2

CXV/SE-DSTA-3x50-

12/20(24) kV

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện 

PVC)

Cáp trung thế treo Cadivi -

12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV 

(ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn 

ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện 

PVC)

AS/NZS 5000.1

AV-500-0,6/1 kV

 TCVN 5935-2/ IEC 

60502-2

CXV/SE-DSTA-3x400-

12/20(24) kV

TCVN 5064

ACSR-50/8 

(6/3,2+1/3,2)  

TCVN 5935-1

DVV/Sc-30x2,5 

(30x7/0,67) -0,6/1 kV

Cáp trung thế Cadivi có màn chắn 

kim loại - 12/20(24) kV hoặc 

12,7/22(24) kV (3 lõi, ruột đồng, 

bán dẫn ruột dẫn, cách điện XLPE, 

bán dẫn cách điện, màn chắn kim 

TCVN 5935-1

DVV/Sc-8x2,5 

(8x7/0,67) -0,6/1 kV

TCVN 5064

ACSR-95/16 

(6/4,5+1/4,5)  

AS/NZS 5000.1

AV-35-0,6/1 kV

Dây nhôm lõi thép Cadivi

Cáp điều khiển Cadivi có màn chắn 

chống nhiễu - 0,6/1 kV (2 -> 37 lõi, 

ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)

TCVN 5064

ACSR-240/32 

(24/3,6+7/2,4)  

Dây nhôm lõi thép Cadivi

AS/NZS 5000.1

AV-16-0,6/1 kV

TCVN 5935-2

CX1V/WBC-240-

12/20(24) kV

Cáp trung thế treo Cadivi -

12/20(24) kV hoặc 12,7/22(24) kV 

(ruột đồng, có chống thấm, bán dẫn 

ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ PVC)

Dây nhôm lõi thép Cadivi

Cáp điện lực hạ thế Cadivi - 

0,6/1kV (ruột nhôm, cách điện 

PVC)



44

Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"

                45.610 

"

                27.170 

"

                31.530 

"

              253.980 

"

              352.730 

"

              109.790 

"

              972.640 

"

                24.310 

"

                34.650 

"

           1.183.420 

PHỤ LỤC 2: THIẾT BỊ VỆ SINH

A Thiết bị vệ sinh sứ Thiên Thanh - Sản phẩm của Công ty CP Đồng Tâm (sản phẩm màu trắng)

1

đ/bộ          1.166.000   

"          1.287.000   

"          1.469.000   

"          1.469.000   

2

đ/bộ          2.695.000   

Bộ cầu một khối

TCVN 6447/AS 3560

LV-ABC-2x50-0,6/1 

kV

Cáp vặn xoắn hạ thế Cadivi -0,6/1 

kV (2 lõi, ruột nhôm, cách điện 

XLPE)

 Cáp năng lượng mặt trời Cadivi 

H1Z2Z2-K - 1,5kV DC 

B4829HS2T

Ghi chú: Nếu khách hàng sử 

dụng nắp nhựa thường cho bộ 

cầu 2 khối: giá bán được giảm 

trừ 99.000 đồng/bộ (có VAT)B4429HS2T

TC EN 50618

H1Z2Z2-K-6-1,5kV 

DC

TC EN 50618

H1Z2Z2-K-240-1,5kV 

DC

King (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)

Era (nắp thường, phụ kiện gạt)

Queen (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn)

Bộ cầu hai khối 

B5353TGTT

TC EN 50618

H1Z2Z2-K-4-1,5kV 

DC

 BSEN 61386-22; 

BS4607; TCVN 7417-

22

Ống luồn đàn hồi CAF-
 BSEN 61386-22; 

BS4607; TCVN 7417-

22

Ống luồn đàn hồi CAF-

20 dài 50m 

 TCVN 5935-1/IEC 

60331-21, IEC 60332-

3 CAT C

CV/FR-1x25 -0,6/1 kV 

Roma (nắp thường, phụ kiện gạt)

E0101TGTTT

 Ống luồn dây điện Cadivi 

 Cáp năng lượng mặt trời Cadivi 

H1Z2Z2-K - 1,5kV DC 

K3130HS2T-N

 BSEN 61386-21; 

BS4607; TCVN 7417-

21

Ống luồn cứng F16-

1250N-CA16H dài 

 Ống luồn dây điện Cadivi 

 TCVN 5935-1/IEC 

60331-21, IEC 60332-

3 CAT C

CV/FR-1x240 -0,6/1 

kV 

 Cáp năng lượng mặt trời Cadivi 

H1Z2Z2-K - 1,5kV DC 

 Ống luồn dây điện Cadivi 

 BSEN 61386-21; 

BS4607; TCVN 7417-

21

Ống luồn tròn F16 dài 

2,9m 

 Ống luồn dây điện Cadivi 

 Cáp điện lực hạ thế chống cháy 

Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, 

cách điện FR-PVC) 

 Cáp điện lực hạ thế chống cháy 

Cadivi - 0,6/1 kV (1 lõi, ruột đồng, 

cách điện FR-PVC) 

Gold (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, 

Nano)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

"          2.695.000   

3

đ/cái             300.000   

"             264.000   

"             264.000   

"             271.000   

"             249.000   

"             249.000   

"             249.000   

"             265.000   

4

đ/cái             210.000   

"             541.000   

"             433.000   

B

 Bồn đứng Bồn ngang

đ/cái          2.544.545   2.662.727                             

"          3.135.455   3.262.727                             

"          4.199.091   4.380.909                             

"          5.026.364   5.244.545                             

"          6.417.273   6.662.727                             

"          8.399.091   8.717.273                             

"        10.271.818   10.726.364                           

"        12.226.364   12.726.364                           

"        14.108.182   14.653.636                           

"        15.862.727   16.453.636                           

"        17.826.364   18.526.364                           

"        19.953.636   20.753.636                           

"        23.808.182   24.744.545                           

 Bồn đứng Bồn ngang

đ/cái          1.190.000   1.371.818                             

"          1.508.182   1.690.000                             

"          1.790.000   1.862.727                             

"          2.317.273   2.590.000                             

"          3.026.364   3.571.818                             

"          4.590.000   5.590.000                             

"          5.962.727   7.235.455                             

"          8.490.000   -

"        11.108.182   -

"        14.771.818   -

"        30.453.636   -

PHỤ LỤC 3: TẤM LỢP, TÔN CÁC LOẠI

I

Chân chậu Ý

ĐK(mm)xDT(l)

Chậu tròn treo 04 - lỗ lớn

PD0100

PT3500

K5030HS2T-N

980x1200

Tiêu chuẩn TC 07:2006 

760x500

BỒN CHỨA NƯỚC INOX - BỒN DÂN DỤNG 

Chậu và chân chậu (chỉ tính phần sứ)

LB01L1

LT35LLT

LB1000

Chậu bàn 01

LT04LL

Chậu âm bàn 10

1380x4000

Bồn tiểu 01

1000

Chân chậu 01

Bồn chứa nước Tân Á của Công ty TNHH SX và TM Tân Á

 Tiêu chuẩn TC 

07:2006 

400

Chậu tròn treo 35-lỗ lớn

TÔN LẠNH DẠNG CUỘN HOA SEN 

UT14XV

3000

760x700

4000

Các loại bồn tiểu (chỉ tính phần sứ)

Bồn tiểu 14

2000

1200x2500

1200x2000

PDY100

5000

Diamond (nắp rơi êm, phụ kiện 2 nhấn, 

Nano)

UT01XV

BỒN NHỰA - Dung tích (Lít)

UT15XV

1420x5000

LT01LLT

700

940x1000

300

 Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

ASTM 

A755/A755M:2015; AS 

1397; JIS G 3322:2010

1500

Bồn tiểu 15

500

1380x3500

1380x3000

1380x4500

Chậu tròn treo 01 - lỗ lớn

1420x6000

Chân chậu 35

10000

1200x1500
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

1 đ/m               41.455   

2 ''               44.636   

3 ''               51.364   

4 ''               57.545   

5 ''               59.455   

6 ''               67.182   

7 ''               75.727   

8 đ/m               84.182   

9 ''               93.091   

10 ''               96.455   

11 ''               42.364   

12 ''               45.545   

13 ''               44.182   

14 ''               52.909   

15 ''               66.091   

II

1

- đ/viên               14.600   

2

- đ/viên               22.000   

- ''               27.000   

- ''               39.000   

- ''               31.000   

- ''               36.000   

- ''               36.000   

- ''               49.000   

- ''               49.000   

- ''               49.000   

- ''             200.000   

- ''             200.000   

- ''             200.000   

- ''             200.000   

III

1 Kg/m 61.601

2 '' 64.676,4

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

0.35mmx1200mm G550

Tôn lạnh AZ070 phủ AF

0.25mmx1200mm G550

0.22mmx1200mm G550

Giá bán tại kho các chi nhánh 

của Hoa Sen tại tỉnh Bình 

Định

0.30mmx1200mm G550

0.30mmx1200mm G550

Ngói chính

0.14mmx800mmx2400m

m G550

0.45mmx1200mm G550

0.52mmx1200mm G550

0.50mmx1200mm G550

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

0.40mmx1200mm G550

Ngói lợp

Ngói chữ T

Ngói chạc ba

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

Tôn lạnh AZ100 phủ AF 

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

Ngói chạc 3 có giá gắn ống

0.25mmx1200mm TCT G550

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

Tôn lạnh AZ070 phủ AF

NGÓI MÀU ĐỒNG TÂM - CÔNG TY TNHH MTV TM ĐỒNG TÂM - 

CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF

Ngói chạc 2 (L phải/L trái)

Công ty TNHH Tôn Pomina 

(KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu, Việt Nam)

Ngói lợp có giá gắn ống

0.30mmx1200mm TCT G550

Ngói nóc có gờ có giá gắn ống

Tôn lạnh AZ70 Phủ AF

0.20mmx1200mm G550

0.14mmx800mmx3000m

m G550

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

 0.22mmx1200mm G550

0.14mmx800mmx2000m

m G550

Ngói rìa

 0.20mmx1200mm G550

Ngói đuôi (cuối mái)

Tôn lạnh AZ100 phủ AF

Ngói ốp cuối nóc phải/trái có gờ

Ngói nóc có gờ

Ngói chạc 4 có giá gắn ống

Ngói chạc tư

Tôn lạnh AZ070 phủ AF 

Tôn lạnh AZ070 phủ AF Green 

3.5kg

Ngói phụ kiện

Ngói ốp cuối rìa

Tôn lạnh AZ030 phủ AF 10 ST

Tôn lạnh AZ070 phủ AF Green 

3.5kg
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

3 '' 80.194,5

4 '' 88.188,7

5 '' 94.954,5

6 '' 100.896,1

7 '' 106.544,8

8 ''                 98.217 

9 ''               106.370 

10 ''               113.641 

11 ''               120.648 

13 ''                 73.805 

14 ''                 79.040 

15 ''                 92.390 

16 ''               100.900 

17 ''               109.280 

18 ''               117.190 

19 Kg/m               134.265 

20 ''               113.978 

21 ''               124.636 

22 ''               132.689 

23 ''               142.173 

25 ''               133.111 

26 ''               142.583 

27 ''               151.183 

28 ''               163.883 

PHỤ LỤC 4: BÊ TÔNG LY TÂM

A

1 đ/cột          2.003.000   

2 "          2.706.000   

3 "          2.375.000   

4 "          2.679.000   

5 "          2.820.000   

6 "          2.907.000   

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

Giá tại hiện trường xây lắp 

toàn tỉnh

0.55mmx1200mm TCT G550

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã 

Nhơn Hoà, An Nhơn

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

0.35mmx1200mm APT G550

0.50mmx1200mm TCT G550

0.40mmx1200mm TCT G550

Cột BTLT 7,5m

0.35mmx1200mm TCT G550

PC.I 7,5-160-4,3, Thân liền

0.45mmx1200mm TCT G550

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

0.50mmx1200mm TCT G550

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

 0.40mmx1200mm APT 

G550

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

0.45mm x 1200mm APT 

G550

Cột BTLT 7m

PC.I 7,5-160-2,5, Thân liền

0.55mm x 1200mm APT 

G550

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 

25/10

0.45mmx1200mm APT G550

0.25mmx1200mm APT G550

PC.I 7,0-160-2,5, Thân liền

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 

25/10

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực 

mát

Cột BTLT 7,5m

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

PC.I 7,5-160-3,0, Thân liềnCột BTLT 7,5m

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực 

mát

0.45mmx1200mm TCT G550

0.50mmx1200mm APT G550

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

TCVN 5847-2016

PC.I 7,0-160-4,3, Thân liền

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực 

mát

0.45mm x 1200mm APT 

G550

0.60mmx1200mm APT G550

0.30mmx1200mm APT G550

Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10

0.55mmx1200mm TCT G550

0.40mmx1200mm TCT G550

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

Tôn lạnh AZ100 Phủ AF

Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10

Cột BTLT 7m

0.50mm x 1200mm APT 

G550

0.55mm x 1200mm APT 

G550

PC.I 7,5-160-2,0, Thân liền

Cột điện BTLT của Công ty cổ 

phần xây lắp điện An Nhơn 

0.60mm x 1200mm APT 

G550

Tôn lạnh Solar AZ100 2 lớp cực 

mát

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 

25/10

Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10

0.40mm x 1200mm APT 

G550

0.50mm x 1200mm APT 

G550

Tôn lạnh màu ShieldViet AZ150 

25/10

Cột BTLT 7,5m

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

Tôn lạnh màu AZ050 17/05

Tôn lạnh màu Solar AZ100 22/10
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

7 "          3.299.000   

8 "          2.510.000   

9 "          2.663.000   

10 "          2.624.000   

11 "          3.398.000   

12 "          3.609.000   

13 "          3.441.000   

14 "          4.893.000   

15 "          5.144.000   

16 "          4.347.000   

17 "          5.262.000   

18 "          6.269.000   

19 "          8.188.000   

20 "          9.412.000   

21 "        10.262.000   

22 "        10.744.000   

23 "        11.747.000   

24 "        12.068.000   

25 "        13.033.000   

26 "        14.450.000   

27 "        21.002.000   

28 "        21.799.000   

29 "        23.312.000   

30 "        23.735.000   

31 "        25.531.000   

32 "        25.914.000   

33 "        27.342.000   

34 "        27.000.000   

35 "        28.458.000   

36 "        30.719.000   

B Cột điện BTLT tâm của Công ty CP Xây lắp điện Tuy Phước Bình Định 

I

1 đ/cột          2.978.000   

2 "          3.835.000   

3 "          4.228.000   

4 "          3.010.000   

5 "          3.205.000   

6 "          3.910.000   

Cột BTLT 7,5m

PC.I 12-190-10,0, Thân liền

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã 

Nhơn Hoà, An Nhơn

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ: Quốc lộ 19, xã 

Nhơn Hoà, An Nhơn

Cột BTLT 8m

NPC.I-7,5-160-2,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

PC.I 12-190-5,4, Thân liền

NPC.I-8-160-2,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

PC.I 12-190-3,5, Thân liền

PC.I 8,5-160-2,0, Thân liền

Cột BTLT 10m

PC.I 10-190-5,0, Thân liền

PC.I 12-190-7,2, Thân liền

PC.I 14-190-9,2, Thân liền

PC.I 12-190-4,3, Thân liền

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 7,5m

PC.I 16-190-11,0, Thân liền

Cột BTLT 16m

PC.I 7,5-160-5,4, Thân liền

PC.I 14-190-6,5, Thân liền

Cột BTLT 12m

PC.I 10-190-4,3, Thân liền

PC.I 8,5-160-3,0, Thân liền

Cột BTLT 20m

NPC.I-7,5-160-5,4.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

PC.I 16-190-13,0, Nối bích

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 14m

PC.I 20-190-13,0, Nối bích

PC.I 12-190-9,0, Thân liền

Cột BTLT 12m

PC.I 14-190-11,0, Thân liền

Cột BTLT 14m

PC.I 14-190-8,5, Thân liền

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 12m

NPC.I-7,5-160-3,0.TCVN 

5847:2016

PC.I 8,5-160-2,5, Thân liền

Cột BTLT 7,5m

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 18m

NPC.I-8-160-2,5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8-160-3,0.TCVN 

5847:2016

Cột bê tông ly tâm không ứng 

suất trước

Cột BTLT 14m

PC.I 18-190-9,2,0, Nối bích

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

TCVN 5847:2016

PC.I 18-190-11,0, Nối bích

PC.I 20-190-11,0, Nối bích

Cột BTLT 7,5m

Cột BTLT 8,5m

PC.I 20-190-9,2, Thân liền

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 10m

PC.I 14-190-13,0, Thân liền

PC.I 10-190-3,5, Thân liền

PC.I 8,5-160-5,0, Thân liền

PC.I 16-190-9,2, Nối bích

PC.I 8,5-160-4,3, Thân liền

PC.I 18-190-12,0, Nối bích

PC.I 18-190-13,0, Nối bích

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 18m
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

7 "          3.982.000   

8 "          4.010.000   

9 "          4.350.000   

10 "          3.138.000   

11 "          3.312.000   

12 "          3.954.000   

13 "          4.206.000   

14 "          4.539.000   

15 "          4.888.000   

16 "          5.279.000   

17 "          6.065.000   

18 "          6.368.000   

19 "          6.747.000   

20 "          7.606.000   

21 "        10.806.000   

22 "        11.134.000   

23 "        12.816.000   

24 "        12.279.000   

25 "        12.680.000   

26 "        15.133.000   

27 "        16.759.000   

28 "        19.674.000   

29 "        19.784.000   

30 "        20.926.000   

31 "        22.482.000   

32 "        23.471.000   

33 "        24.154.000   

34 "        30.758.000   

35 "        35.333.000   

36 "        30.611.000   

37 "        32.512.000   

Cột BTLT 8m

NPC.I-8,5-190-2,5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8,5-190-3,0.TCVN 

5847:2016

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Cột BTLT 8,5m

NPC.I-8,5-190-5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8-160-3,5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8,5-190-2,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

NPC.I-12-190-7,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

NPC.I-8-160-5,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 10m

NPC.I-10-190-5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

NPC.I-10-190-4,3.TCVN 

5847:2016

NPC.I-8-160-4,3.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 8,5m

NPC.I-12-190-3,5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 10m

NPC.I-10-190-3,5TCVN 

5847:2016

NPC.I-8,5-190-4,3.TCVN 

5847:2016

NPC.I-12-190-5,4.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 12m

NPC.I-12-190-9.TCVN 

5847:2016

NPC.I-14-190-11.TCVN 

5847:2016

NPC.I-14-190-13.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

NPC.I-12-190-10.TCVN 

5847:2016

NPC.I-14-190-8,5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-18-190-13.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 20m

NPC.I-18-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 18m

NPC.I-16-190-13.TCVN 

5847:2016

NPC.I-14-190-6,5.TCVN 

5847:2016

NPC.I-16-190-11.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 8m

NPC.I-16-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 20m

NPC.I-18-190-11.TCVN 

5847:2016

NPC.I-12-190-4,3.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

NPC.I-20-190-11.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

NPC.I-20-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

NPC.I-14-190-9,2.TCVN 

5847:2016

NPC.I-18-190-12.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

38 "        35.512.000   

39 "        38.657.000   

40 "        30.819.000   

41 "        35.062.000   

42 "        38.798.000   

43 "        41.544.000   

II

1 đ/cột          2.380.000   

2 "          2.840.000   

3 "          3.330.000   

4 "          2.405.000   

5 "          2.702.000   

6 "          2.912.000   

7 "          2.952.000   

8 "          3.360.000   

9 "          3.520.000   

10 "          2.565.000   

11 "          2.834.000   

12 "          3.005.000   

13 "          3.425.000   

14 "          3.666.000   

15 "          3.594.000   

16 "          4.035.000   

17 "          5.025.000   

18 "          4.409.000   

19 "          5.253.000   

20 "          6.314.000   

21 "          8.346.000   

22 "          9.270.000   

23 "        10.878.000   

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Cột BTLT 22m

PC.I-8,5-160-3,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 12m

PC.I-12-190-4,3.TCVN 

5847:2016

PC.I-7,5-160-2,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8m

PC.I-8-160-2,5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 8,5m

PC.I-12-190-10.TCVN 

5847:2016

PC.I-12-190-9.TCVN 

5847:2016

PC.I-12-190-3,5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 7,5m

PC.I-7,5-160-5,4.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8m

PC.I-12-190-5,4.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8m
PC.I-8-160-3,0.TCVN 

5847:2016

NPC.I-22-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8m

PC.I-10-190-3,5TCVN 

5847:2016

PC.I-8,5-160-4,3.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 20m

PC.I-8,5-160-5.TCVN 

5847:2016

PC.I-8-160-2,0.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 7,5m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 12m

PC.I-12-190-7,2.TCVN 

5847:2016
Cột BTLT 12m

PC.I-10-190-5.TCVN 

5847:2016

PC.I-8,5-160-2,0.TCVN 

5847:2016

PC.I-8-160-3,5.TCVN 

5847:2016

PC.I-10-190-4,3.TCVN 

5847:2016

PC.I-8-160-4,3.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 10m

NPC.I-22-190-11.TCVN 

5847:2016
Cột BTLT 22m

NPC.I-22-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-7,5-160-3,0.TCVN 

5847:2016

NPC.I-22-190-14.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 10m

Cột bê tông ly tâm ứng suất trước

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 7,5m

NPC.I-20-190-13.TCVN 

5847:2016

NPC.I-20-190-14.TCVN 

5847:2016

PC.I-8-160-5,0.TCVN 

5847:2016

PC.I-8,5-160-2,5.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 8,5m
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

24 "          9.723.000   

25 "        11.186.000   

26 "        11.860.000   

27 "        13.290.000   

28 "        15.510.000   

29 "        21.650.000   

30 "        22.050.000   

31 "        22.798.000   

32 "        23.750.000   

33 "        25.580.000   

34 "        27.986.000   

35 "        29.112.000   

36 "        27.260.000   

37 "        29.008.000   

38 "        30.507.000   

39 "        31.682.000   

40 "        28.039.000   

41 "        31.613.000   

42 "        34.101.000   

43 "        37.141.000   

C  Sản phẩm cột điện BTLT của Công ty CP Xây dựng điện VNECO 10 

I

1 đ/cột          2.729.000   

2 "          2.768.000   

3 "          2.827.000   

4 "          2.922.000   

5 "          2.918.000   

6 "          2.632.000   

7 "          2.965.000   

8 "          3.489.000   

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  Khu vực 6, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  số 04 Trần Phú, 

thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Tiêu chuẩn kỹ thuật 

TCVN 5847:2016

PC.I-14-190-8,5.TCVN 

5847:2016

PC.I-7,5-160-3,0, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 14m

PC.I-22-190-14.TCVN 

5847:2016

PC.I-20-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 7m

PC.I-14-190-6,5.TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 7,5m

PC.I-8,5-160-2,5, TCVN 

5847:2016

PC.I-7,5-160-4,3, TCVN 

5847:2016

PC.I-16-190-13.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

PC.I-20-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-20-190-11.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 7m

Cột BTLT 8m

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 18m

PC.I-22-190-11.TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-11.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

Cột bê tông ly tâm ứng suất trước

Cột BTLT 7,5m

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 14m

PC.I-22-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-7,0-160-3,0, TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-11.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 18m

PC.I-16-190-11.TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-12.TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-9,2.TCVN 

5847:2016

PC.I-16-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 14m

PC.I-8,5-160-3,0, TCVN 

5847:2016

PC.I-8,0-160-3,5, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 22m

PC.I-7,0-160-4,3, TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-13.TCVN 

5847:2016

PC.I-20-190-14.TCVN 

5847:2016

PC.I-22-190-9,2.TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 8,5m
PC.I-8,5-160-4,3, TCVN 

5847:2016
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

9 "          3.658.000   

10 "          3.677.000   

11 "          3.769.000   

12 "          3.952.000   

13 "          4.486.000   

14 "          5.010.000   

15 "          6.339.000   

16 "          8.272.000   

17 "          9.398.000   

18 "        10.573.000   

19 "          9.678.000   

20 đ/cột        11.249.000   

21 "        11.954.000   

22 "        13.179.000   

23 "        15.063.000   

24 "        20.952.000   

25 "        22.243.000   

26 "        23.068.000   

27 "        23.646.000   

28 "        25.294.000   

29 "        27.309.000   

30 "        29.090.000   

31 "        27.295.000   

32 "        28.941.000   

33 "        30.341.000   

34 "        31.754.000   

35 "        28.880.000   

36 "        31.563.000   

37 "        34.413.000   

38 "        37.203.000   

PHỤ LỤC 5: SẢN PHẨM GỐI CỐNG, ỐNG CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP 

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  Khu vực 6, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Giá trên phương tiện bên mua 

tại xưởng sản xuất của Công 

ty; Địa chỉ:  Khu vực 6, 

phường Trần Quang Diệu, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 20m

PC.I-8,5-190-4,3, TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-13, TCVN 

5847:2016

PC.I-18-190-12, TCVN 

5847:2016

PC.I-20-190-14, TCVN 

5847:2016

PC.I-10-190-3,5, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 12m

PC.I-12-190-9,0, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

Cột BTLT 18m

Cột BTLT 14m

PC.I-12-190-5,4, TCVN 

5847:2016

PC.I-8,5-160-5,0, TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-9,2, TCVN 

5847:2016

PC.I-20-190-13, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 12m

PC.I-14-190-8,5, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

PC.I-18-190-9,2, TCVN 

5847:2016

PC.I-10-190-5,0, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 22m

Cột BTLT 22m
PC.I-22-190-13, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

PC.I-18-190-11, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

PC.I-16-190-9,2, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

Cột BTLT 22m

PC.I-16-190-11, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 20m

PC.I-20-190-9,2, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

PC.I-22-190-11, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 18m

PC.I-12-190-10, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

PC.I-10-190-4,3, TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-11, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 18m

PC.I-20-190-11, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

PC.I-16-190-13, TCVN 

5847:2016

PC.I-22-190-14, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 14m

Cột BTLT 14m

PC.I-8,5-190-5,0, TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-13, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 8,5m

Cột BTLT 10m

PC.I-12-190-7,2, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 16m

Cột BTLT 18m

PC.I-22-190-9,2, TCVN 

5847:2016

PC.I-14-190-6,5, TCVN 

5847:2016

Cột BTLT 10m

Cột BTLT 8,5m
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

I

1 đ/cái               78.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

2 "               93.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

3 "             112.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

4 "             130.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

5 "             155.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

6 "             220.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

7 "             302.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "             369.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "             435.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

10 "             497.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "               78.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

12 "               93.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

13 "             112.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

14 "             130.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

15 "             155.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

16 "             220.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

17 "             302.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "             369.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

19 "             435.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

20 "             497.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

22 "               81.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

24 "             133.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

25 "             163.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

26 "             225.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

27 "             327.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

28 "             406.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

31 "               75.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

32 "               85.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

34 "             125.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

35 "             150.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

36 "             210.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

37 "             290.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

38 "             350.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

40 "             490.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

II Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H30, mác 300)     (TCVN 5847-1994)

1 đ/mét             370.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

2 "             600.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

3 "             890.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

4 "          1.300.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

5 "          2.240.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

6 "          2.130.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

D 300

D 1800

D 800

D 800

D 800

D 400

D 2000

D 1200

D 1000

D 400

D 2000

D 600

D 600 - 6

D 1000

D 400

D 400 - 5

D 1200 - 12

D 1500

D 1000 - 10

D 800

D 1500

D 1200

D 1200

D 500

D 600

D 300

D 1500

D 2000

D 600

D 500

D 600

D 400

D 800 - 8

D 1800

Gối cống bê tông cốt thép ly tâm 

(mác 200, độ sụt 6-8cm/đá 1x2)

D 1000

D 1200

D 300

D 1500 - 12

D 1000

D 1500
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

7 "             330.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "             379.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "             516.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

10 "             609.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "             894.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

12 "          1.302.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

13 "          2.250.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

14 "          2.874.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

15 "          3.890.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

16 "          4.916.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

17 "             330.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "             379.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

19 "             516.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

20 "             609.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

21 "             894.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

22 "          1.302.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

23 "          2.250.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

24 "          2.874.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

25 "          3.890.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

26 "          4.916.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

27 "             334.100   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

28 "             382.900   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

29 "             615.700   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

30 "             906.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

31 "          1.327.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

32 "          2.275.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

33 "          2.905.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

34 "          4.202.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

35 "          4.968.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

36 "             302.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

37 "             365.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

38 "             598.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

39 "             856.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

40 "          1.212.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

41 "          2.220.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

42 "          2.524.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

43 "             330.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

44 "             380.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

45 "             615.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

46 "             890.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

47 "          1.300.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

48 "          2.245.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

49 "          2.880.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

50 "          4.920.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

51 "             290.000   CTCP XD TC Bình Định

D 800 - 8

D 400 - 5

D 800 - 8

D 2000 - 15

D 400 - 5

D 1500 - 12

D 600 - 6

D 600 - 6

D 1500 - 12

D 300 - 5

D 1000 - 10

D 300 - 5

D 1200 - 12

D 2000 - 15

D 1000 - 10

D 300 - 5

D 1500 - 12

D 1200 - 12

D 1200 - 12

D 1800 - 15

D 400 - 5

D 600 - 6

D 1200 - 12

D 1500 - 12

D 1000 - 10

D 2000 - 15

D 300 - 5

D 500 - 6

D 600 - 6

D 300 - 5

D 800 - 8

D 1000 - 10

D 1800 - 15

D 800 - 8

D 400 - 5

D 1800 - 15

D 1200 - 12

D 500 - 6

D 600 - 6

D 800 - 8

D 1000 - 10

D 400 - 5

D 1500 - 12

D 2000 - 15

D 300 - 5
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

52 "             360.000   CTCP XD TC Bình Định

53 "             600.000   CTCP XD TC Bình Định

54 "             880.000   CTCP XD TC Bình Định

55 "          1.240.000   CTCP XD TC Bình Định

56 "          2.180.000   CTCP XD TC Bình Định

57 "          2.740.000   CTCP XD TC Bình Định

58 "          4.200.000   CTCP XD TC Bình Định

59 "          4.680.000   CTCP XD TC Bình Định

III Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H10, mác 300)    (TCVN 5847-1994)

1 đ/mét             340.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

2 "             510.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

3 "             820.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

4 "          1.149.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

5 "          2.130.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

6 "          2.820.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

7 "             300.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "             343.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "             440.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

10 "             514.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "             827.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

12 "          1.250.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

13 "          2.132.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

14 "          2.821.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

15 "          3.370.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

16 "          3.975.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

17 "             300.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "             343.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

19 "             440.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

20 "             514.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

21 "             827.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

22 "          1.250.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

23 "          2.132.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

24 "          2.821.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

25 "          3.370.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

26 "          3.975.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

27 "             262.300   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

28 "             346.700   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

29 "             520.800   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

30 "             836.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

31 "          1.264.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

32 "          2.156.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

33 "          2.850.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

D 1000 - 10

D 1500 - 12

D 1500 - 12

D 1200 - 12

D 2000 - 15

D 1200 - 12

D 2000 - 15

D 800 - 8

D 800 - 8

D 400 - 5

D 500 - 6

D 400 - 5

D 1200 - 12

D 1500 - 12

D 600 - 6

D 400 - 5

D 1200 - 12

D 1500 - 12

D 800 - 8

D 600 - 6

D 300 - 5

D 800 - 8

D 2000 - 15

D 600 - 6

D 600 - 6

D 1000 - 10

D 400 - 5

D 1500 - 12

D 600 - 6

D 300 - 5

D 1000 - 10

D 1000 - 10

D 500 - 6

D 1200 - 12

D 1800 - 15

D 1000 - 10

D 1800 - 15

D 400 - 5

D 800 - 8

D 300 - 5

D 1800 - 15



56

Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

34 "          3.702.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

35 "          4.017.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

36 "             265.000   Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn

37 "             338.000   Công ty cổ phần xây lắp An Nhơn

38 "             486.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

39 "             774.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

40 "          1.138.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

41 "          1.868.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

42 "          2.470.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

43 "             260.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

44 "             340.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

45 "             515.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

46 "             820.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

47 "          1.240.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

48 "          2.130.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

49 "          2.820.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

50 "          4.020.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

51 "             260.000   CTCP XD TC Bình Định

52 "             320.000   CTCP XD TC Bình Định

53 "             500.000   CTCP XD TC Bình Định

54 "             800.000   CTCP XD TC Bình Định

55 "          1.150.000   CTCP XD TC Bình Định

56 "          2.010.000   CTCP XD TC Bình Định

57 "          2.650.000   CTCP XD TC Bình Định

58 "          3.700.000   CTCP XD TC Bình Định

59 "          4.260.000   CTCP XD TC Bình Định

IV Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (vỉa hè, mác 300)

1 đ/mét             260.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

2 "             330.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

3 "             403.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

4 "             468.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

5 "             744.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

6 "          1.165.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

7 "          1.940.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "          2.766.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "          3.168.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

10 "          3.695.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "             260.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

12 "             330.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

13 "             403.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

14 "             468.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

15 "             744.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

16 "          1.165.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

17 "          1.940.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "          2.766.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

D 1200 - 12

D 1800 - 15

D 300 - 5

D 800 - 8

D 2000 - 15

D 1200 - 12

D 400 - 5

D 1500 - 12

D 300 - 5

D 400 - 5

D 1200 - 12

D 600 - 6

D 400 - 5

D 1200 - 12

D 800 - 8

D 600 - 6

D 1000 - 10

D 600 - 6

D 1000 - 10

D 2000 - 15

D 1800 - 15

D 500 - 6

D 1000 - 10

D 2000 - 15

D 400 - 5

D 300 - 5

D 600 - 6

D 500 - 6

D 300 - 5

D 800 - 8

D 1500 - 12

D 1500 - 12

D 800 - 8

D 1800 - 15

D 1500 - 12

D 1000 - 10

D 1000 - 10

D 400 - 5

D 1500 - 12

D 2000 - 15

D 1200 - 12

D 600 - 6

D 300 - 5

D 800 - 8
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

19 "          3.168.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

20 "          3.695.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

21 "             257.900   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

22 "             319.500   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

24 "             474.100   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

25 "             752.300   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

26 "          1.179.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

27 "          1.961.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

28 "          2.795.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

29 "          3.204.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

30 "          3.734.000   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

31 "             255.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

32 "             315.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

34 "             470.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

35 "             740.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

36 "          1.160.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

37 "          1.940.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

38 "          2.765.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

40 "          3.700.000   Công ty CP SX TM XD Hải Minh

V Ống cống bê tông cốt thép ly tâm (tải trọng H5, mác 300)

1 đ/mét             300.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

2 "             449.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

3 "             720.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

4 "          1.050.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

5 "          1.820.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

6 "          2.400.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

7 "             237.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

8 "             294.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

9 "             428.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

10 "             692.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

11 "          1.006.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

12 "          1.634.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

13 "          2.172.000   Công ty CP xây lắp An Nhơn

14 "             230.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "             300.000   CTCP XD TC Bình Định

16 "             450.000   CTCP XD TC Bình Định

17 "             720.000   CTCP XD TC Bình Định

18 "          1.060.000   CTCP XD TC Bình Định

19 "          1.830.000   CTCP XD TC Bình Định

20 "          2.400.000   CTCP XD TC Bình Định

VI

D 1500 - 12

D 1500 - 12

D 1200 - 12

D 800 - 8

D 600 - 6

D 2000 - 15

D 1800 - 15

D 1500 - 12

D 1200 - 12

D 1000 - 10

D 400 - 5

D 300 - 5

D 1000 - 10

D 600 - 6

D 800 - 8

D 2000 - 15

D 1200 - 12

D 1000 - 10

D 600 - 6

D 300 - 5

D 400 - 5

D 600 - 6

D 1200 - 12

D 1200 - 12

Gối cống bê tông cốt thép ly tâm

D 400 - 5

D 1500 - 12

D 1000 - 10

D 800 - 8

D 1800 - 15

D 400 - 5

D 400 - 5

D 1500 - 12

D 1000 - 10

D 600 - 6

D 300 - 5

D 2000 - 15

D 800 - 8

D 300 - 5

D 800 - 8
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

1 đ/cái               90.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

2 "             130.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

3 "             150.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

4 "             210.000   
Cty CP Nội thất và

 VLXD Kiểu Việt

5 "             300.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

6 "             360.000   
Cty CP Nội thất và 

VLXD Kiểu Việt

7 "               78.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

8 "               93.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

9 "             112.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

10 "             130.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

11 "             155.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

12 "             220.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

13 "             302.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

14 "             369.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

15 "             435.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

16 "             497.000   Công ty TNHH Thuận Đức III

17 "               78.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

18 "               93.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

19 "             112.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

20 "             130.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

21 "             155.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

22 "             220.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

23 "             302.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

24 "             369.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

25 "             435.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

26 "             497.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

27 "               81.300   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

28 "               96.600   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

29 "             134.800   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

30 "             160.600   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

31 "             228.800   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

32 "             318.700   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

33 "             382.500   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

34 "             449.500   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

35 "             516.600   Công ty TNHH XDTH Kim Thành

36 "               70.000   CTCP XD TC Bình Định

37 "               80.000   CTCP XD TC Bình Định

38 "             124.000   CTCP XD TC Bình Định

39 "             145.000   CTCP XD TC Bình Định

40 "             195.000   CTCP XD TC Bình Định

41 "             270.000   CTCP XD TC Bình Định

42 "             330.000   CTCP XD TC Bình Định

43 "             420.000   CTCP XD TC Bình Định

D 1500

D 400

D 800

D 400

D 1000

D 1800

D 1500

D 1200

D 300

D 300

D 1000

D 1200

D 1800

D 1000

D 600

D 600

D 300

D 1200

D 800

D 1500

D 300

D 2000

D 400

D 2000

D 2000

D 600

D 400

D 1500

D 1200

D 1500

D 500

D 1200

D 800

D 1800

D 800

D 600

D 500

D 1800

D 1000

D 1000

D 600

D 400

D 800
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

44 "             495.000   CTCP XD TC Bình Định

VII Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H30)

1 đ/mét             310.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

2 "             360.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

3 "             550.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

4 "             830.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

5 "          1.100.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

6 "          2.050.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

7 "          2.500.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

9 "          4.450.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

11 "             305.000   CTCP XD TC Bình Định

12 "             495.000   CTCP XD TC Bình Định

13 "             775.000   CTCP XD TC Bình Định

14 "          1.040.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "          1.980.000   CTCP XD TC Bình Định

16 "          2.420.000   CTCP XD TC Bình Định

17 "          3.700.000   CTCP XD TC Bình Định

18 "          4.370.000   CTCP XD TC Bình Định

VIII Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng H10)

1 đ/mét             280.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

2 "             325.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

3 "             460.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

4 "             760.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

5 "          1.030.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

6 "          1.850.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

7 "          2.350.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

9 "          3.730.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

11 "             280.000   CTCP XD TC Bình Định

12 "             400.000   CTCP XD TC Bình Định

13 "             700.000   CTCP XD TC Bình Định

14 "             950.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "          1.770.000   CTCP XD TC Bình Định

16 "          2.280.000   CTCP XD TC Bình Định

17 "          3.400.000   CTCP XD TC Bình Định

18 "          3.650.000   CTCP XD TC Bình Định

IX Ống cống bê tông cốt thép rung ép (tải trọng VH)

1 đ/mét             250.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

2 "             320.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

3 "             420.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

4 "             680.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

5 "             950.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

6 "          1.700.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

7 "          2.150.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

9 "          3.350.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

11 "             260.000   CTCP XD TC Bình Định

12 "             365.000   CTCP XD TC Bình Định

D 2000

D 1000

D 800

D 600

D 1200

D 400

D 400

D 800

D 600

D 300

D 400

D 1000

D 1800

D 400

D 2000

D 1500

D 1200

D 600

D 800

D 1500

D 2000

D 1200

D 300

D 400

D 600

D 800

D 1500

D 1500

D 1000

D 800

D 1200

D 1500

D 1800

D 300

D 600

D 2000

D 1000

D 400

D 2000

D 1000

D 600

D 2000

D 1200
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

13 "             620.000   CTCP XD TC Bình Định

14 "             890.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "          1.635.000   CTCP XD TC Bình Định

16 "          2.080.000   CTCP XD TC Bình Định

17 "          3.000.000   CTCP XD TC Bình Định

18 "          3.250.000   CTCP XD TC Bình Định

X

1 đ/cái               65.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

2 "               75.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

3 "             112.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

4 "             135.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

5 "             178.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

6 "             245.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

7 "             310.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

8 "             475.000   Công ty TNHH Thanh Thảnh

9 "               70.000   CTCP XD TC Bình Định

10 "             100.000   CTCP XD TC Bình Định

11 "             120.000   CTCP XD TC Bình Định

12 "             160.000   CTCP XD TC Bình Định

13 "             220.000   CTCP XD TC Bình Định

14 "             290.000   CTCP XD TC Bình Định

15 "             400.000   CTCP XD TC Bình Định

XI SẢN PHẨM CỐNG HỘP 

1 đ/cái          3.906.000   
Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu 

Việt

2 "          7.914.000   
Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu 

Việt

3 "          8.189.091   
Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu 

Việt

XII đ/mét

1 " 310.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

2 " 360.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

3 " 550.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

4 " 830.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

5 " 1.145.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

6 " 2.050.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

7 " 2.650.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

8 " 4.450.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

XIII đ/mét

1 " 280.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

2 " 325.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

3 " 460.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

4 " 760.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

5 " 1.070.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

6 " 1.850.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

7 " 2.500.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

8 " 3.730.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

D 1800

D 1500

D 1200

D300

D800

Gối cống bê tông các loại

D 400

D 800

Cống hộp BTCT khẩu độ 1,5mx2m có 

vai

D400

TCVN 9113:2012

Dày 25 cm

TCVN 9116:2012

D600

Ống cống bê tông cốt thép rung ép 

(tải trọng H30, mác 300, L=3m)

D2000

D1200

Cống hộp BTCT khẩu độ 1mx1m

D1500

Cống hộp BTCT khẩu độ 1,5mx1,5m 

có vai

D 600

D 300

D 1000

D 600

D 2000

D 1000

D 1500

D 1000

D 1800

D 800

D 1200

D 1200

D 2000

D 800

D 1500

D 400

D1200

D2000

Ống cống bê tông cốt thép rung ép 

(tải trọng H10, mác 300, L=3m)

D800

D300

D1500

D400

Dày 22 cm

D1000

D600

D1000

Dày 18cm
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

XIV đ/mét

1 " 250.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

2 " 320.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

3 " 420.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

4 " 680.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

5 " 950.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

6 " 1.700.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

7 " 2.150.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

8 " 3.350.000  Công ty CP SX TM XD Hải Minh

PHỤ LỤC 6: SẢN PHẨM ỐNG NHỰA

A
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

Kích thước danh nghĩa
Áp lực 

làm việc
đ/m

m/m  (Bar) "

1 16 16 " 21 x 1,7 x 4                 8.800   

2 16 22 " 21 x 3,0 x 4               14.700   

3 20 19 " 27 x 1,9 x 4               12.400   

4 20 22 " 27 x 3,0 x 4               19.400   

6 25 16 " 34 x 2,1 x 4               17.400   

7 25 18 " 34 x 3,0 x 4               24.600   

9 32 12 " 42 x 2,1 x 4               23.000   

10 32 16 " 42 x 3,5 x 4               38.100   

11 40 12 " 49 x 2,5 x 4               30.100   

12 40 16 " 49 x 3,5 x 4               41.600   

14 50 10 " 60 x 2,5 x 4               37.700   

15 50 11 " 60 x 3,0 x 4               46.400   

16 50 12 " 60 x 4,0 x 4               58.400   

17 50 16 " 60 x 4,5 x 4               68.500   

18 50 06 " 63 x 1,9 x 4               35.000   

19 50 10 " 63 x 3,0 x 4               53.200   

20 65 08 " 73 x 3,0 x 4               57.300   

21 65 06 " 75 x 2,2 x 4               48.600   

22 65 10 " 75 x 3,6 x 4               76.300   

23 65 08 " 76 x 3,0 x 4               57.900   

24 65 12 " 76 x 4,5 x 4               97.800   

26 80 05 " 90 x 2,2 x 6               54.200   

27 80 06 " 90 x 2,7 x 6               70.800   

28 80 06 " 90 x 3,0 x 4               69.600   

29 80 08 " 90 x 3,5 x 6               81.100   

Ghi chú: Mức giá trên là giá bán trên phương tiện bên mua tại xưởng sản xuất của công ty:

- Công ty TNHH Thuận Đức III và Công ty TNHH Thanh Thảnh - Đ/c: Khu Công nghiệp Phú Tài.

- Công ty TNHH XD tổng hợp Kim Thành. - Đ/c: Km 1135 Quốc lộ 1A, Cụm công nghiệp phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Công ty CP Xây lắp An Nhơn - Đ/c: 662 Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

-Công ty CP SX TM XD Hải Minh - Đ/c: Lô B6.14 KKT Nhơn Hội

-Công ty CP Xây dựng TC Bình Định - Đc số 03 đường Lê Lai, P Ngô Mây, TP Quy Nhơn.

- Công ty CP Nội thất và VLXD Kiểu Việt - Đc Lô đất B47, P. Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

D1200

D2000

D400

D600

Ống cống bê tông cốt thép rung ép 

(tải trọng VH, mác 300, L=3m)

D1000

D800

Ống nước nhựa và phụ kiện nhựa Đệ Nhất (Giá 

chưa tính chi phí bốc dỡ hàng xuống xe)

Đường kính ngoài  x độ dày  

 x  chiều dài

D1500

D300

(mm x mm x m)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

30 80 09 " 90 x 4,0 x 4               89.100   

31 80 10 " 90 x 4,3 x 6             109.100   

32 80 12,5 " 90 x 5,4 x 6             132.400   

33 100 05 " 110 x 2,7 x 6               84.800   

34 100 06 " 110 x 3,2 x 6             101.600   

35 100 08 " 110 x 4,2 x 6             129.900   

36 100 10 " 110 x 5,3 x 6             161.800   

37 100 12,5 " 110 x 6,6 x 6             199.100   

38 100 06 " 114 x 3,5 x 4               99.600   

39 100 09 " 114 x 5,0 x 4             146.400   

40 100 12 " 114 x 7,0 x 4             214.700   

41 100 12 " 121 x 6,7 x 6 (AS))             213.300   

42 125 05 " 140 x 3,5 x 4             129.800   

43 125 06 " 140 x 4,1 x 6             164.000   

44 125 08 " 140 x 5,0 x 4             199.100   

45 125 10 " 140 x 6,7 x 6             258.300   

46 125 12 " 140 x 7,5 x 4             293.800   

47 150 05 " 160 x 4,0 x 6             181.900   

48 150 06 " 160 x 4,7 x 6             213.200   

49 150 08 " 160 x 6,2 x 6             274.700   

50 150 10 " 160 x 7,7 x 6             338.600   

51 150 12,5 " 160 x 9,5 x 6             411.900   

52 150 06 " 168 x 4,5 x 4             191.600   

53 150 09 " 168 x 7,0 x 4             308.300   

54 150 12 " 168 x 9,0 x 4             431.000   

55 150 12 " 177 x 9,7 x 6 (AS)             450.500   

56 200 05 " 200 x 4,9 x 6             276.900   

57 200 06 " 200 x 5,9 x 6             331.900   

58 200 08 " 200 x 7,7 x 6             428.100   

59 200 10 " 200 x 9,6 x 6             525.600   

60 200 12,5 " 200 x 11,9 x 6             647.100   

61 200 06 " 220 x 6,6 x 4             381.000   

62 200 09 " 220 x 8,7 x 6             497.300   

63 200 10 " 222 x 9,7 x 6 (IS0)             575.600   

64 200 05 " 225 x 5,5 x 6             346.400   

65 200 06 " 225 x 6,6 x 6             417.200   

66 200 08 " 225 x 8,6 x 6             538.200   

67 200 10 " 225 x 10,8 x 6             663.500   

68 250 05 " 250 x 6,2 x 6             437.400   

69 250 06 " 250 x 7,3 x 6             513.000   

70 250 08 " 250 x 9,6 x 6             666.800   

71 250 10 " 250 x 11,9 x 6             812.000   

72 250 12,5 " 250 x 14,8 x 6          1.005.600   

73 250 06 " 280 x 8,2 x 6             644.800   

74 250 08 " 280 x 10,7 x 6             832.800   

75 250 10 " 280 x 13,4 x 6          1.024.300   

76 300 05 " 315 x 7,7 x 6             657.000   

77 300 06 " 315 x 9,2 x 6             811.700   

78 300 08 " 315 x 12,1 x 6          1.051.500   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

79 300 10 " 315 x 15,0 x 6          1.287.100   

80 355 05 " 355 x 8,7 x 6             881.800   

81 355 06 " 355 x 10,4 x 6          1.049.200   

82 400 05 " 400 x 9,8 x 6          1.096.700   

83 400 06 " 400 x 11,7 x 6          1.303.500   

84 400 10 " 400 x 19,1 x 6          2.081.000   

85 450 08 " 450 x 17,2 x 6          2.200.200   

86 500 05 " 500 x 12,3 x 6          1.773.200   

87 500 06 " 500 x 14,6 x 6          2.094.700   

88 630 06 " 630 x 18,4 x 6          3.331.800   

89 630 10 " 630 x 30,0 x 6          5.329.200   

B Sản phẩm ống nước và phụ kiện PVC của Công ty TNHH nhựa Đạt Hòa
Tham khảo theo Thông báo 

giá đính kèm

C ỐNG NHỰA uPVC - Sản phẩm ống nhựa của CTCP Nhựa Đồng Nai
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

Áp suất 

vận hành

(BAR)

1 PN15 đ/m                 8.800   

2 PN12 "               12.400   

3 PN12 "               17.500   

4 PN9 "               23.200   

5 PN9 "               30.100   

6 PN6 "               31.900   

10 PN6 "               68.900   

13 PN6 "             114.300   

18 PN5 "             191.700   

1 PN15 đ/m

11 PN12 "             213.300   

16 PN12 "             450.500   

20 PN10 "             575.600   

22 PN10 "             838.100   

E

Công ty CP Tập đoàn 

Hoa Sen
Áp suất

Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

1 Φ21 x 1.6mm 15 bar đ/m                 8.800   

2 Φ21 x 2.0mm 15/18 bar "               10.600   

3 Φ21 x 3.0mm 25/29/32 bar "               14.700   

4 Φ27 x 1.8mm 12/14 bar "               12.400   

5 Φ27 x 2.0mm 15/16 bar "               13.400   

6 Φ27x3.0mm 22/25 bar "               19.400   

7 Φ34 x 2.0mm 12/13 bar "               17.400   

8 Φ34 x 3.0mm 16/19/20 bar "               24.600   

9 Φ42 x 2.1mm 9/10 bar "               23.000   

10 Φ42x3.0mm 12/15 bar "               31.800   

11 Φ49 x 2.4mm 9/10 bar "               30.100   

12 Φ49 x 3.0mm 12/13 bar "               37.000   

D34x2.0mm

D42x2.1mm

D27x1.8mm

Đường kính x Độ dày

D200x9.7mm

D100x6.7mm

D90x2.9mm

D168x4.3mm

 Ống uPVC DNP-Tiêu 

chuẩn: AS/NZS 

1477:2006 

(Hệ Ciod )

Ống UPVC - Thoát 

nước tưới tiêu (Tiêu 

chuẩn: BS 3505:1986; 

QCVN12-1:2011/BYT; 

TCVN16:2017/BXD

 (Hệ Inch) 

D60x2.0mm

D49x2.4mm

D250x10.7mm

D150x9.7mm

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ mét)

D114x3.8mm

D21x1.6mm
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

13 Φ60 x 1.8mm 5/6 bar "               28.700   

14 Φ60 x 2.0mm 6 bar "               31.900   

15 Φ60 x 2.5mm 9 bar "               38.400   

16 Φ60 x 3.0mm 9/10/12 bar "               46.600   

17 Φ60 x 3.5mm 12 bar "               54.200   

18 Φ63 x 3.0mm 10 bar "               53.200   

19 Φ75 x 2.2mm 6 bar "               48.600   

20 Φ75 x 3.0mm 9.0 bar "               59.200   

21 Φ76 x 3.0mm 7/8 bar "               57.900   

22 Φ90 x 2.6mm 5/6 bar "               61.400   

23 Φ90 x 2.9mm 6 bar "               68.900   

24 Φ90 x 3.8mm 9 bar "               89.100   

25 Φ90 x 5.0mm 12 bar "             114.800   

26 Φ110 x 3.2mm 6 bar "             101.600   

27 Φ110 x 4.2mm 8 bar "             129.800   

28 Φ110 x 5.0mm 9 bar "             144.100   

29 Φ114 x 3.2mm 5/6 bar "               97.100   

30 Φ114 x 3.5mm 6/6.3 bar "             100.900   

31 Φ114 x 4.0mm 6 bar "             120.900   

32 Φ114 x 5.0mm 9/10 bar "             148.900   

33 Φ125 x 4.8mm 8 bar "             175.100   

34 Φ125 x 6.0mm 10 bar "             200.400   

35 Φ130 x 4.0mm 6 bar "             131.800   

36 Φ130 x 5.0mm 8 bar "             167.200   

37 Φ140 x 4.0mm 6 bar "             156.300   

38 Φ140 x 5.0mm 7/8 bar "             199.100   

39 Φ140 x 5.4mm 8 bar "             209.000   

40 Φ140 x 6.7mm 10 bar "             258.300   

41 Φ160 x 4.7mm 6 bar "             213.200   

42 Φ160 x 6.2mm 8 bar "             274.800   

43 Φ160 x 7.7mm 10 bar "             338.600   

44 Φ168 x 4.5mm 3/6 bar "             210.700   

45 Φ168 x 5.0mm 6 bar "             234.900   

46 Φ168 x 7.0mm 9 bar "             308.200   

47 Φ168 x 7.3mm 9 bar "             320.000   

48 Φ200 x 5.9mm 6 bar "             331.900   

49 Φ200 x 7.7mm 8 bar "             428.000   

50 Φ200 x 9.6mm 10 bar "             525.600   

51 Φ220 x 5.9mm 6 bar "             361.400   

52 Φ220 x 6.5mm 6 bar "             397.000   

53 Φ220 x 8.7mm 9 bar "             497.300   

54 Φ225 x 6.6mm 6 bar "             417.200   

55 Φ250 x 7.3mm 6 bar "             513.000   

56 Φ250 x 9.6mm 8 bar "             725.000   

57 Φ250 x 11.9mm 10 bar "             812.000   

58 Φ280 x 8.2mm 6 bar "             644.400   

59 Φ280 x 8.6mm 6.3 bar "             673.500   

60 Φ280 x 13.4mm 10 bar "          1.024.300   

61 Φ315 x 9.2mm 6 bar "             811.700   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

62 Φ315x15.0mm 10 bar "          1.287.100   

63 Φ400 x 11.7mm 6 bar "          1.303.500   

64 Φ400 x 12.3mm 6.3 bar "          1.416.500   

65 Φ400 x 15.3mm 8 bar "          1.833.800   

66 Φ450x13.8mm 6.3 bar "          1.787.200   

67 Φ450 x 17.2mm 8 bar "          2.200.200   

68 Φ500 x 15.3mm 6.3 bar "          2.199.800   

69 Φ500 x 19.1mm 8 bar "          2.651.800   

70 Φ560 x 17.2mm 6.3 bar "          2.769.800   

71 Φ560 x 21.4mm 8 bar "          3.327.800   

72 Φ630 x 19.3mm 6.3 bar "          3.495.500   

73 Φ630 x 24.1mm 8 bar "          4.216.300   

F
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

1 Φ21 x 1.6mm 15 bar đ/m                 8.800   

2 Φ21 x 3.0mm 25/29/32 bar "               14.700   

3 Φ27 x 1.8mm 12/14 bar "               12.400   

4 Φ27x3.0mm 22/25 bar "               19.400   

5 Φ34 x 2.0mm 12/13 bar "               17.400   

6 Φ34 x 3.0mm 16/19/20 bar "               24.600   

7 Φ42 x 2.1mm 9/10 bar "               23.000   

8 Φ42x3.0mm 12/15 bar "               31.800   

9 Φ49 x 2.4mm 9/10 bar "               30.100   

10 Φ49 x 3.0mm 12/13 bar "               37.000   

11 Φ60 x 2.0mm 6 bar "               31.900   

12 Φ60 x 2.8mm 9/10 bar "               44.000   

13 Φ60 x 3.0mm 9/10/12 bar "               46.400   

14 Φ90 x 1.7mm 3 bar/thoát "               40.700   

15 Φ90 x 2.9mm 6 bar "               68.900   

16 Φ90 x 3.0mm 6/6.3 bar "               69.600   

17 Φ90 x 3.8mm 9 bar "               89.100   

18 Φ114 x 3.2mm 5/6 bar "               97.100   

19 Φ114 x 3.8mm 6 bar "             114.300   

20 Φ114 x 4.9mm 9 bar "             146.400   

21 Φ130 x 5.0mm 8 bar "             167.200   

22 Φ168 x 4.3mm 5/12,5 bar "             191.600   

23 Φ168 x 7.3mm 9 bar "             320.000   

24 Φ220 x 5.1mm 3/5 bar "             296.500   

25 Φ220 x 6.6mm 6 bar "             381.000   

26 Φ220 x 8.7mm 9 bar "             497.300   

Công ty CP Nhựa Bình Minh

 Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO

 4422:1990/1996 (hệ 

mét) 
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

G
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn tỉnh

1 Φ21 x 1.6mm 15 bar đ/m                 8.909   

2 Φ27 x 1.8mm 12/14 bar "               12.818   

3 Φ27 x 2.0mm 15/16 bar "               16.091   

4 Φ27x3.0mm 22/25 bar "               20.091   

5 Φ34 x 2.0mm 12/13 bar "               17.818   

6 Φ34 x 2.5mm 15 bar "               21.364   

7 Φ34 x 3.0mm 16/19/20 bar "               25.636   

8 Φ42 x 2.1mm 9/10 bar "               23.727   

9 Φ42x3.0mm 12/15 bar "               33.364   

10 Φ49 x 2.4mm 9/10 bar "               31.000   

11 Φ49 x 3.0mm 12/13 bar "               38.636   

12 Φ60 x 1.8mm 5/6 bar "               39.000   

13 Φ60 x 2.0mm 6 bar "               32.727   

14 Φ60 x 2.8mm 9/10 bar "               45.182   

15 Φ60 x 3.0mm 9/10/12 bar "               48.545   

16 Φ63 x 1.6mm 5 bar "               30.727   

17 Φ63 x 1.9mm 6 bar "               35.727   

18 Φ63 x 3.0mm 10 bar "               55.182   

19 Φ75 x 1.5mm 4 bar "               35.727   

20 Φ75 x 1.9mm 5 bar "               45.182   

21 Φ75 x 2.2mm 6 bar "               49.545   

22 Φ75 x 2.9mm 5/8 bar "               66.818   

23 Φ75 x 3.6mm 10 bar "               77.818   

24 Φ75 x 4.5mm 12,5 bar "             104.091   

25
Φ90 x 1.5mm

3,2 

bar/thoát "               43.545   

26 Φ90 x 1.7mm 3 bar/thoát "               41.636   

27 Φ90 x 2.2mm 5 bar "               63.273   

28 Φ90 x 2.6mm 5/6 bar "               63.090   

29 Φ90 x 2.7mm 6 bar "               72.182   

30 Φ90 x 2.9mm 6 bar "               70.727   

31 Φ90 x 3.0mm 6/6.3 bar "               73.000   

32 Φ90 x 3.5mm 8/9 bar "               96.091   

33 Φ90 x 3.8mm 9 bar "               91.182   

34 Φ90 x 4.3mm 10 bar "             111.273   

35 Φ90 x 5.0mm 12 bar "             120.455   

36 Φ90 x 5.4mm 12,5 bar "             147.727   

37 Φ110 x 2,7mm 5 bar "               94.182   

38 Φ110 x 3.2mm 6 bar "             103.636   

39 Φ110 x 4.2mm 8 bar "             150.273   

40 Φ110 x 5.3mm 10 bar "             165.545   

41 Φ110 x 6.6mm 12,5 bar "             222.000   

42 Φ114 x 3.2mm 5/6 bar "               99.545   

 Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002

-ISO 4422:1990/1996 

(hệ mét) 

Công ty CP nhựa Thiếu

 niên Tiền Phong
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

43 Φ114 x 3.5mm 6/6.3 bar "             109.273   

44 Φ114 x 3.8mm 6 bar "             117.091   

45 Φ114 x 4.0mm 6 bar "             123.182   

46 Φ114 x 4.9mm 9 bar "             150.000   

47 Φ114 x 5.0mm 9/10 bar "             154.182   

48 Φ125 x 3.1mm 5 bar "             116.364   

49 Φ125 x 3.7mm 6 bar "             137.818   

50 Φ125 x 4.8mm 8 bar "             175.091   

51 Φ125 x 6.0mm 10 bar "             220.364   

52 Φ125 x7.4mm 12,5 bar "             273.818   

53 Φ140 x 3.5mm 5 bar "             145.545   

54 Φ140 x 4.1mm 6 bar "             167.273   

55 Φ140 x 5.4mm 8 bar "             229.364   

56 Φ140 x 6.7mm 10 bar "             263.455   

57 Φ160 x 4mm 5/6 bar "             185.545   

58 Φ160 x 4.7mm 6 bar "             217.455   

59 Φ160 x 6.2mm 8 bar "             287.364   

60 Φ160 x 7.7mm 10 bar "             345.364   

61 Φ160 x 9.5mm 12,5 bar "             447.727   

62 Φ168 x 4.3mm 5/12,5 bar "             196.091   

63 Φ168 x 4.5mm 3/6 bar "             209.545   

64 Φ168 x 5.0mm 6 bar "             229.818   

65 Φ168 x 7.0mm 9 bar "             317.364   

66 Φ168 x 7.3mm 9 bar "             328.091   

67 Φ200 x 4.9mm 5 bar "             299.818   

68 Φ200 x 5.9mm 6 bar "             338.545   

69 Φ200 x 7.7mm 8 bar "             445.000   

70 Φ200 x 9.6mm 10 bar "             536.091   

71 Φ200 x 11.9mm 12,5 bar "             702.636   

72 Φ220 x 5.1mm 3/5 bar "             303.818   

73 Φ220 x 6.6mm 6 bar "             390.727   

74 Φ220 x 8.7mm 9 bar "             509.727   

75 Φ225 x 5.5mm 5 bar "             365.364   

76 Φ225 x 6.6mm 6 bar "             425.545   

77 Φ225 x 8.6mm 8 bar "             562.545   

78 Φ225 x 10.8mm 10 bar "             676.727   

79 Φ225 x 13.4mm  12.5 bar "             892.091   

80 Φ250 x 6.2mm 5 bar "             480.727   

81 Φ250 x 7.3mm 6 bar "             523.273   

82 Φ250 x 9.6mm 8 bar "             725.000   

83 Φ250 x 11.9mm 10 bar "             844.182   

84 Φ250 x 14.8mm 12.5 bar "          1.150.091   

85 Φ280 x 6.9mm 5 bar "             571.818   

86 Φ280 x 8.2mm 6 bar "             657.273   

87 Φ280 x 10.7mm 8 bar "             865.273   

88 Φ280 x 13.4mm 10 bar "          1.092.909   

89 Φ280 x 16.6mm 12.5 bar "          1.380.091   

90 Φ315 x 7.7mm 5 bar "             717.364   

91 Φ315 x 9.2mm 6 bar "             827.909   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

92 Φ315x12.1mm 8 bar "          1.081.273   

93 Φ315x15.0mm 10 bar "          1.378.909   

94 Φ315x18.7mm 12.5 bar "          1.747.818   

95 Φ355 x 8.7mm 5/6 bar "             937.273   

96 Φ355 x 10.4mm 6 bar "          1.115.000   

97 Φ400 x 9.8mm 5 bar "          1.191.000   

98 Φ400 x 11.7mm 6 bar "          1.392.545   

99 Φ400 x 15.3mm 8 bar "          1.833.818   

100 Φ400 x 19.1mm 10 bar "          2.122.636   

101 Φ450x13.2mm 6 bar "          1.787.182   

102 Φ450 x 17.2mm 8 bar "          2.349.909   

103 Φ450 x 21.5mm 10 bar "          2.731.909   

104 Φ500 x 19.1mm 8 bar "          2.881.545   

105 Φ500 x 23.9mm 10 bar "          3.104.090   

106 Φ560 x 17.2mm 6.3 bar "          2.551.091   

107 Φ560 x 21.4mm 8 bar "          3.592.182   

108 Φ560 x 26.7mm 10 bar "          3.897.364   

H Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

1 Φ21 x 1.6mm 16 bar đ/m               10.545   

2 Φ21 x 2.4mm 25 bar "               12.364   

3 Φ27 x 1.6mm 12,5 bar "               12.000   

4 Φ27 x 2.0mm 16 bar "               13.273   

5 Φ27x3.0mm 25 bar "               18.818   

6 Φ34 x 2.0mm 12/13 bar "               18.364   

7 Φ34 x 2.6mm 16 bar "               27.636   

8 Φ42 x 2.0mm 10 bar "               23.545   

9 Φ48 x 2.3mm 10 bar "               28.364   

10 Φ48 x 2,9mm 12/13 bar "               34.364   

11 Φ60 x 1.9mm 6 bar "               34.909   

12 Φ60 x 2.3mm 8 bar "               40.636   

13 Φ60 x 2.9mm 10 bar "               49.091   

14 Φ60 x 3.6mm 12,5 bar "               61.636   

15 Φ75 x 1.5mm 4 bar "               33.545   

16 Φ75 x 2.2mm 6 bar "               44.273   

17 Φ75 x 2.9mm 8 bar "               57.818   

18 Φ75 x 3.6mm 10 bar "               71.545   

19 Φ75 x 4.5mm 12,5 bar "               90.091   

20 Φ90 x 1.5mm 3 bar/thoát "               41.000   

21 Φ90 x 2.2mm 5 bar "               54.727   

22 Φ90 x 2.7mm 6 bar "               63.364   

23 Φ90 x 3.5mm 8 bar "               83.091   

24 Φ90 x 4.3mm 12,5 bar "             103.091   

25 Φ90 x 5.4mm 12,5 bar "             128.000   

26 Φ110 x 1,9mm 3bar "               61.818   

27 Φ110 x 2,7mm 5 bar "               81.545   

Tiêu chuẩn BS 

3505:1968 (hệ Inch); 

TCVN 6151:1996, 

TCVN 6151:2002-ISO 

4422:1990/1996 (hệ mét)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

28 Φ110 x 3.2mm 6 bar "               92.818   

29 Φ110 x 4.2mm 8 bar "             130.000   

30 Φ110 x 5.3mm 10 bar "             155.636   

31 Φ110 x 6.6mm 12,5 bar "             192.091   

32 Φ125 x 3.1mm 5 bar "             100.818   

33 Φ125 x 3.7mm 6 bar "             119.364   

34 Φ125 x 4.8mm 8 bar "             151.545   

35 Φ125 x 6.0mm 10 bar "             190.818   

36 Φ125 x7.4mm 12,5 bar "             234.000   

37 Φ140 x 3.5mm 5 bar "             126.000   

38 Φ140 x 4.1mm 6 bar "             148.545   

39 Φ140 x 5.4mm 8 bar "             198.636   

40 Φ140 x 6.7mm 10 bar "             243.182   

41 Φ140 x 8.3mm 12,5 bar "             299.000   

42 Φ160 x 4mm 5 bar "             166.636   

43 Φ160 x 4.7mm 6 bar "             192.364   

44 Φ160 x 6.2mm 8 bar "             248.818   

45 Φ160 x 7.7mm 10 bar "             315.727   

46 Φ160 x 9.5mm 12,5 bar "             387.545   

47 Φ200 x 4.9mm 5 bar "             259.545   

48 Φ200 x 5.9mm 6 bar "             301.818   

49 Φ200 x 7.7mm 8 bar "             385.182   

50 Φ200 x 9.6mm 10 bar "             493.364   

51 Φ200 x 11.9mm 12,5 bar "             608.182   

52 Φ225 x 5.5mm 5 bar "             316.364   

53 Φ225 x 6.6mm 6 bar "             375.091   

54 Φ225 x 8.6mm 8 bar "             487.000   

55 Φ225 x 10.8mm 10 bar "             624.727   

56 Φ225 x 13.4mm  12.5 bar "             772.091   

57 Φ250 x 6.2mm 5 bar "             416.091   

58 Φ250 x 7.3mm 6 bar "             485.545   

59 Φ250 x 9.6mm 8 bar "             627.636   

60 Φ250 x 11.9mm 10 bar "             793.364   

61 Φ250 x 14.8mm 12.5 bar "             982.636   

62 Φ280 x 6.9mm 5 bar "             494.818   

63 Φ280 x 8.2mm 6 bar "             583.000   

64 Φ280 x 10.7mm 8 bar "             749.000   

65 Φ280 x 13.4mm 10 bar "          1.027.182   

66 Φ280 x 16.6mm 12.5 bar "          1.179.182   

67 Φ315 x 7.7mm 5 bar "             621.000   

68 Φ315 x 9.2mm 6 bar "             745.000   

69 Φ315x12.1mm 8 bar "             936.091   

70 Φ315x15.0mm 10 bar "          1.296.000   

71 Φ315x18.7mm 12.5 bar "          1.492.273   

72 Φ355 x 8.7mm 5/6 bar "             811.364   

73 Φ355 x 10.4mm 6 bar "             965.273   

74 Φ400 x 9.8mm 5 bar "          1.031.000   

75 Φ400 x 11.7mm 6 bar "          1.235.182   

76 Φ400 x 15.3mm 8 bar "          1.587.364   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

77 Φ400 x 19.1mm 10 bar "          1.961.091   

78 Φ450x13.2mm 6 bar "          1.554.909   

79 Φ450 x 17.2mm 8 bar "          2.007.727   

80 Φ450 x 21.5mm 10 bar "          2.487.273   

Công ty TNHH Hóa nhựa Đệ Nhất và Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

I Ống HDPE-PE100
Độ dày 

(PN6)

- Ø 110 4.2 đ/m             100.100   

- Ø 125 4.8 "             129.200   

- Ø 140 5.4 "             162.800   

- Ø 160 6.2 "             214.000   

- Ø 180 6.9 "             267.100   

- Ø 200 7.7 "             331.000   

- Ø 225 8.6 "             415.100   

- Ø 250 9.6 "             524.700   

- Ø 280 10.7 "             643.000   

- Ø 315 12.1 "             816.900   

- Ø 355 13.6 "          1.035.000   

- Ø 400 15.3 "          1.313.600   

-

Độ dày 

(PN8)

- Ø 40 2.0 đ/m               17.200   

- Ø 50 2.4 "               26.700   

- Ø 63 3.0 "               41.700   

- Ø 75 3.6 "               59.200   

- Ø 90 4.3 "               83.300   

- Ø 110 5.3 "             125.000   

- Ø 125 6.0 "             159.800   

- Ø 140 6.7 "             200.000   

- Ø 160 7.7 "             262.200   

- Ø 180 8.6 "             329.600   

- Ø 200 9.6 "             408.300   

- Ø 225 10.8 "             516.000   

- Ø 250 11.9 "             631.500   

- Ø 280 13.4 "             797.100   

- Ø 315 15.0 "          1.001.700   

- Ø 355 16.9 "          1.271.800   

- Ø 400 19.1 "          1.621.700   

- PN 10

- Ø 32 2.0 đ/m               13.600   

- Ø 40 2.4 "               20.800   

- Ø 50 3.0 "               32.100   

- Ø 63 3.8 "               51.200   

- Ø 75 4.5 "               71.400   

- Ø 90 5.4 "             102.800   

- Ø 110 6.6 "             152.800   

- Ø 125 7.4 "             194.900   

- Ø 140 8.3 "             244.700   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Ø 160 9.5 "             319.400   

- Ø 180 10.7 "             404.000   

- Ø 200 11.9 "             498.400   

- Ø 225 13.4 "             628.800   

- Ø 250 14.8 "             774.800   

- Ø 280 16.6 "             968.200   

- Ø 315 18.7 "          1.232.600   

- Ø 355 21.1 "          1.568.600   

- Ø 400 23.7 "          1.982.600   

PN 12,5

- Ø 20 - đ/m                 7.400   

- Ø 25 2.0 "               10.200   

- Ø 32 2.4 "               16.800   

- Ø 40 3.0 "               25.200   

- Ø 50 3.7 "               38.600   

- Ø 63 4.7 "               61.500   

- Ø 75 5.6 "               87.200   

- Ø 90 6.7 "             124.700   

- Ø 110 8.1 "             184.800   

- Ø 125 9.2 "             238.100   

- Ø 140 10.3 "             298.200   

- Ø 160 11.8 "             389.200   

- Ø 180 13.3 "             494.000   

- Ø 200 14.7 "             605.900   

- Ø 225 16.6 "             769.400   

- Ø 250 18.4 "             947.700   

- Ø 280 20.6 "          1.187.600   

- Ø 315 23.2 "          1.505.100   

- Ø 355 26.1 "          1.908.000   

- Ø 400 29.4 "          2.419.800   

PN 16

- Ø 20 2.0 đ/m                 8.100   

- Ø 25 2.3 "               12.000   

- Ø 32 3.0 "               19.600   

- Ø 40 3.7 "               30.300   

- Ø 50 4.6 "               46.800   

- Ø 63 5.8 "               74.200   

- Ø 75 6.8 "             103.500   

- Ø 90 8.2 "             149.900   

- Ø 110 10.0 "             222.400   

- Ø 125 11.4 "             288.400   

- Ø 140 12.7 "             359.400   

- Ø 160 14.6 "             471.800   

- Ø 180 16.4 "             596.300   

- Ø 200 18.2 "             735.400   

- Ø 225 20.5 "             930.800   

- Ø 250 22.7 "          1.144.800   

- Ø 280 25.4 "          1.435.200   

- Ø 315 28.6 "          1.816.700   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Ø 355 32.2 "          2.306.100   

- Ø 400 36.3 "          2.927.900   

PN 20

- Ø 20 2.3 đ/m                 9.400   

- Ø 25 3.0 "               14.900   

- Ø 32 3.6 "               23.000   

- Ø 40 4.5 "               35.900   

- Ø 50 5.6 "               55.600   

- Ø 63 7.1 "               88.700   

- Ø 75 8.4 "             124.700   

- Ø 90 10.1 "             179.800   

- Ø 110 12.3 "             268.400   

- Ø 125 14.0 "             338.200   

- Ø 140 15.7 "             435.500   

- Ø 160 17.9 "             567.600   

L

Công ty CP nhựa Thiếu niên tiền phong 
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày 

(PN6)

- Ø 110 4.2 đ/m               97.273   

- Ø 125 4.8 "             125.818   

- Ø 140 5.4 "             157.909   

- Ø 160 6.2 "             206.909   

- Ø 180 6.9 "             258.545   

- Ø 200 7.7 "             321.091   

- Ø 225 8.6 "             402.818   

- Ø 250 9.6 "             499.000   

- Ø 280 10.7 "             618.818   

- Ø 315 12.1 "             789.091   

- Ø 355 13.6 "          1.002.273   

- Ø 400 15.3 "          1.264.455   

Độ dày 

(PN8)

- Ø 40 2.0 đ/m               16.636   

- Ø 50 2.4 "               25.818   

- Ø 63 3.0 "               40.091   

- Ø 75 3.6 "               57.000   

- Ø 90 4.3 "               90.000   

- Ø 110 5.3 "             120.818   

- Ø 125 6.0 "             156.000   

- Ø 140 6.7 "             194.273   

- Ø 160 7.7 "             255.091   

- Ø 180 8.6 "             321.182   

- Ø 200 9.6 "             400.091   

- Ø 225 10.8 "             503.818   

- Ø 250 11.9 "             614.818   

- Ø 280 13.4 "             784.273   

- Ø 315 15.0 "             982.455   

- Ø 355 16.9 "          1.235.455   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Ø 400 19.1 "          1.584.364   

- PN 10

- Ø 32 2.0 đ/m               13.182   

- Ø 40 2.4 "               20.091   

- Ø 50 3.0 "               30.818   

- Ø 63 3.8 "               49.273   

- Ø 75 4.5 "               70.273   

- Ø 90 5.4 "               99.727   

- Ø 110 6.6 "             151.091   

- Ø 125 7.4 "             190.727   

- Ø 140 8.3 "             238.091   

- Ø 160 9.5 "             312.909   

- Ø 180 10.7 "             393.909   

- Ø 200 11.9 "             493.636   

- Ø 225 13.4 "             606.727   

- Ø 250 14.8 "             751.727   

- Ø 280 16.6 "             936.636   

- Ø 315 18.7 "          1.192.727   

- Ø 355 21.1 "          1.515.727   

- Ø 400 23.7 "          1.926.000   

PN 12,5

- Ø 25 2.0 đ/m                 9.818   

- Ø 32 2.4 "               16.091   

- Ø 40 3.0 "               24.273   

- Ø 50 3.7 "               37.091   

- Ø 63 4.7 "               59.727   

- Ø 75 5.6 "               84.727   

- Ø 90 6.7 "             120.545   

- Ø 110 8.1 "             180.545   

- Ø 125 9.2 "             232.455   

- Ø 140 10.3 "             288.364   

- Ø 160 11.8 "             376.273   

- Ø 180 13.3 "             479.727   

- Ø 200 14.7 "             587.818   

- Ø 225 16.6 "             743.091   

- Ø 250 18.4 "             923.909   

- Ø 280 20.6 "          1.158.364   

- Ø 315 23.2 "          1.448.818   

- Ø 355 26.1 "          1.837.545   

- Ø 400 29.4 "          2.326.364   

PN 16

- Ø 20 2.0 đ/m                 7.727   

- Ø 25 2.3 "               11.727   

- Ø 32 3.0 "               18.818   

- Ø 40 3.7 "               29.182   

- Ø 50 4.6 "               45.273   

- Ø 63 5.8 "               71.182   

- Ø 75 6.8 "             101.091   

- Ø 90 8.2 "             144.727   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Ø 110 10.0 "             218.000   

- Ø 125 11.4 "             282.000   

- Ø 140 12.7 "             349.636   

- Ø 160 14.6 "             462.364   

- Ø 180 16.4 "             581.636   

- Ø 200 18.2 "             727.727   

- Ø 225 20.5 "             889.727   

- Ø 250 22.7 "          1.106.909   

- Ø 280 25.4 "          1.387.273   

- Ø 315 28.6 "          1.756.000   

- Ø 355 32.2 "          2.229.273   

- Ø 400 36.3 "          2.841.000   

PN 20

- Ø 20 2.3 đ/m                 9.091   

- Ø 25 3.0 "               13.727   

- Ø 32 3.6 "               22.636   

- Ø 40 4.5 "               34.636   

- Ø 50 5.6 "               53.545   

- Ø 63 7.1 "               85.273   

- Ø 75 8.4 "             120.727   

- Ø 90 10.1 "             173.273   

- Ø 110 12.3 "             262.364   

- Ø 125 14.0 "             336.273   

- Ø 140 15.7 "             420.545   

- Ø 160 17.9 "             551.636   

- Ø 180 20.1 "             697.455   

- Ø 200 22.4 "             867.727   

- Ø 225 25.2 "          1.073.182   

- Ø 250 27.9 "          1.324.364   

- Ø 280 31.3 "          1.658.818   

- Ø 315 35.2 "          2.113.182   

- Ø 355 39.7 "          2.680.727   

- Ø 400 44.7 "          3.414.182   

M
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày 

(PN6)

- Ø 40 1,6 đ/m               18.182   

- Ø 50 2 "               27.273   

- Ø 63 2,5 "               45.455   

- Ø 75 2,9 "               60.455   

- Ø 90 3,5 "               90.909   

- Ø 110 4.2 "             109.091   

- Ø 125 4.8 "             140.909   

- Ø 140 5.4 "             177.273   

- Ø 160 6.2 "             236.364   

- Ø 180 6.9 "             290.909   

- Ø 200 7.7 "             363.636   

- Ø 225 8.6 "             458.182   

- Ø 250 9.6 "             570.909   

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Ø 280 10.7 "             709.091   

- Ø 315 12.1 "             900.000   

- Ø 355 13.6 "          1.145.455   

- Ø 400 15.3 "          1.445.455   

Độ dày 

(PN8)

- Ø 40 2.0 đ/m               19.091   

- Ø 50 2.4 "               29.091   

- Ø 63 3.0 "               45.455   

- Ø 75 3.6 "               64.545   

- Ø 90 4.3 "             101.818   

- Ø 110 5.3 "             136.364   

- Ø 125 6.0 "             177.273   

- Ø 140 6.7 "             222.727   

- Ø 160 7.7 "             290.909   

- Ø 180 8.6 "             363.636   

- Ø 200 9.6 "             454.545   

- Ø 225 10.8 "             572.727   

- Ø 250 11.9 "             698.182   

- Ø 280 13.4 "             895.455   

- Ø 315 15.0 "          1.122.727   

- Ø 355 16.9 "          1.409.091   

- Ø 400 19.1 "          1.809.091   

PN 10

- Ø 32 2.0 đ/m               14.545   

- Ø 40 2.4 "               22.727   

- Ø 50 3.0 "               34.545   

- Ø 63 3.8 "               56.364   

- Ø 75 4.5 "               80.000   

- Ø 90 5.4 "             113.636   

- Ø 110 6.6 "             172.727   

- Ø 125 7.4 "             218.182   

- Ø 140 8.3 "             272.727   

- Ø 160 9.5 "             359.091   

- Ø 180 10.7 "             450.000   

- Ø 200 11.9 "             563.636   

- Ø 225 13.4 "             690.909   

- Ø 250 14.8 "             854.545   

- Ø 280 16.6 "          1.072.727   

- Ø 315 18.7 "          1.363.636   

- Ø 355 21.1 "          1.727.273   

Ø 400 23.7 "          2.200.000   

PN 12,5

- Ø 25 2.0 đ/m               10.909   

- Ø 32 2.4 "               18.182   

- Ø 40 3.0 "               27.273   

- Ø 50 3.7 "               41.818   

- Ø 63 4.7 "               68.182   

- Ø 75 5.6 "               96.364   

- Ø 90 6.7 "             136.364   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Ø 110 8.1 "             204.545   

- Ø 125 9.2 "             263.636   

- Ø 140 10.3 "             327.273   

- Ø 160 11.8 "             427.273   

- Ø 180 13.3 "             545.455   

- Ø 200 14.7 "             668.182   

- Ø 225 16.6 "             845.455   

- Ø 250 18.4 "          1.054.545   

- Ø 280 20.6 "          1.327.273   

- Ø 315 23.2 "          1.654.545   

- Ø 355 26.1 "          2.100.000   

- Ø 400 29.4 "          2.654.545   

PN 16

- Ø 20 2.0 đ/m                 8.727   

- Ø 25 2.3 "               13.182   

- Ø 32 3.0 "               21.364   

- Ø 40 3.7 "               33.636   

- Ø 50 4.6 "               50.909   

- Ø 63 5.8 "               80.909   

- Ø 75 6.8 "             116.364   

- Ø 90 8.2 "             165.455   

- Ø 110 10.0 "             250.000   

- Ø 125 11.4 "             322.727   

- Ø 140 12.7 "             400.000   

- Ø 160 14.6 "             527.273   

- Ø 180 16.4 "             663.636   

- Ø 200 18.2 "             827.273   

- Ø 225 20.5 "          1.010.909   

- Ø 250 22.7 "          1.254.545   

- Ø 280 25.4 "          1.581.818   

- Ø 315 28.6 "          2.009.091   

- Ø 355 32.2 "          2.545.455   

- Ø 400 36.3 "          3.245.455   

PN 20

- Ø 20 2.3 đ/m               10.364   

- Ø 25 3.0 "               16.545   

- Ø 32 3.6 "               25.455   

- Ø 40 4.5 "               39.091   

- Ø 50 5.6 "               61.818   

- Ø 63 7.1 "               98.182   

- Ø 75 8.4 "             138.182   

- Ø 90 10.1 "             200.000   

- Ø 110 12.3 "             300.000   

- Ø 125 14.0 "             381.818   

- Ø 140 15.7 "             481.818   

- Ø 160 17.9 "             631.818   

- Ø 180 20.1 "             800.000   

- Ø 200 22.4 "          1.000.000   

- Ø 225 25.2 "          1.218.182   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Ø 250 27.9 "          1.509.091   

- Ø 280 31.3 "          1.900.000   

- Ø 315 35.2 "          2.418.182   

- Ø 355 39.7 "          3.072.727   

- Ø 400 44.7 "          3.900.000   

N
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày 

(PN6)

- Ø 110 4.2 đ/m               96.980   

- Ø 125 4.8 "             125.440   

- Ø 140 5.4 "             157.440   

- Ø 160 6.2 "             206.290   

- Ø 180 6.9 "             257.770   

- Ø 200 7.7 "             320.130   

- Ø 225 8.6 "             401.610   

- Ø 250 9.6 "             497.500   

- Ø 280 10.7 "             616.960   

- Ø 315 12.1 "             786.720   

- Ø 355 13.6 "             999.270   

- Ø 400 15.3 "          1.260.660   

Độ dày 

(PN8)

- Ø 40 2.0 đ/m               16.590   

- Ø 50 2.4 "               25.740   

- Ø 63 3.0 "               39.970   

- Ø 75 3.6 "               56.830   

- Ø 90 4.3 "               89.730   

- Ø 110 5.3 "             120.460   

- Ø 125 6.0 "             155.530   

- Ø 140 6.7 "             193.690   

- Ø 160 7.7 "             254.330   

- Ø 180 8.6 "             320.220   

- Ø 200 9.6 "             398.890   

- Ø 225 10.8 "             502.310   

- Ø 250 11.9 "             612.970   

- Ø 280 13.4 "             781.920   

- Ø 315 15.0 "             979.510   

- Ø 355 16.9 "          1.231.750   

- Ø 400 19.1 "          1.579.610   

PN 10

- Ø 32 2.0 đ/m               13.140   

- Ø 40 2.4 "               20.030   

- Ø 50 3.0 "               30.730   

- Ø 63 3.8 "               49.130   

- Ø 75 4.5 "               70.060   

- Ø 90 5.4 "               99.430   

- Ø 110 6.6 "             150.640   

- Ø 125 7.4 "             190.150   

- Ø 140 8.3 "             237.380   

Công ty CP nhựa Đồng Nai
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Ø 160 9.5 "             311.970   

- Ø 180 10.7 "             392.730   

- Ø 200 11.9 "             492.160   

- Ø 225 13.4 "             604.910   

- Ø 250 14.8 "             749.470   

- Ø 280 16.6 "             933.830   

- Ø 315 18.7 "          1.189.150   

- Ø 355 21.1 "          1.511.180   

- Ø 400 23.7 "          1.920.220   

PN 12,5

- Ø 25 2.0 đ/m                 9.790   

- Ø 32 2.4 "               16.040   

- Ø 40 3.0 "               24.200   

- Ø 50 3.7 "               36.980   

- Ø 63 4.7 "               59.550   

- Ø 75 5.6 "               84.470   

- Ø 90 6.7 "             120.180   

- Ø 110 8.1 "             180.000   

- Ø 125 9.2 "             231.760   

- Ø 140 10.3 "             287.500   

- Ø 160 11.8 "             375.140   

- Ø 180 13.3 "             478.290   

- Ø 200 14.7 "             586.050   

- Ø 225 16.6 "             740.860   

- Ø 250 18.4 "             921.140   

- Ø 280 20.6 "          1.154.890   

- Ø 315 23.2 "          1.444.470   

- Ø 355 26.1 "          1.832.030   

- Ø 400 29.4 "          2.319.380   

PN 16

- Ø 25 2.3 đ/m               11.690   

- Ø 32 3.0 "               18.760   

- Ø 40 3.7 "               29.090   

- Ø 50 4.6 "               45.140   

- Ø 63 5.8 "               70.970   

- Ø 75 6.8 "             100.790   

- Ø 90 8.2 "             144.290   

- Ø 110 10.0 "             217.350   

- Ø 125 11.4 "             281.150   

- Ø 140 12.7 "             348.590   

- Ø 160 14.6 "             460.980   

- Ø 180 16.4 "             579.890   

- Ø 200 18.2 "             725.540   

- Ø 225 20.5 "             887.060   

- Ø 250 22.7 "          1.103.590   

- Ø 280 25.4 "          1.383.110   

- Ø 315 28.6 "          1.750.730   

- Ø 355 32.2 "          2.222.590   

- Ø 400 36.3 "          2.832.480   
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

PN 20

- Ø 25 3.0 đ/m               13.690   

- Ø 50 5.6 "               53.380   

- Ø 63 7.1 "               85.020   

- Ø 75 8.4 "             120.360   

- Ø 90 10.1 "             172.750   

- Ø 110 12.3 "             261.580   

- Ø 125 14.0 "             335.260   

- Ø 140 15.7 "             419.280   

- Ø 160 17.9 "             549.980   

- Ø 180 20.1 "             695.360   

- Ø 200 22.4 "             865.120   

- Ø 225 25.2 "          1.069.960   

- Ø 250 27.9 "          1.320.390   

- Ø 280 31.3 "          1.653.840   

- Ø 315 35.2 "          2.106.840   

- Ø 355 39.7 "          2.672.680   

- Ø 400 44.7 "          3.403.940   

P Công ty CP Nhựa thiếu niên tiền phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Ống PPR Độ dày

PN 10

- Ø 20 1.9-2.3 đ/m               23.364   

- Ø 25 2.3-2.8 "               41.727   

- Ø 32 2.9 "               54.091   

- Ø 40 3.7 "               72.545   

- Ø 50 4.6 "             106.273   

PN 16

- Ø 20 2.8 đ/m               26.000   

- Ø 25 3.5 - 4.2 "               48.000   

- Ø 32 4.4 "               65.000   

- Ø 40 5.5 "               88.000   

- Ø 50 6.9 "             140.000   

PN 20

- Ø 20 3.4 đ/m               28.909   

- Ø 25 4.2 "               50.727   

- Ø 32 5.4 "               74.636   

- Ø 40 6.7 "             115.545   

- Ø 50 8.3 "             179.545   

PN 25

- Ø 20 4.0 - 4.1 đ/m               32.000   

- Ø 25 5.0 - 5.1 "               53.000   

- Ø 32 6.4 - 6.5 "               82.000   

- Ø 40 8.0 - 8.1 "             125.364   

- Ø 50 10.0 - 10.1 "             200.000   

Q
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày

- PN 10

- Ø 20 1.9-2.3 đ/m               17.300   

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

- Ø 25 2.3-2.8 "               27.000   

- Ø 32 2.9 "               49.200   

- Ø 40 3.7 "               66.000   

- Ø 50 4.6 "               96.700   

PN 16

- Ø 20 2.8 đ/m               23.700   

- Ø 25 3.5 - 4.2 "               43.700   

- Ø 32 4.4 "               59.100   

- Ø 40 5.5 "               80.000   

- Ø 50 6.9 "             127.300   

PN 20

- Ø 20 3.4 đ/m               26.300   

- Ø 25 4.2 "               46.100   

- Ø 32 5.4 "               67.900   

- Ø 40 6.7 "               67.900   

- Ø 50 8.3 "               67.900   

R
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

Độ dày

- PN 10

- Ø 20 1.9-2.3 đ/m               21.200   

- Ø 25 2.3-2.8 "               37.900   

- Ø 32 2.9 "               49.100   

- Ø 40 3.7 "               65.900   

- Ø 50 4.6 "               96.600   

PN 20

- Ø 20 3.4 đ/m               26.200   

- Ø 25 4.2 "               46.000   

- Ø 32 5.4 "               67.800   

- Ø 40 6.7 "             105.000   

- Ø 50 8.3 "             163.100   

S Công ty TNHH Thiết bị điện nước Phúc Hà (Dekko)
Giá bán tại chân công trình 

trên địa bàn toàn tỉnh

I Ống nhựa uPVC dán keo

1 Ống thoát Φ21 dầy 1.0 đ/m                 6.300   

Class 0 Φ21 dầy 1.2 "                 7.700   

Class 1 Φ21 dầy 1.5 "                 8.400   

Class 2 Φ21 dầy 1.6 "               10.100   

Class 3 Φ21 dầy 2.4 "               11.800   

2 Ống thoát Φ27 dầy 1.0 "                 7.800   

Class 0 Φ27 dầy 1.3 "                 9.800   

Class 1 Φ27 dầy 1.6 "               11.500   

Class 2 Φ27 dầy 2.0 "               12.800   

Class 3 Φ27 dầy 3.0 "               18.100   

3 Ống thoát Φ34 dầy 1.0 "               10.100   

Class 0 Φ34 dầy 1.5 "               11.800   

Class 1 Φ34 dầy 1.7 "               14.500   

Class 2 Φ34 dầy 2.0 "               17.700   

Class 3 Φ34 dầy 2.6 "               20.100   

Class 4 Φ34 dầy 3.8 "               29.800   

(TCVN-6151:2002)

Công ty TNHH hóa nhựa Đệ Nhất 
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

4 Ống thoát Φ42 dầy 1.2 "               15.100   

Class 0 Φ42 dầy 1.5 "               16.900   

Class 1 Φ42 dầy 1.7 "               19.900   

Class 2 Φ42 dầy 2.0 "               22.600   

Class 3 Φ42 dầy 2.5 "               26.600   

Class 4 Φ42 dầy 3.2 "               32.900   

Class 5 Φ42 dầy 4.7 "               44.300   

5 Ống thoát Φ48 dầy 1.4 "               17.700   

Class 0 Φ48 dầy 1.6 "               20.700   

Class 1 Φ48 dầy 1.9 "               23.700   

Class 2 Φ48 dầy 2.3 "               27.300   

Class 3 Φ48 dầy 2.9 "               33.000   

Class 4 Φ48 dầy 3.6 "               41.400   

Class 5 Φ48 dầy 5.4 "               59.400   

6 Ống thoát Φ60 dầy 1.4 "               23.000   

Class 0 Φ60 dầy 1.5 "               27.500   

Class 1 Φ60 dầy 1.8 "               33.500   

Class 2 Φ60 dầy 2.3 "               39.000   

Class 3 Φ60 dầy 2.9 "               47.200   

Class 4 Φ60 dầy 3.6 "               59.200   

Class 5 Φ60 dầy 4.5 "               71.100   

7 Ống thoát Φ75 dầy 1.5 "               32.200   

Class 0 Φ75 dầy 1.9 "               37.600   

Class 1 Φ75 dầy 2.2 "               42.600   

Class 2 Φ75 dầy 2.9 "               55.500   

Class 3 Φ75 dầy 3.6 "               68.800   

Class 4 Φ75 dầy 4.5 "               86.500   

Class 5 Φ75 dầy 5.6 "             104.400   

8 Ống thoát Φ90 dầy 1.5 "               39.300   

Class 0 Φ90 dầy 1.8 "               44.900   

Class 1 Φ90 dầy 2.2 "               52.600   

Class 2 Φ90 dầy 2.7 "               60.800   

Class 3 Φ90 dầy 3.5 "               79.700   

Class 4 Φ90 dầy 4.3 "               99.000   

Class 5 Φ90 dầy 5.4 "             123.000   

9 Ống thoát Φ110 dầy 1.9 "               59.400   

Class 0 Φ110 dầy 2.2 "               67.200   

Class 1 Φ110 dầy 2.7 "               78.300   

Class 2 Φ110 dầy 3.2 "               89.100   

Class 3 Φ110 dầy 4.2 "             124.800   

Class 4 Φ110 dầy 5.3 "             149.400   

Class 5 Φ110 dầy 6.6 "             184.400   

10 Ống thoát Φ125 dầy 2.0 "               65.600   

Class 0 Φ125 dầy 2.5 "               82.700   

Class 1 Φ125 dầy 3.1 "               96.800   

Class 2 Φ125 dầy 3.7 "             114.700   

Class 3 Φ125 dầy 4.8 "             145.500   

Class 4 Φ125 dầy 6.0 "             183.300   

Class 5 Φ125 dầy 7.4 "             224.700   
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Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

11 Ống thoát Φ140 dầy 2.2 "               80.800   

Class 0 Φ140 dầy 2.8 "             102.800   

Class 1 Φ140 dầy 3.5 "             121.000   

Class 2 Φ140 dầy 4.1 "             142.600   

Class 3 Φ140 dầy 5.4 "             190.800   

Class 4 Φ140 dầy 6.7 "             233.500   

Class 5 Φ140 dầy 8.3 "             287.200   

12 Ống thoát Φ160 dầy 2.5 "             104.900   

Class 0 Φ160 dầy 3.2 "             137.300   

Class 1 Φ160 dầy 4.0 "             160.000   

Class 2 Φ160 dầy 4.7 "             184.700   

Class 3 Φ160 dầy 6.2 "             238.900   

Class 4 Φ160 dầy 7.7 "             303.100   

Class 5 Φ160 dầy 9.5 "             372.100   

13 Ống thoát Φ200 dầy 3.2 "             196.700   

Class 0 Φ200 dầy 3.9 "             206.200   

Class 1 Φ200 dầy 4.9 "             249.200   

Class 2 Φ200 dầy 5.9 "             289.800   

Class 3 Φ200 dầy 7.7 "             369.800   

Class 4 Φ200 dầy 9.6 "             473.900   

Class 5 Φ200 dầy 11.9 "             584.100   

14 Ống thoát Φ225 dầy 3.5 "             204.300   

Class 0 Φ225 dầy 4.4 "             252.800   

Class 1 Φ225 dầy 5.5 "             303.800   

Class 2 Φ225 dầy 6.6 "             360.100   

Class 3 Φ225 dầy 8.6 "             467.700   

Class 4 Φ225 dầy 10.8 "             599.800   

Class 5 Φ225 dầy 13.4 "             741.400   

15 Ống thoát Φ250 dầy 3.9 "             265.800   

Class 0 Φ250 dầy 4.9 "             331.400   

Class 1 Φ250 dầy 6.2 "             399.600   

Class 2 Φ250 dầy 7.3 "             466.300   

Class 3 Φ250 dầy 9.6 "             602.700   

Class 4 Φ250 dầy 11.9 "             761.900   

Class 5 Φ250 dầy 14.8 "             943.600   

16 Ống thoát Φ315 dầy 5.3 "             433.500   

Class 0 Φ315 dầy 6.2 "             502.300   

Class 1 Φ315 dầy 7.7 "             596.300   

Class 2 Φ315 dầy 9.2 "             715.400   

Class 3 Φ315 dầy 12.1 "             898.900   

Class 4 Φ315 dầy 15.0 "          1.244.500   

Class 5 Φ315 dầy 18.7 "          1.434.000   

17 Class 0 Φ355 dầy 7.0 "             634.500   

Class 1 Φ355 dầy 8.7 "             779.100   

Class 2 Φ355 dầy 10.4 "             926.900   

Class 3 Φ355 dầy 13.6 "          1.202.800   

Class 4 Φ355 dầy 16.9 "          1.479.000   

Class 5 Φ355 dầy 21.1 "          1.825.200   

18 Class 0 Φ400 dầy 7.8 "             796.300   
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Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

Class 1 Φ400 dầy 9.8 "             990.100   

Class 2 Φ400 dầy 11.7 "          1.177.400   

Class 3 Φ400 dầy 15.3 "          1.524.400   

Class 4 Φ400 dầy 19.1 "          1.883.100   

Class 5 Φ400 dầy 23.7 "          2.308.800   

19 Class 0 Φ450 dầy 8.8 "          1.010.500   

Class 1 Φ450 dầy 11.0 "          1.251.500   

Class 2 Φ450 dầy 13.2 "          1.493.100   

Class 3 Φ450 dầy 17.2 "          1.928.000   

Class 4 Φ450 dầy 21.5 "          2.388.400   

20 Class 0 Φ500 dầy 9.8 "          1.325.300   

Class 1 Φ500 dầy 12.3 "          1.580.300   

Class 2 Φ500 dầy 14.6 "          1.828.600   

Class 3 Φ500 dầy 19.1 "          2.364.200   

Class 4 Φ500 dầy 23.9 "          2.802.200   

Class 5 Φ500 dầy 29.7 "          3.586.800   

II Ống nhựa PPR - PN10 TIÊU CHUẨN DIN 8077-8078 CỦA CHLB ĐỨC

Φ20 dầy 2.3mm "                 22.182 

Φ25 dầy 2.8mm "                 39.545 

Φ32 dầy 2.9mm "                 51.364 

Φ40 dầy 3.7mm "                 68.909 

Φ50 dầy 4.6mm "               101.000 

Φ63 dầy 5.8mm "               161.091 

Φ75 dầy 6.8mm "               224.909 

Φ90 dầy 8.2mm "               326.182 

Φ110 dầy 10.0mm "               521.727 

Φ125 dầy 11.4mm "               646.000 

Φ140 dầy 12.7mm "               797.545 

Φ160 dầy 14.6mm "            1.083.909 

Φ180 dầy 16.4mm "            1.713.818 

Φ200 dầy 18.2mm "            2.079.545 

Ống nhựa PPR -  PN16 "

Φ20 dầy 2.8mm "                 24.727 

Φ25 dầy 3.5mm "                 45.636 

Φ32 dầy 4.4mm "                 61.727 

Φ40 dầy 5.5mm "                 83.636 

Φ50 dầy 6.9mm "               133.000 

Φ63 dầy 8.6mm "               209.000 

Φ75 dầy 10.3mm "               285.000 

Φ90 dầy 12.3mm "               399.000 

Φ110 dầy 15.1mm "               608.000 

Φ125 dầy 17.1mm "               788.545 

Φ140 dầy 19.2mm "               959.545 

Φ160 dầy 21.9mm "            1.330.000 

Φ180 dầy 24.6mm "            2.382.636 

Φ200 dầy 27.4mm "            2.946.909 

Ống nhựa PPR -  PN20 "

Φ20 dầy 3.4mm "                 27.455 

Φ25 dầy 4.2mm "                 48.545 
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Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

Φ32 dầy 5.4mm "                 70.909 

Φ40 dầy 6.7mm "               109.727 

Φ50 dầy 8.3mm "               170.636 

Φ63 dầy 10.5mm "               269.364 

Φ75 dầy 12.5mm "               381.909 

Φ90 dầy 15.0mm "               556.545 

Φ110 dầy 18.3mm "               823.909 

Φ125 dầy 20.8mm "            1.062.455 

Φ140 dầy 23.3mm "            1.340.091 

Φ160 dầy 26.6mm "            1.779.182 

Φ180 dầy 29.0mm "            2.914.818 

Φ200 dầy 33.2mm "            3.621.000 

Ống nhựa PPR - PN25 "

Φ20 dầy 4.0mm "                 31.825 

Φ25 dầy 5.0mm "                 52.725 

Φ32 dầy 6.4mm "                 81.035 

Φ40 dầy 8.0mm "               125.210 

Φ50 dầy 10.0mm "               194.560 

Φ63 dầy 12.6mm "               312.930 

Φ75 dầy 15.0mm "               439.755 

Φ90 dầy 18.0mm "               630.420 

Φ110 dầy 22.0mm "               946.390 

Φ125 dầy 25.1mm "            1.271.955 

Φ140 dầy 28.1mm "            1.668.200 

Φ160 dầy 32.1mm "            2.170.370 

Ống tránh "

Φ20 "                 14.273 

Φ25 "                 23.727 

III Ống nhựa HDPE100 PN6

Φ40 dầy 1.8mm đ/m                 15.364 

Φ50 dầy 2.0mm "                 21.727 

Φ63 dầy 2.5mm "                 33.909 

Φ75 dầy 2.9mm "                 46.182 

Φ90 dầy 3.5mm "                 75.727 

Φ110 dầy 4.2mm "                 97.818 

Φ125 dầy 4.8mm "               125.818 

Φ140 dầy 5.4mm "               157.909 

Φ160 dầy 6.2mm "               206.909 

Φ180 dầy 6.9mm "               258.545 

Φ200 dầy 7.7mm "               321.091 

Φ225 dầy 8.6mm "               402.818 

Φ250 dầy 9.6mm "               499.000 

Φ280 dầy 10.7mm "               618.818 

Φ315 dầy 12.1mm "               789.091 

Φ355 dầy 13.6mm "            1.002.273 

Φ400 dầy 15.3mm "            1.264.455 

Φ450 dầy 17.2mm "            1.615.909 

Φ500 dầy 19.1mm "            1.967.909 

Φ560 dầy 21.4mm "            2.702.727 
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Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

Φ630 dầy 24.1mm "            3.424.545 

Φ710 dầy 27.2mm "            4.360.000 

Φ800 dầy 30.6mm "            5.521.818 

Φ900 dầy 34.4mm "            6.983.636 

Φ1000 dầy 38.2mm "            8.617.273 

Φ1200 dầy 45.9mm "          12.411.818 

Ống nhựa HDPE100 PN8

Φ40 dầy 1.9mm đ/m                 16.636 

Φ50 dầy 2.4mm "                 25.818 

Φ63 dầy 3.0mm "                 39.909 

Φ75 dầy 3.5mm "                 56.727 

Φ90 dầy 4.3mm "                 91.273 

Φ110 dầy 5.3mm "               120.364 

Φ125 dầy 6.0mm "               155.091 

Φ140 dầy 6.7mm "               192.727 

Φ160 dầy 7.7mm "               253.273 

Φ180 dầy 8.6mm "               318.545 

Φ200 dầy 9.6mm "               395.818 

Φ225 dầy 10.8mm "               499.091 

Φ250 dầy 11.9mm "               610.636 

Φ280 dầy 13.4mm "               768.455 

Φ315 dầy 15.0mm "               965.909 

Φ355 dầy 16.9mm "            1.235.636 

Φ400 dầy 19.1mm "            1.556.909 

Φ450 dầy 21.5mm "            1.987.273 

Φ500 dầy 23.9mm "            2.467.091 

Φ560 dầy 26.7mm "            3.332.727 

Φ630 dầy 30.0mm "            4.210.909 

Φ710 dầy 33.9mm "            5.369.091 

Φ800 dầy 38.1mm "            6.805.455 

Φ900 dầy 42.9mm "            8.610.909 

Φ1000 dầy 47.7mm "          10.639.091 

Φ1200 dầy 57.2mm "          15.312.727 

Ống nhựa HDPE100 PN10

Φ32 dầy 1.9mm đ/m                 13.455 

Φ40 dầy 2.4mm "                 20.091 

Φ50 dầy 3.0mm "                 31.273 

Φ63 dầy 3.8mm "                 49.727 

Φ75 dầy 4.5mm "                 70.364 

Φ90 dầy 5.4mm "               101.909 

Φ110 dầy 6.6mm "               148.182 

Φ125 dầy 7.4mm "               189.364 

Φ140 dầy 8.3mm "               237.455 

Φ160 dầy 9.5mm "               309.727 

Φ180 dầy 10.7mm "               392.818 

Φ200 dầy 11.9mm "               488.091 

Φ225 dầy 13.5mm "               616.273 

Φ250 dầy 14.8mm "               757.364 

Φ280 dầy 16.6mm "               950.818 
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Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

Φ315 dầy 18.7mm "            1.203.545 

Φ355 dầy 21.1mm "            1.516.909 

Φ400 dầy 23.7mm "            1.937.091 

Φ450 dầy 26.7mm "            2.436.000 

Φ500 dầy 29.7mm "            3.026.455 

Φ560 dầy 33.2mm "            4.091.818 

Φ630 dầy 37.4mm "            5.182.727 

Φ710 dầy 42.1mm "            6.586.364 

Φ800 dầy 47.4mm "            8.351.818 

Φ900 dầy 53.3mm "          10.564.545 

Φ1000 dầy 59.3mm "          13.056.364 

Φ1200 dầy 67.9mm "          17.985.455 

Ống nhựa HDPE100 PN12.5

Φ25 dầy 1.9mm đ/m                   9.818 

Φ32 dầy 2.4mm "                 15.727 

Φ40 dầy 3.0mm "                 24.273 

Φ50 dầy 3.7mm "                 37.364 

Φ63 dầy 4.7mm "                 59.636 

Φ75 dầy 5.6mm "                 85.273 

Φ90 dầy 6.7mm "               120.818 

Φ110 dầy 8.1mm "               182.545 

Φ125 dầy 9.2mm "               232.909 

Φ140 dầy 10.3mm "               290.364 

Φ160 dầy 11.8mm "               380.909 

Φ180 dầy 13.3mm "               481.636 

Φ200 dầy 14.7mm "               599.455 

Φ225 dầy 16.6mm "               740.455 

Φ250 dầy 18.4mm "               915.636 

Φ280 dầy 20.6mm "            1.148.545 

Φ315 dầy 23.2mm "            1.453.091 

Φ355 dầy 26.1mm "            1.844.818 

Φ400 dầy 29.4mm "            2.345.545 

Φ450 dầy 33.1mm "            2.970.000 

Φ500 dầy 36.8mm "            3.660.545 

Φ560 dầy 41.2mm "            4.994.545 

Φ630 dầy 46.3mm "            6.312.727 

Φ710 dầy 52.2mm "            8.031.818 

Φ800 dầy 58.8mm "            8.578.182 

Φ900 dầy 66.2mm "          12.907.273 

Φ1000 dầy 72.5mm "          15.720.909 

Φ1200 dầy 88.2mm "          22.924.600 

Ống nhựa HDPE100 PN16

Φ20 dầy 1.9mm đ/m                   7.545 

Φ25 dầy 2.3mm "                 11.455 

Φ32 dầy 3.0mm "                 18.909 

Φ40 dầy 3.7mm "                 29.182 

Φ50 dầy 4.6mm "                 45.182 

Φ63 dầy 5.8mm "                 71.818 

Φ75 dầy 6.8mm "               100.455 
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Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

Φ90 dầy 8.2mm "               144.545 

Φ110 dầy 10.0mm "               216.273 

Φ125 dầy 11.4mm "               281.455 

Φ140 dầy 12.7mm "               347.182 

Φ160 dầy 14.6mm "               456.364 

Φ180 dầy 16.4mm "               578.818 

Φ200 dầy 18.2mm "               714.091 

Φ225 dầy 20.5mm "               893.182 

Φ250 dầy 22.7mm "            1.116.909 

Φ280 dầy 25.4mm "            1.399.727 

Φ315 dầy 28.6mm "            1.749.545 

Φ355 dầy 32.2mm "            2.220.000 

Φ400 dầy 36.3mm "            2.817.455 

Φ450 dầy 40.9mm "            3.560.909 

Φ500 dầy 45.4mm "            4.457.545 

Φ560 dầy 50.8mm "            6.032.727 

Φ630 dầy 57.2mm "            7.167.273 

Φ710 dầy 64.5mm "            9.723.636 

Φ800 dầy 72.0mm "          12.407.273 

Ống nhựa HDPE100 PN20

Φ20 dầy 2.3mm đ/m                   9.091 

Φ25 dầy 2.8mm "                 13.727 

Φ32 dầy 3.6mm "                 22.636 

Φ40 dầy 4.5mm "                 34.636 

Φ50 dầy 5.6mm "                 53.545 

Φ63 dầy 7.1mm "                 85.273 

Φ75 dầy 8.4mm "               120.818 

Φ90 dầy 10.1mm "               173.455 

Φ110 dầy 12.3mm "               262.545 

Φ125 dầy 14mm "               336.545 

Φ140 dầy 15.7mm "               420.545 

Φ160 dầy 17.9mm "               551.818 

Φ180 dầy 20.1mm "               697.455 

Φ200 dầy 22.4mm "               867.545 

Φ225 dầy 25.2mm "            1.072.909 

Φ250 dầy 27.9mm "            1.325.636 

Φ280 dầy 31.3mm "            1.660.727 

Φ315 dầy 35.2mm "            2.112.727 

Φ355 dầy 39.7mm "            2.681.909 

Φ400 dầy 44.7mm "            3.412.000 

Φ450 dầy 50.3mm "            4.310.909 

Φ500 dầy 55.8mm "            5.338.545 

VẬT TƯ NƯỚC

đ/cái               12.800   

đ/cái               15.000   

đ/cái               21.400   

đ/cái               33.200   

đ/cái               48.700   

đ/cái               73.000   

 Phi 27

Phi 60

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

 Phi21 

Phi 34

Phi 49Van nhựa Đạt Hòa tay trắng

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng Phi 42

Van nhựa Đạt Hòa tay trắng
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Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

VAN ĐỒNG ĐẠT HÕA

Giá tại thành phố Quy 

Nhơn và thị trấn các huyện, 

thị xã

đ/cái             109.000   

đ/cái               79.091   

đ/cái               52.000   

đ/cái               92.000   

đ/cái               94.000   

đ/cái               66.000   

đ/cái               60.000   

đ/cái             248.000   

Gía bán tại chân công trình 

trên địa bàn TP.Quy Nhơn

đ/cái             900.000   

đ/cái          1.500.000   

QCVN 16:2019/BXD 

Địa chỉ: 344 Nguyễn Thái 

Học, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

I NHÔM THANH ĐỊNH HÌNH (nhôm Đại Tân Thành)

1

Giá áp dụng trên địa bàn 

Tỉnh Bình Định

1.1 đ/Kg               98.000   nt

1.2 đ/Kg             118.000   nt

2 Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ Mặt Dựng ĐTT - 65: 6m/thanh

2.1 đ/Kg             101.000   nt

2.2 đ/Kg             121.000   nt

II CỬA ĐI, CỬA SỔ (Nhôm Đại Tân Thành)

1

1.1 đ/m2          2.150.000   

Giá áp dụng đối với kính 

cường lực 8mm; độ dày tăng 

thêm 2mm cộng thêm 

120.000đ/m2.

Giá chưa bao gồm chi phí thi 

công lắp đặt

1.2 đ/m2          2.400.000   nt

Van bi tay gạt (01 thân) - JH 108 

(1/2")

Van bi tay bướm - JB 06 (1/2")

Van bi tay gạt (02 thân) - JH 118 

(1/2")

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Van góc 01 chiều- JB 01 (3/4")

Van bi tay bướm - JB 02 (3/4")

Van một chiều - JB 03 (DN 20)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Sản phẩm nhôm dạng Profile Hệ ĐTT - 55 liền nẹp , ĐTT - 93 dùng 

để chế tạo cửa đi và cửa sổ: 6m/thanh

Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - 

Đường kính thu nước DN200 (áp 

dụng đường 5,5m) - Chiều dài ống 

thu nước dài 200mm

Van lật ngăn mùi nhựa HDPE - 

Đường kính DN315 (áp dụng 

đường 7,5m-10,5m) - Chiều dài ống 

thu nước dài 200mm

CÔNG TY TNHH VINH GIA PHÁT

Vòi xịt vệ sinh Đạt Hòa  - JH 801

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Van khóa - JH 605 (3/4")

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TÂN 

CHÂU (Nhãn hiệu Nhôm Xingfa Đại Tân Thành)

Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

đô dày  trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. 

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

2

2.1 đ/m2          2.200.000   
nt

2.2 đ/m2          2.450.000   nt

3

nt

3.1 đ/m2          2.250.000   

nt

3.2 đ/m2          2.500.000   
nt

4

nt

4.1 đ/m2          1.900.000   
nt

4.2 đ/m2          2.250.000   nt

5

nt

5.1 đ/m2          1.950.000   
nt

5.2 đ/m2          2.300.000   nt

6

nt

6.1 đ/m2          2.000.000   
nt

6.2 đ/m2          2.350.000   nt

7

nt

7.1 đ/m2          1.850.000   nt

7.2 đ/m2          2.200.000   nt

8

nt

8.1 Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, xám, trắng sữa, đen,….)Vnđ/m2 đ/m2          1.900.000   nt

8.2 Máu Sơn Vân Gỗ (…) đ/m2          2.250.000   nt

III
nt

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Cửa sổ 2 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  

trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. 

Cửa sổ 1 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  

trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. 

Màu Sơn Vân Gỗ (…)

Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. 

Màu Sơn Vân Gỗ (…)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Cửa sổ 4 cánh mở quay biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  

trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.2mm. 

Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 1.2mm, khung bao 1.2mm. 

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

đô dày  trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. 

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Cửa đi 4 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ ĐTT - 55 liền nẹp, 

đô dày  trung bình cánh 1.6mm, khung bao 1.4mm. 

HỆ VÁCH KÍNH ĐTT - 55 VÀ HỆ MẶT DỰNG ĐTT - 

65 (Nhôm Đại Tân Thành)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)
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Loại vật liệu xây dựng

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản xuất/ 

xuất xứ

Đơn vị tính Ghi chúSTT

Tháng 05

(chưa thuế 

VAT)

1
nt

1.1 đ/m2          1.600.000   
nt

1.2 đ/m2          1.950.000   nt

2
nt

2.1 đ/m2          1.700.000   
nt

2.2 đ/m2          2.050.000   nt

3 Mặt dựng ĐTT - 65 ( 65 x 77 mm), đô dày 2.5 mm. kính cường lực 8mm nt

3.1 đ/m2          2.950.000   
nt

3.2 đ/m2          3.300.000   nt

IV CỬA LÙA ĐTT - 93 ( NHÔM ĐẠI TÂN THÀNH ) nt

1
nt

1.1 đ/m2          1.850.000   
nt

1.2 đ/m2          2.200.000   nt

2

nt

2.1 đ/m2          1.900.000   
nt

2.2 đ/m2          2.250.000   nt

3
nt

3.1 đ/m2          1.950.000   
nt

3.2 đ/m2          2.300.000   nt

4

nt

4.1 đ/m2          2.000.000   
nt

4.2 đ/m2          2.350.000   nt

Vách kính ĐTT - 55, đô dày  trung bình khung bao 1.4mm. kính 

cường lực 8mm

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Vách kính ĐTT - 55, đô dày  trung bình khung bao 1.2mm. kính 

cường lực 8mm 

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 2mm, khung bao 2mm. 

Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 2mm, khung bao 2mm. 

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. 

Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ ĐTT - 93 liền nẹp, đô dày  trung bình 

cánh 1.4mm, khung bao 1.4mm. 

Máu Sơn Vân Gỗ (…)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)

Màu sơn tỉnh điện ( Nâu cà phê, 

xám, trắng sữa, đen,….)











































 

 

PHỤ LỤC 2 

Danh mục thông tin báo giá VLXD tham khảo 

Tháng 05/2025 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 0410/TB-SXD ngày 10/6/2025 của Sở Xây dựng) 
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STT Loại vật liệu xây dựng Đơn vị tính 

Tiêu chuẩn/ quy 

cách/ nhà sản 

xuất/ xuất xứ 

Tháng 05 

(chưa thuế 

VAT) 

Ghi chú 

1 Cát xây      

- 

Công ty TNHH SX TM và 

DV Như Ý 
đ/m3 

  

90.909  

- Giá bán tại mỏ sông Hà 

Thanh, xã Phước Mỹ, thành 

phố Quy Nhơn 

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh 

- 

Công ty TNHH XD Tổng 

Hợp Hiếu Ngọc 
" 

  

100.000  

- Giá bán tại mỏ bãi bồi sông 

Kôn, thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn 

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh 

- 

Công ty TNHH Tân Thịnh " 

  

95.455  

Giá bán tại mỏ thuộc thôn Tân 

Vinh, xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh 

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh 

- 

Công ty TNHH Xăng dầu 

Thảo Chung 
" 

  

95.455  

- Giá bán tại mỏ, xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh- Thực 

hiện theo kê khai giá theo 

Quyết định số 24/2022/QĐ-

UBND ngày 26/5/2022 của 

UBND tỉnh 

- 

Công ty TNHH XD Thành 

Hương 
" 

  

95.000  

- Giá bán tại mỏ sông Lại 

Giang, thị xã Hoài Nhơn 

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh 

-  

Công ty TNHHĐT và XD 

Tường Duy 
" 

  

100.000  

- Giá bán tại mỏ cát xã Ân 

Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh 

Bình Định 

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh 
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-  

Công ty TNHH XD Hà 

Oanh 
" 

  

105.000  

- Giấ bán tại mỏ cát sông 

Kôn, xã Tây Thuận, huyện 

Tây Sơn 

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh 

-  

Công ty TNHH TM&XD 

Khôi 
" 

  

110.000  

- Giá bán tại mỏ cát sông Hà 

Thanh, thôn Tân Vinh, xã 

Canh Vinh, huyện Vân Canh 

- Thực hiện theo kê khai giá 

theo Quyết định số 

24/2022/QĐ-UBND ngày 

26/5/2022 của UBND tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stt Tên hàng Đv tính Đơn giá  Ghi chú 

I

1 Vít bắn tôn MKNN M5.5x20 Chiếc 530

2 Vít bắn tôn MKNN M5.5x30 Chiếc 650

3 Vít bắn tôn MKNN M5.5x40 Chiếc 800

4 Vít bắn tôn MKNN M5.5x45 Chiếc 830

5 Vít bắn tôn MKNN M5.5x50 Chiếc 920

6 Vít bắn tôn MKNN M5.5x50 mịn Chiếc 990

7 Vít bắn tôn MKNN M5.5x55 Chiếc 1,000

8 Vít bắn tôn MKNN M5.5x60 Chiếc 1,050

9 Vít bắn tôn MKNN M5.5x65 Chiếc 1,120

10 Vít bắn tôn MKNN M5.5x65 mịn Chiếc 1,200

11 Vít bắn tôn MKNN M5.5x75 Chiếc 1,300

12 Vít bắn tôn MKNN M5.5x100 Chiếc 1,700

13 Vít bắn tôn MKNN M5.5x120 Chiếc 2,100

14 Vít bắn tôn MKNN M5.5x150 Chiếc 2,800

15 Vít bắn tôn MKNN M5.5x180 Chiếc 3,900

16 Vít bắn tôn MKNN M5.5x200 Chiếc 4,950

17 Vít bắn tôn MKNN M6.3x65 Chiếc 1,500

18 Vít bắn tôn MKNN M6.3x75 Chiếc 1,600

19 Vit bắ sàn Desk mũi dài M5.5x32 Chiếc 1,200

20 Vit bắ sàn Desk mũi dài M5.5x38 Chiếc 1,600

21 Vit bắ sàn Desk mũi dài M5.5x85 Chiếc 3,200

22 Vít bắn dai kẹp M5x22 Chiếc 330

23 Vít bắn dai kẹp M5x32 Chiếc 380

24 Vít béo M5.5x20 Chiếc 700

25 Long đen cao su chịu nhiệt Vành 25, Ghi Chiếc 500

II VÍT BẮN TÔN ĐẦU CHỤP INOX 

1 Vít bắn tôn đầu chụp inox 304 M5.5x25 Chiếc 750

2 Vít bắn tôn đầu chụp inox 304 M5.5x40 Chiếc 850

Hà Nội, Ngày 31 tháng 05 năm 2023

     Công ty TNHH Sản Xuất và TM Cường Hải Phát  cám ơn Quý Công ty , khách hàng đã quan 

 tâm tới sản phẩm, dịch vụ của công ty. Công ty CƯỜNG HẢI PHÁT xin gửi tới Quý công ty các 

sản phẩm theo yêu cầu báo giá như sau

BẢNG BÁO GIÁ

VÍT BẮN TÔN MẠ KẼM NHÚNG NÓNG



3 Vít bắn tôn đầu chụp inox 304 M5.5x50 Chiếc 1,000

4 Vít bắn tôn đầu chụp inox 304 M5.5x60 Chiếc 1,120

5 Vít bắn tôn đầu chụp inox 304 M5.5x75 Chiếc 1,250

III VÍT BẮN TÔN SEC

1 Vít băns tôn SEC M5.5x25 Túi 68,000

2 Vít băns tôn SEC M5.5x40 Túi 86,000

3 Vít băns tôn SEC M5.5x50 Túi 98,000

4 Vít băns tôn SEC M5.5x60 Túi 116,000

5 Vít băns tôn SEC M5.5x70 Túi 144,000

IV

1 Vít ngói mạ kẽm M4.2x30 Chiếc 250

2 Vít ngói mạ kẽm M4.2x40 Chiếc 320

3 Vít ngói mạ kẽm M4.2x50 Chiếc 370

4 Vít ngói mạ kẽm M4.2x63 Chiếc 460

-

- Thời gian thanh toán: Thanh toán ngay khi giao hàng

- Chủ TK:   Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cường Hải Phát

- Số TK: 112000156189 Vietinbank chi nhánh -  Nam Thăng Long - Hà Nội 

- Thời gian giao hàng : từ 1-2 ngày kể từ ngày đặt hàng

- Địa điểm giao hàng: Tại Kho của bên bán

- Hiệu lực báo giá: Đến khi có báo giá mới

           Rất mong được phục vụ Quý Khách hàng!

GHI CHÚ: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế vat 10%

Chất lượng hàng hoá: Hàng mói 100%, sản xuất tại Đài Loan, có chứng chỉ CO/CQ của nhà SX

VÍT BẮN NGÓI MẠ KẼM NHÚNG NÓNG
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                 Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm2023                                                                                                                

         BÁO GIÁ 
 
 
 
 
 
 

Kính gửi:  QUÝ KHÁCH HÀNG 

Công ty TNHH Maastricht Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý công ty lời kính chào và sự hợp tác. Căn 

cứ vào nhu cầu của Quý khách và khả năng cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi xin gửi tới Quý công ty bản 

chào giá cạnh tranh nhất một số mặt hàng như sau: 
 

STT Sản phẩm/Quy cách Xuất xứ 
Đơn 

vị tính 

 Đơn giá 

(VNĐ)  

 Khối 

lượng  
 Thành tiền  

1 

Cáp DUL 15.24mm  

Tao 7 sợi, không vỏ bọc, độ chùng 

thấp,  ASTM A416-2006, Grade 

1860 Thaiwire 

Thái Lan 
Tấn 

30,230,000 1 30,230,000 

2 

Cáp DUL 12.7mm  

Tao 7 sợi, không vỏ bọc, độ chùng 

thấp,  ASTM A416-2006, Grade 

1860 

30,230,000 1 30,230,000 

3 Neo chủ động 12T12.7mm 
OVM 

Trung Quốc 

Bộ 2,910,000 1 2,910,000 

4 Neo chủ động 7T12.7mm Bộ 1,850,000 1 1,850,000 

5 Neo chủ động 4T12.7mm Bộ 1,165,000 1 1,165,000 

6 Ống gen mạ kẽm D50/55 

Việt Nam 

M 29,000 1 29,000 

7 Ống nối mạ kẽm N50/55 M 30,500 1 30,500 

8 Ống gen mạ kẽm D55/60 M 30,500 1 30,500 

9 Ống nối mạ kẽm N55/60 M 32,000 1 32,000 

10 Ống gen mạ kẽm D60/67 M 32,500 1 32,500 

11 Ống nối mạ kẽm N60/67 M 33,500 1 33,500 

12 Ống gen mạ kẽm D65/72 M 34,500 1 34,500 

13 Ống nối mạ kẽm N65/72 M 35,500 1 35,500 

14 Ống gen mạ kẽm D60/70 M 36,500 1 36,500 

15 Ống nối mạ kẽm D60/70 M 37,500 1 37,500 

16 Gối cố định 2000KN 

KWANG 

WON 

Hàn Quốc 

Cái 

40,000,000 1 40,000,000 

17 Gối di động 1 phương 2000KN  40,000,000 1 40,000,000 

18 Gối di động 2 phương 2000KN 40,000,000 1 40,000,000 

19 Gối di động 1 phương 1300Kn  32,000,000 1 32,000,000 

20 Gối di động 2 phương 1300KN 30,900,000 1 30,900,000 

21 Gối di động 1 phương 1250KN 31,600,000 1 31,600,000 

22 Gối di động 2 phương 1250KN 30,450,000 1 30,450,000 

23 Gối di động 1 phương 1200KN 29,900,000 1 29,900,000 

24 Gối di động 2 phương 1200KN 28,000,000 1 28,000,000 

25 Gối cao su cố định KT300x400x50 3,846,000 1 3,846,000 

26 Gối cao su cố định KT300x350x63 4,510,000 1 4,510,000 

27 
Gối cao su di động KT300x35x66 

(tấm PTEF dày 3mm ) 
6,575,000 1 6,575,000 

28 Gối cao su cố định KT150x250x42 1,550,000 1 1,550,000 
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29 
Gối cao su di động KT150x250x45  

(tấm PTEF dày 3mm) 

KWANG 

WON 

Hàn Quốc 

Cái 

1,900,000 1 1,900,000 

30 Gối cao su cố định KT250x350x43 3,101,000 1 3,101,000 

31 Gối cao su cố định KT350x410x98 7,040,000 1 7,040,000 

32 Gối cao su cố định KT350x410x84 6,920,000 1 6,920,000 

33 Gối cao su cố định KT350x410x72 6,005,000 1 6,005,000 

34 Gối cao su cố định KT350x450x69 7,850,000 1 7,850,000 

35 
Gối cao su di động KT350x450x72 

(tấm PTEF dày 3mm ) 
9,810,000 1 9,810,000 

36 Gối cao su cố định KT350x400x69 7,725,000 1 7,725,000 

37 
Gối cao su di động KT350x400x72 

(tấm PTEF dày 3mm ) 
9,940,000 1 9,940,000 

38 Gối cao su cố định KT 350x500x78 8,300,000 1 8,300,000 

39 
Gối cao su di động KT 300x500x81 

(tấm PTEF dày 3mm) 
11,067,000 1 11,067,000 

40 Gối cao su cố định KT 350x400x78 8,120,000 1 8,120,000 

41 Gối cao su cố định KT 300x400x78 7,360,000 1 7,360,000 

42 
Gối cao su di động KT 300x400x81 

(tấm PTEF dày 3mm) 
9,150,000 1 9,150,000 

43 Gối cao su cố định KT 250x400x68 3,300,000 1 3,300,000 

44 Gối cao su cố định KT200x300x50 2,250,000 1 2,250,000 

45 Gối cao su cố định KT250x300x50 2,450,000 1 2,450,000 

46 
Gối cao su di động KT200x300x52 

(tấm PTEF dày 2mm ) 
3,207,000 1 3,207,000 

47 Gối cao su cố định KT400x500x106 13,520,000 1 13,520,000 

48 
Gối cao su di động KT400x500x109 

(tấm PTEF dày 3mm ) 
17,690,000 1 17,690,000 

49 Khe co giãn dạng ray   5,713,000 1 5,713,000 

50 
Khe co giãn răng lược độ dịch 

chuyển 50 (Bao gồm các phụ kiện 

kèm theo) 

Việt Nam 

Md 

11,000,000 1 11,000,000 

51 
Khe co giãn răng lược độ dịch 

chuyển 100 (Bao gồm các phụ kiện 

kèm theo) 

13,700,000 1 13,700,000 

52 
Khe co giãn răng lược độ dịch 

chuyển 120 (Bao gồm các phụ kiện 

kèm theo) 

15,000,000 1 15,000,000 

53 
Khe co giãn răng lược độ dịch 

chuyển 160 (Bao gồm các phụ kiện 

kèm theo) 

Md 19,679,000 1 19,679,000 

53 Khe co giãn nhựa đàn hồi Md 20,000,000 1 20,000,000 

54 
Tấm liên tục nhiệt dày 10mm độ 

cứng 15±5 
M² 

2,320,000 1 2,320,000 

55 
Tấm liên tục nhiệt dày 20mm độ 

cứng 15±5 
3,100,000 1 3,100,000 

56 
Tấm liên tục nhiệt dày 20mm độ 

cứng 60±5 Việt Nam 
M² 4,200,000 1 4,200,000 

57 Lớp chống thấm mặt cầu dạng phun M² 150,000 1 145,000 
 
*Ghi chú:  

- Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện. 



                                                          CÔNG TY TNHH MAASTRICHT VIỆT NAM 

                                                                         Maastricht Vietnam Company Limited 

                                 www.Leostone.com.vn Tel: 04 66 524 146 Fax: 04 36 574 147 Hotline: 0967 188 602 

 
 

 
 

- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, chi phí kiểm định và thí nghiệm. 

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

- Thời gian giao hàng: Giao hàng sau 40-45 ngày kể từ ngày bên mua đặt cọc. 

- Điều khoản thanh toán: Ứng trước 50% ngay sau khi xác lập đơn hàng, 50% giá trị còn lại thanh toán 

trước khi giao hàng. 

 

- Báo giá trên có hiệu lực kể từ ngày báo giá đến khi có báo giá mới. 

CÔNG TY TNHH MAASTRICHT VIỆT NAM 

                                           GIÁM ĐỐC 
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CONG TY TNHH PCCC QUANG TU
Dia chi : 51 Hodng Qu6c ViQt - Tp Quy Nhnn

CQng hba xE hQi chri nghia ViQt Nam
DQc lfp - Tg Do - H4nh Phric

Pcrs BANG BAO GIA
CoNG TY TNHH PCCC eUANG TU chuyen:

* Kinh doanh mua b6n thi6t b! phdng ch6y chta ch6y, npp sac binh chira chfy;
* Thi c6ng l6p dit cdng trinh phdng ch6y chira ch6y t4i c6c co quan, xi nghiQp;

Mgi chi tiet xin ten hC:

- Di0n thopi./Fax: (056) 3817818 Di tlQng: O9l4 310749
- Mail: quangtupcccZ2 @ gmalL com. Website:http://www.quangtupccc.com/

Kinh gti : QUf CO QUAN
c6ng rrinh : TRTIONG cHiNH TRI TiNH (KHU HIEU Be, TRANG THIET B[, HeI
TRUONG TANG 3, KHU NQI TRT, SAN TRTIONG, CQT Co, BANG DIEN ...)

Dia diAm xdy drmg: ll2 TANG B4T ud - ruANu pHO euy NHOI{ - TiNH BiNH DINTI

stt TOn hhng hria, dich vg
Don vi

tinh
S.6

Luqng
Don Gi6

Thhnh Tidn
(vND)

1 Kim thu s6t L=1,0m kim I 150.000 150.000
2 HQp kii5m tra diOn trd ti6p d6t + khop n6i cal 1 250.000
3 Cgc tiiip dia bing th6p ma ddng D I 6, ddi b6 1 250.000 250.000
4 Ci{p neo ma kOm D12 m 1 18.500
5 Binh chta chdy MFZ4 CAI 1 320.000

LAp d4t binh chta chdy MT3

Gid dd binh chira chrly

cal 1 540.000

7 cal I 190.000 190.000

R6t mong sU hqp tdc cria Quf khdch hang!
o Gi6 tr6n chua bao gOm thuti VAT l07o;
r Gi6 trOn t16 bao g6m chi phi vfn chuy6n vi lip ttat vfn hdnh ch4y thri, chuy6n giao c6ng nghQ.
TrAn trgng !

Quv g{ thang {ndm2022
C GTU

G

TBACH I{HI

qUNGTU

n0u x4N

ffi0[0ctliYilt[|Nr

E
*

ea
U,

I HN WW,t{y

I

250.000

18.500
320.000

6 540.000



nANc nAo ctA
cONc rv mnttt PCCC QUANG T0 chuy6n:

* Kinh doanh mua b6n thi6t bi phdng ch6y chita ch6y, nap sac binh chira chiy;

* Thi cdng lip dAt cdng trinh phdng chdy chtra chiy t4i cic co quan, xi nghiQp;

Mai chi ti6t xin licn he:

- Di€n thoni/Iax: (056) 38l7El8 Di tlQng: 0914 310 749

- Mail: quangtupc ccZz@gmail.com. Website:http://wr w.quangtupccc.com/

Kinh gui : QUf cO QUAN
C6ngtrinh : TRUNG rAnr v rr HUYEN HOAI AN

Dia di6m xdy dpg: HUYEN H0AI AN - TiNH nixH olxH

CONG TY TNHH PCCC QUANG TT
D[a chi : 51 Hoang Qu5c ViQt - Tp Quy Nhon

Tt chira chiy trong nhd KT 600x400x200mm, cta
Van g6c chta chiy D50mm

n6i D5om-
Leng phun D50/13

vii m6m D50, ddi 20m, l6 bar

N0i quy , ti6u lQnh chaa chiy
Binh chta ch6y MFZa gkg)

tlft binh chira ch6y MT3 (3

Gi6 tld binh chta ch6y

THONG CHUA CHAY TI/DONC
TE TTK DN IOO

TC TTK DN25
Co TTK DN 100

Co TTK DN 40

CQng hda xn bQi cht nghia ViQt Nam
DQc lip - Tg Do - Hgnh Phtic

195.000

195.000

I . r 05.000

130.000 130.000

585.000 5 85.000

487.500 487.500

208.000 208.000

422.500 422.500

I

1

195.000

195.000

1.105.000

5 8.50058.500

33 I .500

126.100

I

cat

cal

cat

I

I
I

I

331 .500

126.100

stl TGn hirng h6a, dich vg
Don vi

tinh
s5

Luqne
Don Gii

Thtnh Tidn
(vND)

HE TH NG BAO CHAY
Trun tam brio 8 tu

v 7.5Ah calAc

Diy th6p tiiip dia ma kem, D I 2

calCoc ti€p tlia (D16, dni 2.5m)

CH6NG SET

Kim thu s6t tia tiCn <l1o RpF54m cal

Gia c6ng, lip dung thin tru tlO kim thu sdt m4 k€m
b0

D42, cao 5m, mAt bich thdp 300x300mm

neo tru dO 6mm c6 bgc nhga m

u s6t r! l2 cal

cal

Hop kiCm tra dien trd tiiip d6t + khop nol cat

bi set cat

6c si6t cap n6i day tiilp dia v6i cgc ti6p tlia cal

dii 2,5m cal

TH xE bHrIl cHAY vAcH TIJoNG
T6 thdp tr6ng kdm DN I 00 cal

Co thdp trAng k€m DN 100/50mm cal

I 9.094.800

323.400

24.000

253.500

9.000.000

2.500.000

20.500

12.000

55.000

9.094.800

323 .400

24.000

253.500

9.000.000

2.500.000

20.500

32.000

55.000

325.000

I

2

3

I

I

I

I

I

I

I

4

5

6

7

8

9

l0 325.000

ll I
I

I

3.000.000 3.000.000

I1000
12.000

422.500

331 .500

585.000

585.000

t2 l 1.000

12.000

422.500

t3

t4 I

Il5
l6 trl I

Ical

cal

t9 cal

cal

cal
20

2l

23

cal

cal

24 cat

25

26

cal

27

28

29 Co TTK DN32 cal I 10.500 I 10.500

F'EEE

22

zo!9
qlv 1

I
I

3llJoo
585.000

585.000

do

xi6t c6p neo

t7
l8



stt TGn hdrng h6a, dich vg
Don vi

tinh
S6

Luqng
D<yrr Gii Thhnh Tiin

(vND)
30 cal I 7 t .500 7l .500

3l I 7l 5.000 715.000
32

cal

car I 136.500

33 cal I 123.500

136.500

123.500
34 I 87. r 00
35

cal

cal I

36 cal I

87. 100

cal I

38 cal

I

39 cal I

40 cal I

I 1.570.000

598.000

32.500

162.500

162.500

19.500

4l cal I

I 1.570.000

19.500

58.500

bu6m tin hiQu tti6n, kinh quan srit, c6ng tic ddng
chiy, ddng hd 6p suAt)

Co TTK DN25

Van x6 khi DN25

Y TTK DN 40

cal I

NGTHONG BAO CHAY TIJDO
b0 I

643. s00

845.000

cal I 585.000

58.500

643.500

845.000

585.000
1 845.000cal

I 5 t .350.000

cal

tt
I

48 car

49 cal

I

I

50 I

87 r .000

871.000

715.000

422.500
5l

cal

cal 5 8.500

52 cal

I

I

car I53

54 cal
55 cal

I

I
56 car I

487. s00

331.500

7 r .500

3.016.000

1.235.000
57 cal

58 car

I

1

cal 1 1.560.000

2.730.000

I .13 I .000

Module ciich ly sg c6 (SCI)
vAT TU LAP DAT tlA\ B(rM
Tir tli6n tli6u khi€n born chEa chiiy

Y loc rilc th6p tr6ng k€m DK100mm
Y loc r6c thdp triing k€m DK5Omm

T6 TTK DN2OO

T6 ginm DN200/100

Module s:it tin hieu ngd vao (MM

T6 ginm DN200/50

Dau b6o nhiet dia chi

T6 ]'TK DN IOO

Van I chi6u DNl00
Van I chi6u DN50

T6 TTK DN25

Co TTK DNl25
Co TTK DN 100

Co TTK DN25

Ya""goePrl!9ry
Van c6ng D50mm

cal I

51.350.000

845.000

87 r .000

715.000

422.500

58.500

48 7.5 00

331 .500

7l .500

2.730.000

3.016.000

1.235.000

1.131.000

1.560.000

767.000
Khop n6i mdm DlOOmm cal I

7 61 .000

I .l 05.000 1.105.0006l
60

62

63 I
64 I

1.950.000

1.235.000

585.00065

66 cal 20. 150.000
6'7 cal

I

I

I

1.950.000

1.235.000

585.000

20.150.000

r 2.610.000
68 I

69
cal

cal I

12.610.000

19. 1 10.000

741 .000
70 cal I

7t cal I

7?

I 9. I 10.000

741.000

585.000

754.000

741 .000

I

Van htt DNl00
van htt DN50
Van xi khf D25mm

Van xii an toan DN100
Van c6ng tin hi6u rli€n DN 125

Van b6o DN I25
Van DN32
Van DN25
Van lch DN25

hd do ap D89 + si phong cal
73 Van ciing DN15mm cal
74 C6ng tic 6p suat 0-20BAR + si phong cal
75 Bich t DN200 cal

585.000

7 5 4.000

74 t .000
487.500

3.614.000

494.000

487.500

3.614.000

494.000
7i Bich th6p r5ng DN 125 car 487.500 487.5 00

37

43

!4
45

46

47

N6i ginn TTK DNl00/25
N6i giam rrX DN40/32
N6i gia. STK Dlr25/15
Oil pt ,nr t 

"O"g 
tC" -

O5 .t up di, ph*-
@

Van bi D25

GidL treo 5ng chinh D-00
Ctm. ry treoFng ntrlntr OZS

{?soq
162.500

i28.009
32.500

Khop ni5i mam DK 50mm I 7 t 5.000 715.000cal

c6i

cal

cat

59

I
I
I

I



Stt TGn hing h6a, dlch vg
Don vi

tinh
s5

Luqng
Dcrn Gii

Thinh Ti6n
(vND)

77 Bich thdp r5ng DN100

Bich th6p r6ng DN50

GidLrn rung, DK l00mm

miy bom chta ch{y

Binh tdn 6p 500L

N0i y, ti6u lQnh chira c

Binh ch[a chA MFZa (4kg)

LA dar binh chta ch6y MT3 (3kg)

Girl tld binh chta chiy

cal

cal

I 3 83.500 383.500

78 I

I

I

221 .500 227 .500

r. r 05.000

715.000

455.000

r 7.000.000

79 cal

cat

cal

cal

cat

l. I 0s.000

7l 5.000

455.0008l

980.000
82

980.000

2.600.000
83

2.600.00084 cat

cal

cal

cal

cal

!lo,oQg]
585.000

975.000

- 208.000

r 30.000

585.000

975.000

208.000

85

86

87

88

Rft mong su hqp tic cua Quf kuich hnng!

o Gi6 tr6n chua bao g6m thu6 VAT 10%;

o Gi6 tr6n d6 bao gdm chi phi van chuyin vd lip tl4t v6n hinh chay tht, chuyin giao c6ng nghQ.

Trtn trgng!

Quy nhon, ngay

C6N
thdng ndm 2023

PCCC QUAI{G TfT

MD6C

Wgh,f r$'

r 7.000.000

t

L
I
t

a
a
t
I

80

dOi myc nu6c chEach6ybi theo

binhdar mdi nuric 200L



CONG TY TNHH PCCC QUANG TO CQng hda ri hQi chri nghia Vift Nam
DQc lf p - Tg Do - Hlnh PhticDla chi : 5l Qu6c Viet - Tp Quy Nhon

BANG BAO GIA
CONG TY TNHH PCCC QUANG TO chuy€n:

* Kinh doanh mua bdur thiiit bi phdng clu{y chta ch6y, nqp sec binh chta ch6y;

# Thi cOng tip dA c6ng trinh phdng chE chila ch6y t4i aic co quan, xi nghiQp;

Mqi chi tiitt xin li€n h0:

- DiQn thoei/Iax: (056) 36l76lt Di <l$ng:0914 310 749

- Mail: quangupccc22@gmail.com. Website:http://wlr.w.quangtupccc.corn/

Kinh gui : Quf CO QUAN
COng Tinh : TRUNG TAM Y TT ITUYTN TUY PHII6C
Dia di6m xty duns: HUYI,N TUY PHI-fOc - TiNH BiNH DINH

cqc dia ( Dl6, ddi 2.4m )
caP i d6y d6ng U2.0
crip vdi cac dia

HE rHoNG CH0A CHAY TU2QNq
TC tr6ng kEm DN 100

Co kem DN 100

30.000

12.000

250.000

30.000

12.000

422.500

331.500

422.500

331.500

str TGn hirng h6a, dich vg
Don vi

tinh
S6

Lugng
Ddn Gi6

Thirnh Tidn
(vND)

HE THONG THANG CAP
Thang cdp 300x200x1.5mm 300.300

214. 100

met I

l

300.300

M6ng crip 200xl50xl.5mm
Co L ming c4p

T m6ng c6p

thang, m6ng c6p

4P40kA (3r5V)
M6y b

V6n
do kc 6004/5A

tu AST-4P-5OOA

Shunt trip 100-250A

Shunt trip 400,4-800,4

HE TH \G Y

Diu b6o kh6i quang lo4i thuong

Ddu brio kh6i quang dia chi

Ddn chi thi vi ri dAu beo chAy

met

cal

214.100

3 I

I

557.300

5 57.300

557.300

557.300

150.000

1.622.820

451.000

236.500

4 cal

5

6

d6v I 150.000

cal I

I

I

I

t.622.820

7 cal 451.000

8 236.500

275.8809 cal 275.880

r95.000

t'l.622.000
475.000

552.000

l0
ll

cal I !95.000

cal I 17 .622.000

12

l3
cal I

I

475.000

cal 552.000

1,1 bo I 533.000 533.000

b6 I 764.000 764.000

450.000

710.000
l6
t7

bo I 450 000

Ntt 6n b6o chay dia chi b0 I

I

710.000

858.000t8 T6 hqp chudng, ddn b6o ch6y

Module tlia chi cho <liu b6o thudng (ZM)

Moduel gitun sAt tin hiQu ngd vdo (MM)
Moduet tli6u khi€n <lia chi (RM)

Module gi6m sft dieu khi€n dia chi (UO)

b6 858.000

227.500

5E5.000
l9 b0 I 227 .500

20

2l
b0 I 585.000

b0 I 975.000 975.000

b0 l 975.000 975.000

975.00023 Module dieu

Module ciich

CH6NG SET

b6 I

I

975.000

b0

cal

845.000 845.000

19.203.7 50

3.000.000
20.000

25

26

27

28

Kim thu sdt tia tien dao sdm 1',l7m

Lip d4t thiiir bi d6m sit
I

I

19.203.750

thiet bi 3.000.000

20.000

2.700.000

200.000

9ap "qs_
Gia c6ng, lep dyng thin ty tl6 kim thu s&
Hoptie@
TIng tlo k6o ginng giii c$t d0

kg I

I

I

tru 2.700.000

200.00029 car

30 55.000 55.000

3l cal 250.000

32 cal

33 cat

l4
35 I

-i6-1
cat

calCo ttt€p trang kemDN 100/50mm 331.500 33 t.500

b€n

bi set lan truyAn

ddng do ludng CT-600/5A

I
2

l5

22

su c6 (SCD

I

I

I



stt TGn hing h6a, dich vg
Don v!

tinh
sii

Luqng
Don Gi:i

Thirnh Ti6n
(vrYD)

tu I 585.000

38 car I

585.000

-is5.ooo
585.000

39 cal I 195.000

40 I

195.000

195.000 195.000

4t cal I 1.105.000

42 I

1.105,000

130.000

43

cal

car I 585.000

44 cal I

130.000

585.000

487.500

45 I

4E7.500

208.000

46

car

cal I 2.730.000

47 cal I 208.000

Tt chta ch6y trong nhd KT 600x400x200mm, cta

N6i quy, ti€u lQnh chira chriy

HE THONC CHOA CHAY TU,DQNG

Khop n6i D50mm

Gie dd binh chira ch6y

Lep dat binh ch['a chriy MT3 (3kg)

val

D50/13

D50, dei 20m, l6 bar

Binh chiia ch6y MFZ4 (

Van g6c chta ch6y D50mm

Van I chidu DNl00
Bich thdp DNl00

208.000

2.',730.000

208.000

48 cal I 422.500
49 cal 1 5 E.500

422.500

5 8.500

50 cal I 331 .500

5l I

52

cat

cal I

r26.100

t 10.500

53

TE TTK DN IOO

TE TTK DN25

Co TTK DN25

Co TTK DN 100

Co TTK DN 40

Co TTK DN32

cal 1 7l .500

54 I 715.000

331.500

r26.100
r 10.500

71.500

715.000

55

cal

cat I 136.500

56 I
l3q,sqq
123.500 123.500

I

car

cal

car I

87.100

r62.500

57

58

59 cal I 162.500

60 cat I 19.500

87.100

162.s00

162.500

19.5 00

6l cal

I
I 1.570.000

62 I 598.000

I 1.570.000

59E.000

63 I 32.500 32.500

cal

car

cat I 5 8.500

I 643.50065

64

66
I

t2.'72',1.2',73

cal

car

car

t2.727.273

1.363.636

58.500

643.500

67

68 cat 1 533.000

I 325.00069

70

N9i girim TTK DN 100/25

Ndi girirn TTK DN40/32

CLING CAP cum modull gi6m s6t (bao gdm van
bu&n tin hiQu dign, kinh quan s6t, c6ng tic ddng
chay, tf6ng hd rip su6t)

CHAY CHOA CHAY KHi

Trung tnm diAu khiiin xi khi, I vtng xA khi - 2 zone

b6o ch6y

Chu6ng b6o ch6y - b6o xi khi

Y TTK DN 40

N6i giam STK DN25/15

D6u phun hudng l€n

Van bi D25

Van xd khi DN25
HE THONC PHONG

Ddu huong

phunchup

Ntit nhdn xri khi

FM2OO

Gi6 treo 6ng chinh Dl00
nhdnh D25

Ddn b6o chdy

Ddn brio khu qrc xd khi
cal

cal I

325.000

1.136.364

7t I

l.l 36.364

533.000 533.000

72 I 550.000 550.000

73

cal

car

cal I 4.090.909 4.090.909

I74

75

cal

car I

5.909.091

4.090.909

5.909.091

4.090.909

76 I

77 I

4.090.909

126.100

4.090.909

126.100

18 I10.500

cat

car

cat I I0.500I

I 126.10079

80 I

126.100

r23.500

8I I

r23.500
103.100

82 I 2.580.000

Cr)m tleo 6n!

cat

car

cal

cal

cal I 58.500

103. 100

2.580.000

58.500

I 24.960

I

I

24.960

31.240.000

1.062.000

31.240.000

t.062.000

b6o khoi hQc

b6o nhi4t

Tem dinh PCCC c[a h€ b6o ch6y )
dan khi FM200

Van diQn mo binh

Van md binh

Co TTK DN 40mm

Co TTK DN 32mm

T€ TTK DN 40mm

TIK DN4O/32

TTK DN32/25

xn khi 360 tlO D25

83

84

DN32

85 Van chgn

86 Van I chi€u 6A

D6 div 0.8lmm
xd khi

ca

cal

car

87 T kich xd khi 6,4 cal 1.062.000 1.062.000

reo

tay

tay

1ir3.-616
533.000



stt TGn hing h6a, dlch vu
Don vi

tinh
s6

Luqng
Don Gi6

Thinh Tidn
(vND)

88 Binh kich hoat xa khi I .l I-l0 .6skg cal 1 t2.000.000 12.000.000
89 Dai gio binh car I 450.000 450.000
90 Tem kiOm <linh Ddu phun, binh FM200 cal I 25.000.000 25.000.000

HE TH6NG CTIIA CHTIY KHi STAT-X
9l Tt trung lern xa khi 2 vtng 4 zone tri I r 5.900.000 15.900.000
92 cal I t.363.636
93

Ntr nhan kich hoat xa khi
N[t tam hoan xa khi cal I 2.570.000

t.363.636
2.570.000

94 Dau biio nhiot loai thudng cat I 400.000 400.000
95 D6u b6o kh6i logi thuong I 410.000
96 N0t nhdn b6o chAy loai thudng cal I 395.000 395.000
97 cal I 410.000 410.000
98

Chu6ng di6n b6o ch6y

Ddn b6o xi khi cal I L650.000 1.650.000
99 cal I 1.750.000 1.750.000
100

Ddn cinh brio xa khi
Binh chiia chriy stat-X 25008( loai 25oog) cal I 2.030.000 2.030.000

I01 cal I 1.820.000Binh chiia ch6y stat-X 1000E( loai 10009)

HE THoNG PHoNG CHAY CHOA CHAY
NGOAI NHA

1.820.000

102 cal
I

57.070.000
57.070.000

103 cal I 715.000
104 cal I

715.000

552.500 552.500
r05

Trung tam brio ch6y dia chi 4 LOOP (t6i da 127 dia

487.500 487.500
106 Te thCp tlang kem DN 100 cat 422.s00 422.500
10'7 Co thdp tning kem DN l25mm cal 487.500
108 cal I

487.500

331.500 331.500
109 1 455.000

Co tntug kcm DN 100

I
455.000

975.000I l0
lll D65/15Ling 1

975.000

214.500 2t4.500
|2 vii mim D65, dii 20m, 16 bar I 1.235.000

l

1.235.000

13.910.000
I l4 I

13.910.000

3.575.000
115

nu6c 2 hong D100mm

Bich thep Dl25mm
Tru

I 487.s00 487.500
lt6 I 383.500 383.500
lt7 I 12.610.000

Van I

Bich

Van

D100mm

Dl25run
D l00mm cal 1 2.730.000

r 2.610.000

2.730.000
BQ dgng cu ph6 d& thdng thudng ( g6m I hQp dgng
phuong tiQn bio h6 KT 1000x800x200, I xi beng, I
bta te I kim cong lu,c, I cua tay)

h0p
I

8.450.000

Y BOMT TU.LAP D4T }1A

8.450.000

120 Tt tli€n rli€u bom chiia tu I 5l.350.000 5 t .350.000
t2l T6 DN200/100 I 871.000 E71.000
122

car

cal I 7l i.000 715.000
t23 TC TTK DN 1OO

TC DN200/50

422.s00 422.500
124 cal

I

1 58.500 58.500
t25 I 487.500 487.500
126 car I 331 .500 331.500
t2'7 cal I 71.500 7l.500
I28 K 100mmVan c6ng D

TC TTK DN25

Co TTK DN25

Co TTK DNl25
Co TTK DNl00

cal l 3.016.000 3.016.000
t29 cal I 1.235.000
130 I

131

cal

cal 1

132 cal I

1.235.000

2.730.000

1.131.000

1.560.000
133 aal I 167.000
134

Y loc riic thdp triing k6m DK5Omm
Khop n6i m6m Dl00mm

Y loc r6c thdp kEm DKl00mm

Van I chirlu DN50

Van c6ng D50mm
Van I chidu DNl00

I

'76',7.000

r .105.000 1.105.000
135

1ti[ | YmhirDNl00 1.950.000 l.950.ooo

9hi/LooP) _
Ac quy dg phdng l2v 7.2Ah
TC TTK DN 125ll00mm
T6 thdp trring k€m DN l25mm

!qlhdptrqlClgqtt\ 14
Irylq" SEy!C94@ 4gq60qr00mm

410.000

Ir
I

3.575.000

.
cal
tu
cr6t

cu0n

c6i
c6i

c6i
6i
c6i

ll3

118

ll9

2.730.000

Llll.0g0
1.560.000

cal
DK 50mm car I 715.000 7l 5.000

c'i



stt TOn hirng h6a, dich vg
Don vi

tinh
S6

Luqng
Drrn Gi6

Thinh Ti6n
(vND)

t3'7 Van hft DN50 I 1.235.000

585.000

1.235.000

138 Van xi khi D25mm I 585.000

20.150.000 20.150.000

12.610.000
139 Van xi an toan DNl00

Van tin hiou dien DNl25
Van brio DNI25
Van DN32

I

140 cal 1 12.610.000

19.1 10.000

741.000

I t9.l 10.000

741 .000
141 car

142 I

t43 Van DN25 cal 1 585.000 585.000

754.000t44 Van I DN25 cat

cal

I 754.000

145 o6ng tro oo ap su6t D89 + si phong 1 741.000 741.000

487.500t46 Van DNl5mm
tis ap su6t 0-20BAR + si

cal I 487.500

147 cal t 3.614.000

148 B ich mt DN200 cal I
1

494.000

t49 Bich th6p r6ng DNl25 487.500 487.500

383.500

227 .500
150 Bich DNlOO cat I 383.500

l5t Bich thdp DN5O

Giam DK l00mm

Giam DK 50mm

Ld xo cho bom chia

cal I 22',7 .500

152 cal I 1.105.000

153 cal I 715.000 7 r 5.000

455.000

17.000.000

980.000

2.600.000

455.000154 cat 1

t55 Binh ting 500L

ldp dit binh mdi nu6c 200L

car 1

I

17.000.000

980.000r56 cal

t5'l Thiiit bi theo ddi mgc nu6c chta ch

N0i , ti6u lQnh chita

Binh chta ch6y MFZ4 4

cal I 2.600.000

130.000 130.000

585.000

975.000

158 cal I

159 cal I 585.000

975.000160 d6t binh chta ch6y MT3 cal I

161 Giri dd binh chta cal I 208.000 208.000

RAt mong sq hgp tric cira Quf khrich hdng!

. Gie ffcn chua bao gdm thuii vAT l0%;

. Giii tren dd bao gdm chi phi vfn chuy6n va lip det van hanh ch4y thri, chuy6n giao c6ng ngh€

Trin trgng!

Quv fgdy thang ndm 2023

PC GT.

W,ifi,*ll{y

GN

illEIHCHA1R

tttNIl1N Ir11[

QU ANGTU

HI,U HAN

6o

*
E
I

B

c6i

car

cal

3.614.000

494.000

1.105.000
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    CÔNG TY CỔ PHẦN SUZUMAX
      Địa chỉ văn phòng  : 07 Đào Cam Mộc, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

      Địa chỉ nhà máy :  125 Lê Trọng Tấn, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP  Đà Nẵng

      Email:suzumaxpaint@gmail.com. Website:suzumax.com. Điện thoại:0962 292 277

746.364          
24kg Thùng

257.273          
6kg Lon

1.118.182       
24kg Thùng

369.091          
6kg Lon

1.473.636       
24kg Thùng

474.545          
6kg Lon

2.260.000       
24kg Thùng

664.545          
6kg Lon

2.286.364       24kg Thùng

680.909          6kg Lon

191.818          1.2kg Lon

3.157.273       24kg Thùng

921.818          6kg Lon

237.273          1.2kg Lon

3.522.727       20kg Thùng

1.022.727        5.3kg Lon

262.727          1.1kg Lon

1.990.909 21kg Thùng

635.455 5.7kg Lon

2.192.727 21kg Thùng

690.909 5.7kg Lon

3.063.636 21kg Thùng

926.364 5.7kg Lon

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG SƠN SUZUMAX

MÃ SP TÊN SẢN PHẨM
GIÁ THỊ 
TRƯỜNG 

ĐVT ĐÓNG GÓI

S
Ơ

N
 N

Ộ
I 

T
H

Ấ
T

No1
 Sơn nội thất

Độ phủ cao, dễ thi công, nhẹ mùi, không chứa chất nguy hại

No2
 Sơn mịn nội thất cao cấp

Độ phủ cao, bền đẹp, mặt sơn  mịn, nhẹ mùi, chống rêu mốc , không 
chứa chất nguy hại

No3
Sơn siêu mịn nội thất cao cấp

Độ phủ cao, bền đẹp, mặt sơn láng mịn, nhẹ mùi, chống rêu mốc, không 
chứa chất nguy hại

No-SP
Sơn mịn siêu phủ nội thất cao cấp

Độ phủ cao, dễ thi công, bền đẹp, mặt sơn láng mịn, nhẹ mùi, chống rêu 
mốc, không chứa chất nguy hại

S
Ơ

N
 N

G
O

Ạ
I 

T
H

Ấ
T

Ng1
 Sơn mịn ngoại thất cao cấp 

Độ phủ cao, bền đẹp, mặt sơn nhẵn mịn, nhẹ mùi, chống rêu mốc 
, không chứa chất nguy hại

Ng2
Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp

Màng sơn chai bóng, dễ lau chùi , bền màu, chống rêu mốc, 
không chứa chất nguy hại, độ bám dính cao

Ng1-New
 Sơn mịn ngoại thất cao cấp - New

Độ che phủ cao, dễ thi công, bền màu, đẹp, mặt sơn nhẵn mịn, 
nhẹ mùi, chống rêu mốc, không chứa chất nguy hại

K
IỀ

M

Ki1
 Sơn lót chống kiềm nội thất

Chống kiềm, chống rêu mốc, tăng độ bám dính cho lớp phủ, giữ 
màu sắc bền lâu

Ki3
 Sơn lót chống kiềm ngoài trời đặc biệt NaNo   

Chống kiềm, chống rêu mốc, chống thấm nước, giảm nhiệt, tăng 
độ bám dính cho lớp phủ và giữ màu sắc bền lâu

Ki2
 Sơn lót chống kiềm ngoại thất 2 IN 1

Chống kiềm, chống rêu mốc, tăng độ bám dính cho lớp phủ, giữ 
màu sắc bền lâu, dùng cho trong và ngoài

1



2.104.545 21kg Thùng

611.818 5.3kg Lon

4.164.545 20kg Thùng

1.181.818  5.3kg Lon

292.727 1.1kg Lon

1.040.909 10 lít Can

586.364 5 lít Can

145.455 1 lít Can

Bno
300.000 40Kg Bao 

Bng
368.182 40Kg Bao 

BCC
395.455 40Kg Bao 

Lưu ý:

'- Những màu  có đuôi T tương ứng với (*) tính thêm 10% trên đơn giá

Ghi chú:

*  Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
*  Hỗ trợ vận chuyển  đến chân công trình Bình Định

- Những màu  có đuôi D tương ứng với (**) tính thêm 20% trên đơn giá ( Dòng Ng1; 
Ng1-DA 25% )

- Những màu  có đuôi C tương ứng với (***) tính thêm 30% trên đơn giá ( Dòng Ng1; 
Ng1-DA 35%)

C
H

Ố
N

G
 T

H
Ấ

M
B

Ộ
T

 B
Ả

 BB: Bột bả nội thất cao cấp 

 BB: Bột bả ngoại thất cao cấp 

BB: Bột bả tường nội ngoại thất cao cấp 2 IN 1

Yori-PHF
Chống thấm 2 thành phần gốc xi  măng màng dẻo Yori PHF

Màng chống thấm dẻo, Chống thấm nước, chống rêu mốc

SM Latex
SM Latex

Chống thấm và tác nhân kết nối bê tông mới -cũ.

CTM
Sơn chống thấm màu 

Không cần sử dụng sơn lót, chống thấm, chống rêu mốc, bền đẹp, 
độ bám dính cao

2







BẢNG GIÁ SƠN TAKIRA 

Công ty Cổ Phần Universal Chemical Technology Group)  

STT Nhóm VL* Tên loại VL* ĐVT

* 

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật* 

Quy cách Nhà 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ* 

Điều 

kiện 

thươ

ng 

mại 

Vận chuyển* Giá (chưa 

VAT)* 

Khu vực 

Tỉnh Bình 

Định 

Ghi 

chú 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [13] 

1 
Sơn nước, 

 

NANO PRIMER sơn lót chống 

kiềm ngoại thất cao cấp 
kg 

QCVN16:2023

/BXD 

Lon 6kg 

Thùng 24kg 

UCT 

Group 

Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

85.600 

 
 

2 Sơn nước, 

TAKIRA AURORA SEALER 

Perfect Sơn lót chống kiềm 

trong nhà cao cấp 

kg 

QCVN16:2023

/BXD Lon 6kg 

Thùng 24kg 

UCT 

Group Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 
69.325  

3 Sơn nước, 

TAKIRA WATER GUARD PLUS 

Chống thấm cao cấp pha xi 

măng 

kg 

QCVN16:2023

/BXD 
Lon 6kg 

Thùng 22kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

115.927  

4 Sơn nước, 

TAKIRA DURATION SHIELD 

Sơn phủ ngoại thất cao cấp - 

Bóng nhẹ 

kg 

QCVN16:2023

/BXD 

Hộp 1,2kg 

Lon 6kg 

Thùng 17,3kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

168.152  

5 Sơn nước, 

GRAND SHIELD High Cover 

Sơn ngoại thất che phủ cao, 

chống thấm, bền màu. 

kg 

QCVN16:2023

/BXD 
Lon 6,27kg 

Thùng 22,5kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 
75.213  

6 Sơn nước, 
CLEAN MAX NEW Sơn nội thất 

lau chùi tuyệt hảo 
kg 

QCVN16:2023

/BXD 
Lon 6,61kg 

Thùng 24kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

65.675  

7 Sơn nước, 
TAKIRA SMOOTH Sơn mịn nội 

thất thông dụng 
kg 

QCVN16:2023

/BXD 
Lon 5kg 

Thùng 24kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

32.000  

8 Bột bả TAKIRA Bột bả nội thất cao cấp kg 
TCVN7239-

2014 
Bao 40kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

7..588  

9 Bột bả 
TAKIRA Bột bả ngoại thất cao 

cấp 
kg 

TCVN7239-

2014 
Bao 40kg 

UCT 

Group 
Việt 

Nam 
 

Đến chân công 

trình trên địa bàn 

tỉnh 

8.500  

 

- Những mục có dấu (*) là bắt buộc; 



- [2] Nhóm vật liệu; 

- [5] Tiêu chuẩn kỹ thuật: ghi tiêu chuẩn sản xuất (tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn cơ sở), nếu không có thông tin thì ghi 

“không có thông tin”; 

- [6] Quy cách: tính năng kỹ thuật, kích cỡ, màu sắc, chủng loại, kiểu cỡ...; 

- [7] Nhà sản xuất: tên đơn vị sản xuất; 

- [8] Xuất xứ: ghi tên nước sản xuất (nếu có); 

- [9] Điều kiện thương mại: khối lượng cung cấp, điều kiện giao hàng…; 

- [10] Vận chuyển: ghi thông tin về vận chuyển như: giao trên phương tiện bên mua; bán kính...km... (nếu không có thì ghi “không 

có thông tin”); 

- [11] [12] Khu vực: là giá bán tại địa bàn khu vực hành chính khu vực Bình Định hoặc giá trên địa bàn hành chính huyện. 

- Các thông tin khác có liên quan. 

    

 

CÔNG TY CP UNIVERSAL 

CHEMCICAL TECHNOLOGY GROUP 

           

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                   TGĐ THIỀU NGỌC THANH 



















 

 

PHỤ LỤC 2 

Danh mục thông tin báo giá VLXD tham khảo 

Tháng 05/2025 (tiếp theo) 
(Ban hành kèm theo Thông báo số 0410/TB-SXD ngày 10/6/2025 của Sở Xây dựng) 

 

 

 



                                               Kính gôûi:   COÂNG TY ÑÖÔØNG BÌNH ÑÒNH.

                   Doanh nghieäp TN TM Vaät tö KHKT An Cö , xin traân troïng baùo giaù caùc loaïi haøng hoùa

TT TEÂN HAØNG HOÙA NSX Ñvt SL Ñôn giaù Thaønh tieàn Cường lực

1 Phụ gia CMC VN Kg 25 55.000        1.375.000        

2 Sika IntraPlas Z-HV VN Kg 18 142.000      2.556.000        

3 Sika men NN VN Lít 25 53.000        1.325.000        

4 Sika men R4 VN Lít 25 42.000        1.050.000        

5 Sika Creter PP1 VN Kg 20 22.000        440.000           Silicatfume

6 Bentonid VN Kg 25 5.500          137.500           

7 Sika Gouth 214-11 VN Kg 25 14.300        357.500           

8 Sika Viscocret 3000-20M VN Lít 1000 53.000        53.000.000      Tank 1000 lít

9 Sika 2000AT VN Lít -                   

10 Sikaduar 731 VN Kg 1 310.000      310.000           

11 Sika Watebar V20 VN met 1 220.000      220.000           Cuon 20 met

12 Bạt nilong VN Kg 1 28.000        28.000             1 kg = 8 m2

13 Giấy dầu xây dựng VN Cuộn 1 85.000        85.000             1 x 15 m

14 Sika Plas 398 SF VN Lít 1000 35.200        35.200.000      Tank 1000 lít

15 Bấc thấm VID 75 VN met 300        3.700          1.110.000        Cuon 300 met

16 Vải địa kỹ thuật không dệt 12kN/m2 VN m2 900 13.500        12.150.000      Cường lực 

17 HD 24C ( Cuộn 900 m2) 12KN/m

18 Vải địa kỹ thuật không dệt 12kN/m2 VN m2 700 13.500        9.450.000        Cường lực 

19 ART 900G ( Cuộn 700 m2) 14KN/m

20 Vải địa kỹ thuật dệt 200/200 KN/m2 VN m2 1000 42.500        42.500.000      Cường lực 

21 GET 200 200/200 KN/m2

22 Vải địa kỹ thuật dệt 100/100 KN/m2 VN m2 1000 27.000        27.000.000      Cường lực 

23 GET 100 100/100 KN/m2

24 Vải địa kỹ thuật dệt 200/50 KN/m2 VN m2 1000 26.400        26.400.000      Cường lực 

25 GET 20 200/50 KN/m2

26 Vải địa kỹ thuật dệt 400/50 KN/m2 VN m2 1000 45.500        45.500.000      Cường lực 

27 GET 40 200/50 KN/m2

         Ghi chuù: - Giaù treân ñaõ bao goàm thueá VAT

                      -Haøng giao taïi Coâng ty Ñöôøng Bình Ñònh

  

AN CÖ

DOANH NGHIEÄP TN TM VAÄT TÖ KHOA HOÏC KYÕ THUAÄT 

Ñ/c: 45 - Nguyeãn Hueä - TT Tuy Phöôùc - Tuy Phöôùc - Bình Ñònh

              BAÙO GIAÙ

                 - Haøng giao trong TP Qui Nhôn sau khi nhaän ñöôïc ñôn ñaët haøng.

       Kính gôûi:  CT CP TƯ VAÁN THIẾT KẾ T 27

     theo nhu caàu cuûa Quí Coâng ty  cuï theå nhö sau: 

Ñvt: Ñoàng VN

                                       Raát mong söï quan taâm hôïp taùc cuûa Quyù Coâng ty

Tuy Phöôùc, ngaøy 08 thaùng 05 naêm 2023.

CHUÛ DOANH NGHIEÄP

  Ghi chuù: -  Giaù treân ñaõ bao goàm thueá VAT: 10%

                 - Thanh toaùn baèng tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn ngay sau khi giao nhaän haøng .

Ñt: 056 3633056 - 0905142989  Fax: 056 3633056
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CÔNG TY TNHH TM & DV SAO KHUÊ 

23/21 I NơTrang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TPHCM 
ĐT: 08 3841 1953 Fax: 08 3551 1535 Email: saokhue@saokhueco.com 

Số:BGSK/06323 

Ngày:11/05/2023 

Bảng Chào Gía 

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY 

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và hổ trợ của Quý Công ty. Chúng tôi trân trọng gửi tới bảng 

chào giá như sau: 

1. Hàng hóa và giá cả: 

Tên hàng Đóng gói Đơn giá 

Phụ gia bê tông Sikament -1R4 
 

1000 lít/thùng 28.100 đồng/lít 

Phụ gia bê tông Sikament 2000AT 
 

1000 lít/thùng 29.300 đồng/lít 

Phụ gia bê tông Sikacrete PP1 (Silicafume) 
 

20 kg/bao 16.200 đồng/kg 

Vữa rót Sikagrout 214-11 
 

25 kg/bao 17.400 đồng/kg 

Phụ gia bê tông Sika Viscocrete 3000-20M 
 

200 hay 1000 
lít/thùng 

49.000 đồng/lít 

Chất hỗ trợ bơm Intraplast Z-HV 
 

18 kg/bao 105.000 đồng/kg 

Phụ gia bê tông Sikament NN 
 

1000 lít/thùng 43.000 đồng/lít 

- Giá trên là giá giao tại Bình Định. Đơn hàng tối thiểu 5.000kg,lít/chuyến. 

- Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT. 

2. Thời hạn giao hàng: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được và xác nhận đơn 

đặt hàng của Quý Công ty. 

3. Thanh toán: Thanh toán trong vòng30 ngày kể từ ngày ghi trên hóa đơn.Việc thanh toán được 

thực hiện bằng chuyển khỏan vào tài khoản:Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Khuê, 

06002485 6413, NH Sài Gòn Thương Tín, CN Bình Thạnh, TPHCM. 

. 

 

 

Trân trọng, 

 

 

Viễn Cường 

Giám đốc 

Xác nhận đồng ý của khách hàng 
(chữ ký và con dấu) 

 
 
 
 
 
Họ tên: 
Chức vụ: 
Ngày 

mailto:saokhue@saokhueco.com
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cgEvH 

, "v/v di nghi c6ng bo gid sdn
phdm, hdng hod ddn led chiAu sdng
ctudng ph(i, ddn ted chiAu sdng cdnh

quan, ddn led chiiiu sdng m! thuqt dinh
ki tq,t Li1n Sd Xdy dwng - Tdi chinh "

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lflp - Tu do - Hanh phfc

phucrng Hoa Minh,Qufln Li0n Chi6u, thdnh

Dd lrlfing, ngdy 12 thdng 05 ndm 2023

Kinh gfri: - S& X6y dgng tinh Binh Dinh;
- SO TAi chfnh tinh Binh Dinh.

C6ng ty TNHH CDE VINA d€ nghi c6ng b6 gi6 sin phAm, hang h6a ildn led chi6u
s6ng ducrng ph6, ddn led chi6u s6ng cdnh qrur, OOn t.a cni6u s6ng m-y thu4t rtinh k! tai
Li6n Sd Xdy dyng - Tdi chfnh,voi citc nQi dung nhu sau:

1. Th6ng tin chung vdi Doanh nghiQp:

- TOn Doanh nghiQp: CONC Ty TNHH CDE VINA.
- Dia chi: Kl39 duong T6 HiQu, phudng Hod Minh, quQn Li6n Chi6u, thdnh ph6
oa NEng.

- V-6n phdng: sO 49 dulng TrAn Edng,
ph6 Ea NEng, Viet Nam.

- EiQn thoai: 0906457068102363508455, fax, email: sales@cdevina.vn
- T€n Gi6m d6c,'nguoi dai diOn: Nguy6n Thl Minh euj,nh.
- SO aien thoai d6 li6n hQ: 0906457068,

2. Thdng tin chung vii sin phAm tIG nghi c6ng b5:
- T0rVnhEn hiQu sin phAm; CDE VINA.
- TCn Doanh nghiQp tryc ti6p nhap khAu: cONc ry rNHH cDE VINA

" Dia oicm.clflt trp s0 chinh: K139 duong T6 HiQu, phuong Hod Minh, qufln Li6n
ChiiSu, thanh ptrO Oa Ning, ViQt Nam.

. van phong: s6 +g iludng TrAn D6ng, phudng Hod Minh, eufln Li6n chi6u, thdnh
ph6 Ed Ndng, ViQt Nam.

Nhd m6y ilpt hdng sin xu6t nhap kh6u: Trung eu6c (c6 tai [Qu kdm theo).
3. Nhilng nQi dung cam k6t thrpc hiQn:

COng ty TNHH CDE VINA cam k6t chlu tr6ch nhiQm v6 nQi dung c6ng bO gi6 cria
doanh nghiQp minh th6ng b6o, v6i c6c nQi dung sau:

- Cam t<6t eang gi6 cdng b6 phu hcr,p vdi gi6 giao dlch tr6n thi trucrng (gi6 thyc ttl
tlon vi b6n);

- Cam ket c6c sin ph6m hdng ho6 d6m. b6o ch6t luqng, ti6u chuAn sin phAm theo
dring chimg nhpn do ccr quan c6 thAm quy6n c6p;

- Cam t6t vA viQc cdc sdn phAm, hdng h6a de nghi c6ng b6 gi6 kh6ng vi ph4m c6c
quy d-inh vc khai th6c, chti bii5n, ian xu6t va kinh doaih sin pt Arnlh-ung h6a tuong ring;
Oa tri€u rO c6c hdnh vi bi c6m trong linh vgc girl vd nghia w cta tO ,f,,i., c6 nhdn s6n
xu6t, kinh doanh theo quy tlinh tai t[oan z oie,i 10 vd diA, tZ LuQt Gi6 ngiry 20/612012.

- Chlu triich nhiQm tru6c phrip luflt vC tinh chinh x6c cria c6c tdi liQu vd mric giri
md don vi cl6 dAng ky.



L

- Truong hqp co sp thay doi va bi6n dong vA: gi6y ph6q,-dia dii5m, gi6 ban, danh

s6ch phan^;;ai.-.:*ong th6ng, donvi s6.drng ti tai g1a gi'i so xal {qng' Sd rdi chinh

65'fffie'fav o*e:. ozsosivzsl?, so raiso rai-crrinh: 0256.38288se) vd gti ban

chinh c6c gidy td c6 li€n quan theo dudng buu dipn ch6m nh6t tru6c 05 ngdy don vi thgc

hiQn gi6 m6i. Trudne hqp kh6ng .o ui6i d6;s ti,i e* ti eyi ,h:^1e,b6o vA viQc kh6ng

diau chinh th6ng tin cho sd X6y aurg ua so fai chinh oi itranglot tan a6 Li0n S& theo

lc'

oo1.

Noi gfri:
- Nhu tr1n;
- Ltrlt: VP.

, l'{,,,Nn gli,/(i^l Q,,hl

CDE VINA
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CONG TY TNHH cDE VINA
Trg sd : K139 duong TO Hi6u, Phudng HOa Minh, Quf n Li6n Chi6u, Thinh pn6 Oa ruing

VPGD: 49 dtrdng Trbn Ding, Phucrng Hoa Minh, Qu4rr Li6n Chi6u, TP Da Ning
Dien thoai :0236 3 508 455 Hotline: 0906457068

Website:www,cdevina,vn www.cdevina.com Emailcdevn@cdevina.com

pHtUpS ffiwrcHrAEPISTAR

CONC TY TNHH CDE VINA

minhquynh. cdevn@gmail. com/

Dd Ning, ngdy 12 thdng 05 ndm 2023

PHU LUC I: BANG GIA SAN PHAM
Klm theo cAng vdn sd 12.05/2023/TBG-CDE ngdy I2 hting 05 ndm 2023 cfia Cilng ty TNHH CDE VINA

'l'i0u chuin ki thu{t/thOng s6

I DOn Led chi6u s6ng du'O'ng ptr6 lUrio hinh 5

ntrm)

D6p fing IEC 62262:2002, I EC 61643- l I :201 I

TCVN 1088-2- l :2015; 10485:2015, 7722- l :201 7, 7722-2-322007,

4255:2008; 5808- 1994

Nh$p kh6u vi phin ptr6i uai cONc TY TNHH CDE vINA
Trg s&: Kl39 duOnng T6 HiQu, Phu0rng Hda Minh, Qu$n
Li0n Chi6u, Thinh ptr6 Oe Ning
VP: 49 tlu'ilng TrAn Dtrng, Phuong Hda Minh, Quin Li6n
Chi6u, Thinh ptr6 Oa Ning
Email: cdevn.dng@gmaiLcom Hotline: 0906457068
Website : http ://www.cdevina.vn

I
Ddn led chi6u s6ng duong CDE-CM30W,
cdng suAt 3ow

Led Chips CREE -USA
Higu su6t ph6t cluang r,: l46hn/w
Nlri0t d0 rndu 3000i4000K/5000K. I-le s0 lrodn rnau Ra.:70
Driver: Meanwell - 'l aiwarn. AC- I00-105VAC
1K08, Class0l, lP(r7

Ch6ng set l0kV -l0kV, lOkA -20kA
Ngu6n co drrnrner 5 c6p didu chrnlr cong su6t ,Den co c6ng didu
khi6n c6ng su6t 10- 10V, PWM, Daili, Resistor vd Program) khn nlng
rno r$ng tc6t nOi trung tdrn di6u khi6n
H0 s6 cdng suAt: Cosj >:0,95 H0 s6 duy tri MF > 0,7

Thdn den bing nh6rn clirc 6p h,rc cao, bd rndt son tinh cliQn chiu dugc

tia UV vd thoi ti6t ktric nghiQt, ch6ng barn bui mdu son cnuAn ghi

xim. Phan quang dugc anot hoa

B0 phan quang hoc bing thAu kinh chuy6n dung. Kinh ildn bang kinh
cuong lgc

b0 4.250.000 425.000 4.675.000

2
Een led chi6u sdng duong CDE-CM4OW,
c6ng su6t 40W

b0 4.350.000 435.000 4.785.000

3
Ddn led chi6u silng ducrng CDE-CM5OW,
cdng suAt 50W

b0 5.3s0.000 535.000 5.88s.000

4
Ddn led chi6u sdng duong CDE-CM60W,
c6ng suAt 6ow

b0 s.s00.000 s50.000 6.050.000

5
Ddn led chi6u s6ng duong CDE-CM70W,
c6ng suAt zow b0 7.850.000 785.000 8.635.000

6
Den led chi6u s6ng duong CDE-CM75W,
c6ng su6t 75W

b0 7.950.000 79s.000 8.745.000

7
DCn led chi6u s6ng duong CDE-CM80W,
c6ng suAt 80w

b0 8. r00.000 810.000 8.910.000

8
Den led chi6u sdng duong CDE-CM9OW,

c6ng suAt 9ow b0 8.600.000 860.000 9.460.000

9
Edn led chi6u s6ng duong CDE-CMI00W,
cdng su6t l00W

b0 9.500.000 950.000 10.450.000

l0 Ddn led chi6u sang iludng CDE-CMI20W,
c6ng su6t l2ow b0 9.800.000 980.000 10.780.000

ll Ddn led chi6u sdng ilubng CDE-CMI50W,
cdng suAt lsow b0 I 1.000.000 I .100.000 12.100.000

t2
Edn led chi6u sdng duong CDE-CM I 80W,
c6ng suAt l80w b0 r 3.500.000 1.350.000 14.850.000

l3
Ddn led chi6u s6ng duong CDE-CM200W,
c0ng su6t 2oow

b0 14.500.000 1.450 000 r 5.950.000

t4
Ddn led chi6u s6ng clubng CDE-CM250W,
c6ng suAt 250w

b0 26.s00.000 2.6s0.000 29.150.000

l5
Ddn led chi6u sdng duong CDE-CM3O0W.
c6ng suAt 300W

b0 28.500 000 2.850.000 3 t .350.000

II DOn Led pha
D6p fng IEC 6226222002, I EC 61643- I I :201 I
TCVN 1088-2-l :2015; 10485:201 5, 7722-l:2017, 7722-2-3:2007,
4255:2008; 5808-1994

I Den led pha CDE-FL3OW, c6ng su6t 30W
Led Chips CREE -USA
HiQu suAt phet quang >=l46lm/w
Nhi0t d0 rndu 3000/4000K/5000K, H0 s6 hoan mdu Ra>:70
Driver: Meanwell - Taiwain, AC-100-305VAC

b0 2.500.000 250.000 2.750.000

2 Ddn led pha CDE-FL5OW, cdng su6t 50W b0 3.500.000 350.000 3.8s0.000

a

BRIDGEi ,..,i,','
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cONG TY TNHH cDE vlNA
Trg s&: K139 dulng T0 HiQu, Phulng Hda Minh, Qu{n Li6n ChiEu, Thlnh ptr6 Oa ru5ng

VPGD: 49 ducrng Trbn Ding, Phulng Hda Minh, Qudn Li6n Chi6u, TP Ed Ning
DiQn tho4i :0236 3 508 455 Hotline: 0906457068

Website: www.cdevina.vn www.cdevina.com Email cdevn@cdevina.com

pHttrps ffmlcwteEPISTAR

Noi nhfn :; fflltrf ;TI ;,Tx Slfl
Noi guri icoNc 

rY TNHH CDE vINA

--
Mobite I orounrro6S/0963 732168

I_t
E ma il 

I 
minhquynh. cdevn@gmail. com/

- o-

nl ,

- S0 32 Lf ThulnB KQt, Thinh ph6 Qui

F\:- -L? Nhon, Binh Dinh
t'!a cnr 

- s6 tgt L0 H6ng Phong, Thinh ptr6 Qui
Nhon, Binh Dinh

Tel

Mobile

Dd Ning, ngd! l2 thting 05 ndm 2023

PHU LUC I: gANC GIA SAN PHAM
Klm theo c1ng vdn s6 12.05/2023/TBG-CDE ngdy t2 hdng 05 ndm 2023 ctia COng ty TNHH CDE VINA

3 Ddn led pha CDE-FL I 00W, c6ng suAt I 00W

rNur;vrassu I, lr
Ch6ng set lOkV -20kV, lOkA -20kA

H0 s6 c6ng suAt. Cosj >:0,95 He so duy tri MF -- 0,7

ThAn Clen blng nh6rn duc ap llrc cao, bd rnat scnt tinh diQn chtu dugc

tia UV vdr thoi ti6t khic nghigt, ch6ng b6m bpi mau son chuAn ghi

xim. Phan quang dtrgc anot hoa

B0 phfln quang hqc bing thdu kinh chuy6n dung. Kinh tlen bing kinh

cuong luc

b0 6 500 000 6s0.000 7.1s0.000

4 Den led pha CDE-FLI50W, c6ng suAt l50W b0 9.500.000 950.000 10.450.000

5 Edn led pha CDE-FL2OOW, c6ng suAt 200W b0 12.500.000 r.2s0.000 13.750.000

6 Ddn led pha CDE-FL250W, c6ng su6t 250W b0 14.500.000 1.450.000 15.950.000

7 Een led pha CDE-FL300W, c6ng suAt 300W b0 r 6.500.000 1.650.000 l8.l 50.000

8 Ddn led pha CDE-FL350W, c6ng suAt 350W b0 17.000.000 1 700.000 18.700.000

9 Den led pha CDE-FL4OOW, cdng suAt 400W b0 r 8.000.000 1 800.000 19.800.000

l0 Den led pha CDE-FL450W, cOng suAt 450W b0 18.500.000 1.850.000 20.350.000

ll Ddn led pha CDE-FL500W, cdng suAt 500W b0 26.500.000 2.650.000 29.150.000

l2 Den led pha CDE-FLl000W, c6ng suAt 1000W b0 30 500 000 3 0s0.000 33.5s0.000

III Din pha chi6u ciy, cim c6, chi6u s6ng trang tri cinh quan cAu, v{t ki6n trric, toa nhi, resort...

I
Edn Led pha CDE-GLB006, 6W, single, Cree

Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V, 50/60H2
b0 3.234.000 323.400 3.557.400

2
Den Led pha CDE-GLB006, RGB, DMX, 6W,

Cree chips, IP66, CRI80, DC24V
b0 4.042.500 404.250 4.446.750

3

Den Led pha CDE-GDB0I0-C, l0W, single

color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50l60Hz

b0 3.638 2s0 363.825 4.002.075

4

Ddn Led pha CDE-FDI0l2, single color, l2W,
Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50160112

b0 4.851.000 48s.100 s.336.100

5

Den Led pha CDE-FDI0I2-4-U 4inl
RGBW,I2W, DMX5l2, Cree Chips, IP66,

CRI8O, DC24V

b0 6.468.000 646.800 7.1 14.800

6

Ddn Led pha CDE-FDIO20, 20W,single color,

Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50l60Hz

b0 5.659.500 565.950 6.22s.4s0

7

Ddn Led pha CDE-FDA020 , 20W, 4inl
RGBW, DMX512,Cree Chips, [P66, CRI80,
DC24V

b0 7.276.500 727.6s0 8.004.150

8

Den Led pha CDE-FDA030 ,30W, single

color, Cree Chips, [P66, CRI80, ACl00-240V,
50l60Hz

b0 7 l14800 7l 1.480 7.826.280

9

Ddn Led pha CDE-FDP060 single color, 60W,

Cree Chips, IP66, CRI80, AC 100-240V,

50l60tl2

b0 9.702.000 970.200 r0.672.200

l0
Ddn Led pha CDE-SLI28l[JE-I2, 50W, single

color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50160112

b0 |t.440.445 t.144.044 12.s84.489

ll
Den Led pha CDE-SLI28lUD-12,60W,
single color, Cree Chips, [P66, CRI80, ACl00-
240Y,50160H2

b0 16.940.535 1.694.053 18.634.588

t2
Ddn Led pha CDE-SLI278UC-36, 100W,

single color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-
240V,50160H2

b0 21.530.294 2.rs3.029 23.683.324

t3
Den Led pha CDE-SLI278UD-36, I 50W,

100W, single color,60W, Cree Chips, IP66,

cRI80, ACI 00-240V, 50/60H2

b0 22.373.415 2.237.341 24.6t0.7s6

BRIDGEI*iJ:.{
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cONG TY TNHH cDE VINA
Trg sd : Kl39 dulng TO HiQu, Phulng Hda Minh, Qu{n Li€n ChiEu, Thlnh pn6 Oa Nllng

VPGD: 49 dulngTrbn DIng, Phuong Hda Minh, Qu0n Li6n Chi6u, TP Dd Ning
Dien thoai :0236 3 508 455 Hotline: 0906457068

Website: www.cdevina.vn www.cdevina.com Email cdevn@cdevina.com

EPISTAR ,t^*,,%
BRIDGEI- iJ ,I PHILIPS ffr,lr(HrA

CONC TY TNHH CDE vINA

minhquynh. cdevn@gmail. com/

12.05/2023/CDE-TIlc

PHU LUC I: NANC GIA SAN PHAM
Kin theo chng vttn sd 12.05/2023/TBG-CDE ngd1, l2 hdng 05 nttm 2023 crta COng ty TNHH CDE VINA

Dfp tfrng IEC 62262:2002,IEC 61643-ll:2011
TCVN I 088-2- I : 20 I 5 ; I 0485 : 20 15, 7 7 22-l :2017, 7 722-2-3 :2007,
4255:2008; 5808-1994

Led Chips CREE -USA/OSRAM/ PHILIPS
HiQu sudt phit quang >=l46lm/w
Nhiet dQ miu 3000/4000K/5000K/RGB/RGBW (W=4000K)
Giao thric didu khi6n: (DMX5I2/RDM), He s6 hoirn miu
Ra>=70
Driver: Meanwell - Taiwain, AC-100-305VAC; Osram Dr?c, sin
xu6t t4i China/ Phitips
1K08, Class0l, IP66
Ch6ng s6t lOkV -20kV, lOkA -20kA/option
HQ s6 c6ng su6t: Cosj >=0,95 HQ s6 duy tri MF > 0,7
Thin dOn btrng nh0m dric rip lqlc cao, bd m{t so'n tinh tliQn chiu
du'g'c tia UV vir thori ti6t fnic nghiQt, chiing bdm bpi mAu son
chuin ghi x6m. Phdn quang du'o;c anot h6a

BQ ph{n quang hgc blng th6u kinh chuy6n dgng. Kinh ddn bing
kinh cu'ilng lg'c

Dd Ndng, ngdy l2 thdng 05 ndm 2023

Den pha chi6u sang nghg thuflt led l00W; CD
SLl278UC-36, c6ng suAt l00W; 22,676.9t3 2.267.691

Ddn Led pha CDE-SLI l02UC-24, 50W,
single color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACI
240Y,50160H2

t2.571 . I 35 t.257 .tt3 t3 .828.248

Den Led pha CDE-SLl l02UC-24, 50W,RGB,
Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V,
50160tlz., with anti-glare shield

13.468.s63 14.815.419

Ddn Led pha 50W RGB

sll23lLrF-12, 50W,

RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80, AC 100-

240Y, 501 60H2, with anti-glare shield

14.397.158 t,439.716 15.836.874

Ddn Led pha 50W CDE - SLl236FF-9,
5OW,RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80,
AC 100-240V, 50/60H2, DMX5 I 2

I 1.505.437 12.6s5.980

Ddn Led pha 80W RGB

CDE-SLl l02UC-36, 80W,
RGB, Cree Chips, IP66, CRI80, AC 100-240V,
50I60H2, with anti-glare shield

t6.427.946 18.070.741

Den Led pha 80W, CDE-SL I 28 I UF- I 2,

RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-
240Y,50160H2

14.397.1s8 1.439.716 15.836.874

CDE.SLI I35FC.48, RGB,

Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-240V, 16.638.0s4 r 8.301.859

Ddn Led pha 80W, CDE-SL I 235FF- l 6,

RGBW, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-
240Y,50160H2

18.015.365 1.801.536 19.8r 6.901

Ddn Led pha CDE-SLI278UF , 150W, 4inl
RGBW, DMX512,Cree Chips, IP66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

25.225.200 2.s22.s20 27.747.720

Ddn Led pha CDE-SLI27lUF, 250W, 4inl
RGBW, DMX512,Cree Chips, [P66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

55.495.440

Ddn Led pha CDE-SLI27l UF , 250W, single
color, Cree Chips, IP66, CRI80, ACl00-305V,
50l60Hz

42.365.400 4.236.s40

Den Led pha CDE-SLI?72UF , 480W, 4in I

RGBW, DMX5l2, Cree Chips, IP66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

8.650.950 95. 160.4s0

Den Led pha CDE-FDA 200, 185W, 4in I

RGBW, DMX5l2, Cree Chips, IP66, CRI80,
ACl00-305v, 50/60H2

28.665.000 3 r .531 .500

Ddn Led pha CDE-FDC360 , 270W, 4in I

RGBW, DMX5l2, Cree Chips, 1P66, CRl80,
ACl00-305V, 50/60H2

4.7 40.7 50 s2.t48.250

Ddn Led pha CDE- l269UE-96 , 500W, single
color, Cree Chips, IP66, >CRI70, AC100-
305V, 50t60Hz

91.630.000 9. 163.000 100.793.000

Een Led pha CDE- l272UD-l 80 , 500W,
single color, Cree Chips, IP66, >CRI70,
AC 100-305v, 50/60H2

10.079.300 I10.872.300

Den Led thanh CDE-SL I 3034- I 8, ( l000mm),
22W, single color, AC220V, Cree Chips, IP66,
CRI80, Ll000xW58xHl l0

7.289.216

Den Led thanh CDE-SLl303A-9, (500mrn),
I lW, single color, AC220V, Cree Chips, IP66,
CRI80, L500xW58xHl l0

4.357.t6s 435.7t7

Ddn Led thanhcDE -SL I 323,4 -24, (l 000mm)
24W,single color, DC24V, Cree Chips, IP66,
CRI80, Ll000xW57xH65

2.970.gss 3.268.0s 1

M o bile i 0906457068/0963 7 32168
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34

Ddn Led thanh CDE-SLI323A-12 (500mm),

l2W, 3000K, Cree Chips, IP66, CRI80,
DC24V, L500xW57xH65

b0 2.355.7 5l 235.57 5 2.591.326

35

Den Led thanh CDE-SLI303F,60W 4inl
RGBW, DMX5l2, Cree Chips, IP66, CRI80,

DC24V, Ll000xW58xHl59

b0 t0 657 500 I 065.750 tt.723.2s0

36

Den Led thanh 74W CDE-SLI307F-20, c6ng

suAt 74W OSRAIvI/CREE RGBW 4in I Chip

LED: OSRAIWCREE RGBW 4inl
Dlvrysl ?/RDM

b0 12.883.415 1.288.341 14.171.756

37

Confiol System: SL-D100 Singal AmplifierDMx signal isolated amplifier 122 (L) x55 (W) x38 (H)mm

DC6-36V/ACl00-240V; S2W; 1000V; DMX5l2; Support automatic addressing; IP65-66

Work temperture: -40 d6n 50 d0 C

b0 5. t 15.000 5 r 1.500 5.626.500

38 B0 iliAu Hri6n Control DMX 512 for led RGB/RGBW, SL-Y2000 b0 31.t60.745 3. I 16.075 34.27 6.820

9,M.:
Dia ili6m giao hang: Don gi6 tl6 bao g6m VAT I 0%, bao g6m phi v{n chuy6n d6n TP Quy Nhon ve trung tam cac huyen tinh Binh Dinh

Ti6u chu6n hang h6a: Theo ti6u chudn Nhd san xult tl6p ung c6c TCVN, IEC

ThM gian bio hlnh: 5 nlm do t6i cria nhi.sin xuAt k6 tt ngiy giao hing biio hinh t8i rtia chi s6 49.tulng TrAn Dtrng, Phulng Hda Minh, Qufln Li6n Chi6u, TP Di Ning

DiQn tho4i: 0906457068

Bing girf, rip dBng tt ngiy 12t05t2023 d6n khi c6 th6ng b6o gi6 moi.

xAC NHAN CUA KHACH HANG TNHH CDE VINA
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
Đơn giá

1
Đèn LED RILEX 30W- 39W: sử dụng 16 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 3.900lm), IP66

Bộ         3.750.000 

2

Đèn LED RILEX 40W- 49W: sử dụng 16 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 5.200lm), IP66

Bộ         3.910.000 

3

Đèn LED RILEX 50W-59W: sử dụng 16 chíp,bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 6.500lm), IP66

Bộ         4.370.000 

4 Đèn LED RILEX 60W - 69W: sử dụng 32 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 7.800lm), IP66

Bộ         4.900.000 

5

Đèn LED RILEX 70W- 79W: sử dụng 32 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 9.100lm), IP66

Bộ 5.825.000       

6

Đèn LED RILEX 80W - 89W: sử dụng 32 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 10.400lm), IP66

Bộ 6.200.000       

7 Đèn LED RILEX 90W - 99W: sử dụng 48 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 12.100lm), IP66

Bộ 6.900.000       

8

Đèn LED RILEX 100W - 109W: sử dụng 48 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 13.000lm), IP66

Bộ 7.300.000       

9

Đèn LED RILEX 110W - 119W: sử dụng 48 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 13.000lm), IP66

Bộ 7.800.000       

10 Đèn LED RILEX 120W - 129W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 16.500lm), IP66

Bộ 8.100.000       

11

Đèn LED RILEX 130W - 139W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 16.500lm), IP66

Bộ 8.350.000       

BẢNG BÁO GIÁ 

ĐÈN ĐƯỜNG LED ( RILEX - TINLOI LIGHTING)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

TCVN7722-1:2017 

TCVN 7722-2-3:2019 

IEC 60598-1:2014

IEC 60598-2-3:2011

Công ty chúng tôi xin gửi tới những thông tin về một số loại hàng hóa sau :

TIN LOI Co.,LTD

Địa Chỉ : 52/2 Đường TX21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

Tel: 084-8-2171288,  084-8-62576765   

Email: sales@tinloi.com ; Website: www.tinloi.com 

MST: 0305667729

Kính gôûi: - Sở Tài Chính Bình Định

- Sở XâyDựng Bình Định

- Khaùch haøng giao dòch

- Ñòa chæ:

- Ñieän thoaïi:
-

:  



12

Đèn LED RILEX 140W - 149W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 16.500lm), IP66

Bộ 8.600.000       

13 Đèn LED RILEX 150W - 159: sử dụng 80 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 19.500lm), IP66

Bộ 8.950.000       

14

Đèn LED RILEX 160W - 169W : sử dụng 80 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 20.800lm), IP66

Bộ 9.500.000       

15

Đèn LED RILEX 170W - 179W : sử dụng 80 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 20.800lm), IP66

Bộ 10.210.000     

16 Đèn LED RILEX 180W - 189W: sử dụng 112 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 23.400lm), IP66

Bộ 12.380.000     

17

Đèn LED RILEX 190W - 199W: sử dụng 112 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 25.350lm), IP66

Bộ 12.600.000     

18

Đèn LED RILEX 200W - 209W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 13.250.000     

19 Đèn LED RILEX 210W - 230W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 30.100lm), IP66

Bộ 13.800.000     

20

Đèn LED RILEX 240W - 250W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 32.500lm), IP66

Bộ 14.100.000     

21

Đèn Pha LED RILEX 100W: sử dụng 64 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 9.280.000       

22

Đèn Pha LED RILEX 200W: sử dụng 96 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 11.900.000     

23 Đèn Pha LED RILEX 250W: sử dụng 112 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 26.000lm), IP66

Bộ 13.700.000     

24

Đèn Pha LED RILEX 300W: sử dụng 128 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 39.000lm), IP66

Bộ 15.900.000     

25

Đèn Pha LED RILEX 400W: sử dụng 192 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 52.000lm), IP66

Bộ 20.450.000     

26 Đèn Pha LED RILEX 500W: sử dụng 192 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 65.000lm), IP66

Bộ 25.800.000     

27

Đèn Pha LED RILEX 600W: sử dụng 224 chíp, bộ nguồn 

dimming 02-05 cấp, chống sét 10Kv; Linh kiện : Philips - Ba 

Lan ( quang thông: ≥ 78.000lm), IP66

Bộ 28.300.000     

28 Trụ đèn cao 6m dày 3mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D150, đường kính đỉnh: D60

Trụ
6.500.000       

29 Trụ đèn cao 6m dày 3mm+ cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D150, đường kính đỉnh: D60

Trụ
7.650.000       

30 Trụ đèn cao 6m dày 3mm+ cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D150, đường kính đỉnh: D60

Trụ
7.715.000       

PHẦN TRỤ ĐÈN

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

TCVN7722-1:2017 

TCVN 7722-2-3:2019 

IEC 60598-1:2014

IEC 60598-2-3:2011

ĐÈN PHA LED ( RILEX - TINLOI LIGHTING)

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

TCVN7722-1:2017 

TCVN 7722-2-3:2019 

IEC 60598-1:2014

IEC 60598-2-3:2011

ISO 9001:2015

JIS G3101

ASTM A123



31 Trụ đèn cao 7m dày 3,5mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D160, đường kính đỉnh: D60

Trụ
8.100.000       

32 Trụ đèn cao 7m dày 3,5mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D160, đường kính đỉnh: D60

Trụ
7.285.000       

33 Trụ đèn cao 7m dày 3,5mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D160, đường kính đỉnh: D60

Trụ
8.400.000       

34 Trụ đèn cao 8m dày 5mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D164, đường kính đỉnh: D72

Trụ
8.240.000       

35 Trụ đèn cao 8m dày 5mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D164, đường kính đỉnh: D72

Trụ
9.230.000       

36 Trụ đèn cao 8m dày 5mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D164, đường kính đỉnh: D72

Trụ
10.280.000     

37 Trụ đèn cao 10m dày 4mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D183, đường kính đỉnh: D78

Trụ
9.430.000       

38 Trụ đèn cao 10m dày 4mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D183, đường kính đỉnh: D78

Trụ
10.714.000     

39 Trụ đèn cao 10m dày 4mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D183, đường kính đỉnh: D78

Trụ
11.200.000     

40 Trụ đèn cao 11m dày 4mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
10.115.000     

41 Trụ đèn cao 11m dày 4mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
10.700.000     

42 Trụ đèn cao 11m dày 4mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
1.200.000       

43 Trụ đèn cao 12m dày 4mm + cần đèn đơn cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
12.860.000     

44 Trụ đèn cao 12m dày 4mm + cần đèn đôi cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
14.145.000     

45 Trụ đèn cao 12m dày 4mm + cần đèn ba cao 2m vươn 1,5m

Đường kính đáy: D204, đường kính đỉnh: D78

Trụ
15.000.000     

46 Trụ đèn cao 14m + xà bắt đèn pha Trụ 28.320.000     

47 Trụ đa giác nâng hạ cao 20m + dàn đèn di động Trụ 195.000.000   

48 Trụ đa giác nâng hạ cao 25m + dàn đèn di động Trụ 250.000.000   

49 Trụ đa giác nâng hạ cao 30m + dàn đèn di động Trụ 282.000.000   

50 Trụ đa giác nâng hạ cao 17m + dàn đèn di động Trụ 125.100.000   

51 Trụ đa giác nâng hạ cao 17m + dàn đèn cố định Trụ 64.380.000     

52 Bộ đèn LED THGT 3xD100 ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 5.100.000       

53 Bộ đèn LED THGT 3xD200 ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 9.350.000       

54 Bộ đèn LED THGT 3xD300 ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 11.400.000     

55 Bộ đèn LED THGT 3xD300 Mũi tên ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 11.400.000     

56 Bộ đèn LED THGT chữ thập 1xD300 Bộ 3.350.000       

57 Bộ đèn LED THGT 1xD300 Đi bộ ( Xanh -đỏ ) Bộ 4.850.000       

58 Bộ đèn LED THGT đếm lùi 500x600mm ( xanh - đỏ - vàng ) Bộ 14.780.000     

59 Trụ THGT cao 6,3m vươn 6m Trụ 17.620.000     

60 Trụ THGT cao 6,3m vươn 12m Trụ 93.000.000     

61 Đèn THGT chớp vàng D300 tấm pin NLMT 50W Bộ 14.860.000     

62 Trụ đèn cao 3,7m Lắp đèn chớp vàng D300 Trụ 10.500.000     

63 Trụ đèn  cao 4,9m vươn 3,7m Lắp đèn chớp vàng D300 Trụ 18.950.000     

64 Tủ điều khiển THGT  - Vi Xử Lý Tủ 35.000.000     

PHẦN TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

ISO 9001:2015

JIS G3101

ASTM A123



65 Dù Composit D2000 Bộ 8.500.000       

66 Trụ trang trí DC06 bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 12.200.000     

67 Trụ trang trí DC07 bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 15.500.000     

68 Trụ trang trí DC05 bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 20.500.000     

69 Trụ trang trí NOVO bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 11.000.000     

70 Trụ trang trí Sư Tử bóng LED/Compact: 18W/20W Trụ 22.500.000     

71 Trụ đèn trang trí 1 bóng Led 60W Trụ 19.500.000     

72 Trụ đèn trang trí 1 bóng Led 30W Trụ 17.500.000     

73 Trụ đèn trang trí 4 bóng Led 20W Trụ 20.500.000     

74 Trụ đèn trang trí 4 bóng Compact 20W Trụ 18.500.000     

75 Tủ điện chiếu sáng 900x600x350 50A-100A có mái che Tủ 21.000.000     

76 M24x300x300x950 Khung 1.550.000       

77 M24x300x300x750 Khung 1.350.000       

78 M24x240x240x600 Khung 950.000          

79 M16x260x260x500 Khung 780.000          

80 M16x240x240x550 Khung 800.000          

81 M16x340x340x500 Khung 900.000          

* Báo giá trên chưa bao gồm VAT

* Địa điểm giao hàng: tại chân công trình Tại Tỉnh Bình Định

* Thanh toán: Tạm ứng 30% khi đặt hàng, thanh toán phần còn lại trước khi nhận hàng và hóa đơn.

* Bảo hành:  Trụ + Cần bảo hành 24 tháng, đèn LED bảo hành 05 năm.

Nếu có gì cần bàn bạc thêm xin vui lòng liên hệ về địa chỉ:

CÔNG TY TNHH XD TM TÍN LỢI

Địa chỉ: 52/2 Đường TX21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh.

Tel: (84-28) 22171288 - 62576765

PHẦN TRỤ TRANG TRÍ

                                                                                                     CÔNG TY TNHH XD TM TÍN LỢI

                                                                                                     Tp. HCM ngày 29 tháng 06 năm 2023

TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG

KHUNG MÓNG TRỤ CHIẾU SÁNG
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DQc lSp - Tq do - H4nh phfc

Hd N|i, ngdy 15 thdng 05 ndm 2023
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vdn bdn s6: 20t20231HG ngdy 15/05/2023 cila C6ng ty
CO phAn chi€u sdng d6 thi Hodng Gia,
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Danh muc vflt liQu xf,y dqng (Quy

cfch, xu6t xrfr, nhir sin xu6t;
DVT

TIEU CHUAII KY
THUAT/THONG SO

Ecrn gi6
(tI6ng)

Gid tqi kho

Cdng ty Hodng
Gia, Gid chua

cd thui! VAr

DiN DUONG LED
TC\IN 7722-2-3:2019

(IEC 60598 -2-3:2011)

I EEN LED CONI-LUX: HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - Japan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu sudt phdt quang>
125Lm/w
Kich thudc/ trgng lw,gng:
800x3 53x183mm, 9,9k9 (Srb

dyng cho 40W-100W)
900x353x183MM, I0,5Kg
(Stfr dqng cho 120W-20011)
B,rto hdnh 5 ndm.
(wEB:
chie us an g h o an g gia- c o m.vn)

1 Ddn LED CONI-LUX 60W B0
7.380,000

2 Ddn LED CONI-LIIX 80W B0
7,550,000

J Ddn LED CONI-LUX 100W B0
9,150,000

4 Ddn LED CONI-LUX 120W B0
8,930,000

5 Edn LED CONI-LUX 150W B0
9,500,000

6 Ddn LED CONI-LUX 8OW DIM 5 CAP B0
7,750,000

7
Ddn LED CONI-LUX 80W. DIM 5 cdp -
Tich hqp b0 thu ph6t tfn hi0u th6ne minh LCU

B0
12,350,000

8 Ddn LED CONI-LUX 1OOW DIM 5 CAP B0
8,350,000

9
Ddn LED CONI-LUX 100W. DIM 5 cdp -
Tich hsp b0 thu phdt tin hi6u th6ne minh LCU B0

13,390,000

10 Ddn LED CONI-LUX 12OW DIM 5 CAP B0
9,130,000

11
Ddn LED CONI-LUX 120W. DIM 5 c6p -
Tich hqp b0 thu ph6t tin hi6u thdne minh LCU

B0
14,450,000

t2 Ddn LED CONI-LUX 15OW DIM 5 CAP B0
9,700,000

13
Ddn LED CONI-LUX 150W. DIM 5 c6p -
Tich hqp b0 thu phdttin hi6u th6ne minh LCU

B0
15,150,000

t4 Ddn LED CONI-LUX 18OW DIM 5 CAP B0
10,250,000

15
Ddn LED CONI-LIIX 180W. DIM 5 cAp -
Tich hqp bd thu phdttin hi6u th6ne minh LCU

B0
16,060,000



16 Ddn LED CONI-LUX 2OOW DIM 5 CAP B0
10,450,000

17
Ddn LED CONI-LUX 200W. DIM 5 c6p -
Tfch hgp b0 thu ph6t tin hi€u th6ne minh LCU

B0
16,950,000

II DBN LED ACURA: TC\/N 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:20t1\

18 Edn LED ACURA 40W B0
HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - fapan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu suiit phdt quang>
12Llm/w
Kich thnfic/trgng fuqng:
7 1 1x301x90mm, 7,8K9 $r?
dqng cho 40W-100tY)
790x34 1x90mm, 9,2K9 (st
dqtng cho 120W-200W)
B,fio hdnh 5 ndm.
(wEB:
c h ie us a n g h o a n g gia. co m.v n)

6,690,000

t9 Ddn LED ACURA 50W. B0
6,920,000

20 Ddn LED ACURA 60W B0
7,000,000

2t Ddn LED ACURA 80W B0 7,120,000

22 Ddn LED ACURA 100W B0
7,850,000

L) Ddn LED ACURA 120W B0
8,500,000

24 Ddn LED ACURA l50W B0
9,150,000

25 Ddn LED ACURA 80W. DIM 5 c6p B0
7,420,000

26
Ddn LED ACURA 80W. DIM 5 c6p - Tich
hqp b0 thu ph5t tin hiOu th6ne minh LCU

B0
11,920,000

27 Ddn LED ACURA 100W. DIM 5 c6p B0
8.150.000

28
Ddn LED ACURA 100W. DIM 5 cdp - Tich
hqp b0 thu ph6t tin hiQu thOng minh LCU

B0
13,190,000

29 Ddn LED ACLIRA 120W. DIM 5 c6p B0
8,800,000

30
Ddn LED ACURA 120W. DIM 5 c6p - Tich
hqp b0 thu phSt tin hiQu th6ng minh LCU

B0
14,120,000

31 Ddn LED ACURA 150W. DIM 5 cAp B0
9,450,000

32
.DdnLED ACURA 150W. DIM 5 cAp - Tlch
hqp b0 thu ph6t tin hi6u th6ng minh LCU

B0
14,900,000

JJ Ddn LED ACURA 180W. DIM 5 c6p B0
10,050,000

34
Ddn LED ACURA 180W. DIM 5 c6p - Tfch
hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU

B0
15,860,000

35 Ddn LED ACURA 200W. DIM 5 c6p B0
10,250,000

36
Ddn LED ACURA 200W. DIM 5 c6p - Tich
hqp b0 thu ph6t tin hiQu thdng minh LCU

B0
16,750,000

ilI oiv tzo ECo:
TCVN 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:2011)

37 Ddn LED ECO-MINI 40W B0
5,015,500

38 Ddn LED ECO-MINI 50W B0
5,246,500

39 Ddn LED ECO-MINI 60W B0 5,472,000
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40 Ddn LED ECO-MINI 80W B0
HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - Japan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu sufu phtit quang>
ll0lm/w
Kfch thtrfc/ trgng fuqng:
650x330x108mm, 6Kg
(srb dyng cho 40W-10014/)
760x330x108mm, 6,6Kg
(sft dqng cho 120W-20011)
Bdo hdnh 5 ndm.
(Web:
c h ie us an g h o a n g gi a. co m.vn)

5,714,000

41
Edn LED ECO-MINI80W. DIM 5 c6p. Tich
hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU

B0
9,540,000

42 Ddn LED ECO-MINI 100W B0
5,807,500

43
Ddn LED ECO-MINI 100W. DIM 5 cAp. Tfch
hqp b0 thu ph6t tin hiQu thOng minh LCU

B0
9,725,000

44 Edn LED ECO-MINI 120W B0
5,gg4,5oo

45
Ddn LED ECO-MINI 120W. DIM 5 c6p. Tich

hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU
B0

10,100,000

46 Ddn LED ECO-MAX 120W B0
6,275,000

47
Ddn LED ECO-MAX 120W. DIM 5 c6p. Tfch

hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU
B0

10,350,000

48 Edn LED ECO-MAX 150W B0
6,649,000

49
Edn LED ECO-MAX 150W. DIM 5 cdp. Tich

hqp b0 thu ph6t tin hiQu th6ng minh LCU
B0

10,440,000

50 Ddn LED ECO-MAX 180W B0
7,023,000

51
Ddn LED ECO-MAX 180W. DIM 5 c6p. Tich

h-q p bQ thu ph6t tin hi6u th6ng minh LCU
B0

10,780,000

IV DEN LED RAVA: TC\/N 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:2011)

52 Ddn LED RAVA-MINI40W B0 HiQu Sunning
Chip Led: Nichia - Japan/
Philips;
Driver: Philips
Bdo vQ xung dp 15Ka -
30Kv - IP67
HiQu sufu phdt quang>
ll0ln/w
Kich thtrdc/ trgng luqng:
686x350x144mm,
6,2KG(St dgng eho 40W-
100w)
80 0x42 0x1 44 m m, 6,8Kg(s ri:
dyng cho 120W-I80\Y)
Bdo hdnh 5 ndm-'(Web:

c h ie us an g h o an g g ia. co m.v n)

5,215,000

53 Ddn LED RAVA-MINI 50W B0
5,446,000

54 Ddn LED RAVA-MINI 60W B0
5,672,000

55 Ddn LED RAVA-MINI 80W DIM 5 c5p B0
5,914,000

56
Ddn LED RAVA-MINI 80W DIM 5 c6p -
Tich hqp bQ thu ph6t tin hiQu thOng minh LCU B0

9,74o,ooo

57 Ddn LED RAVA-MINI 100W DIM 5 c6p B0
5,857,500

58
Ddn LED RAVA-MINI 100W DIM 5 c6p -
Tfch hqp b0 thu phdttin hiQu thOng minh LCU

B0
9,925,000

59 Ddn LED RAVA-MAX 120W DIM 5 c6p B0
6,194,50A

60
Ddn LED RAVA-MAX 120W DIM 5 c5p -
Tich hqp b0 thu phdttinhiOu th6ng minh LCU

B0
10,300,000

61 Edn LED RAVA-MAX l50W DIM 5 c6p B0
6,849,000

62
Ddn LED RAVA-MAX 150W DIM 5 cdp -
Tich hqp b0 thu ph6t tin hiOu th6ne minh LCU B0

10.640.000
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63 Ddn LED RAVA-MAX 180W DIM 5 c6p B0
7,223,000

64
I

Ddn LED RAVA-MAX 180W DIM 5 c6p -
Tfch hqp b0 thu ph6t tfn hiOu th6ne minh LCU B0

10,980,000

V oiN Tzo VENaS TC\/N 7722-2-3:2019
(IEC 60598 -2-3:2011)

65 Ddn LED VENUS 80W B0 Chip Philips, Driver
Philips,
Bdo vQ xung dp 1,0KV
Philtps; HiQu sudt Phrit
qaang>1l0ln/W
B,rto hdnh 5 ndm
(Web:
c hie us an s h o an g gi a. co m"v n )

4.372.000

66 Edn LED VENUS 100W B0
4,680,000

67 Ddn LED VENUS 120W B0
5,065,000

68 Edn LED VENUS 150W B0
5,472.000

VI CQt itdn chi6u sdng liin cdn ilon vron 1,5m

69
CQt thdp bfit gifuc,trdn c6n li6n cAn don, chdn
d}Ml6x240, H:6m, ddy 3 ly B0

B55649 :1995 3,25o,ooo

70
CQt th6p bdt giilc,trdn c6n li6n c6n don, chdn
dC M16r40, H:7m, ddy 3 ly B0

855649 :1995 3,550,000

7l CQt th6p bdt giSc,trdn c6n Hdn cAn don, ch0n
d|Ml6x240, H:8m, ddy 3 lv B0

B55649 :1995 3,820.000

72
CQt th6p bfit gifuc,trdn c6n li6n cAn don, chAn
dC M24x300, H:8m, ddy 3 ly B0

B55649 :1995 4,070,000

73
CQt th6p bdt gi6c, trdn cdn liOn cAn don, ch6n
o6 vtz+xgoo, H:8m, ddy 3,5 ly B0

B55649 ;1995 4,380,000

74
CQt thdp bifi gi6c,hdn c6n Hdn cdn don, chdn
dC M24x300, H:9m, ddy 3 ly

B0
855649: 1995 4,480,000

75
CQt th6p bdt gifuc,trdn c6n liOn cdn tlon, ch6n
ai5 vtz+xgoo, H:9m, ddy 3,5 ly B0

855649 :1995 4,870,000

76
CQt thdp b& gifuc, trdn c6n li6n cAn don, chdn
e6 uz+xgoo, H:10m, ddy 3 ly BQ

855649 :1995 s.2s0,000

75
CQt th6p bfut gifuc,trdn c6n li6n cdn don, ch6n
e6 uz+*oo, H:10m, ddy 3,5 ly B0 855649 :1995 5,45o,ooo

76
CQt th6p bfit gillc,trdn c6n li€n c6n don, chdn
tl6 M24x300, H:llm, ddy 3,5 ly B0

855649 :1995 6,o1o,ooo

77
CQt thdp bfut gi6c, trdn c6n li6n cAn don, chdn
o6 vtz+xloo, H:llm, ddy 4 ly B0

855649 :1995 6,320,000

VII Thdn cQt thdp btit gitic, trdn cdn D78

78 CQt th6p bdt gi6c, trdn c6n H:6m - D78-3mm B0 855649: 1995 3.48s,000

79 CQt thdp bflt giac, trdn c6n H:7m - D78-3mm B0
855649 :1995 4,020,000

80
CQt thdp bfi gific, trdn c6n H:8m - D78-
3,5mm

B0
8S5649 :1995 4,980,000

81
CQt th6p bfit gi6c, trdn c6n H:9m - D78-
3,5mm

B0
B55649 :1995 5,570,000

82 CQt th6p bdt giitc, trdn c6n H:8m - D78-4mm B0
855649 :1995 s,490,000

83 CQt th6p bilt giilc, trdn c6n H:9m - D78;4mm B0 8S5649: 1995 6,270,000

84 CQt thdp bfit gi6c, trdn cOn H:10m - D78-4mm B0 855649 :1995 7,050,000

VM Cin itin

AN

JD

:ff
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85 CAn ddn CD-B01, cao}mvuon 1,5m don B0
855649: 1995 1,850,000

86 CAn ddn CD-B01, cao 2m vuon 1,5m kdp B0
855649 :1995 2,280,000

87 CAn ddn CD-802, caoZmvuon 1,5m don B0
855649 :1995 1,810,000

88 C6n ddn CD-802, caoZmvuon 1,5m k6p B0
855649 :1995 2,150,000

89 CAn ddn CD-803, cao2mvuon 1,5m don B0 855649: 1995 1,850,000

90 CAn ddn CD-B03, cao}mvuon l,5m k6p B0 855649 :1995 2,370,000

9t CAn tldn CD-804, cao2mvuon 1,5m don B0 B55649: 1995 1,ggo,ooo

92 CAn <ldn CD-804, cao2mvuon 1,5m k6p B0 B55649: 1995 2,430,000

93 CAn itdn CD-805, cao2mvuon 1,5m don B0 855649 :1995 1,880,000

94 CAn ddn CD-B05, cao2mvuon 1,5m k6p B0 855649: 1995 2,440,000

95 CAn <ldn CD-B06, cao2mvuon 1,5m don B0
B55649 :1995 1,360,ooo

96 CAn ddri CD-B06, cao2mvuon 1,5m k6p B0 855649: 1995 1,980,000

IX C|t ilin trang tr{ shn vudn

97 CgtDC06 d6 gang thdnganglnh6m B0 crE 115 -20t0 3,955,000

98 COt DC07 d6 gang thdn ganglnh6m B0 cIE 115 - 2010 4,416,000

99 Cgt DC05-B tl6 gang thdn ganglnh6m B0 cIE 115 -20t0 7,045,000

100
CQt ddn HG-08 tli5 gang/nh6m, thdn
gang/nhOm

B0 crE 115 - 2010 9.650,000

101 CQt Pine B0 cIE 115 -2010 4,009,000

r02 CQt Bambo B0 crE t1s -2010 3,195,000

103 CQt Arlequin B0 crE 115 -2010 3,030,000

x Chilmtay cQt tlin sAn vudn

104 cH02-4 B0 crE 115 -20t0 2,095,000,

105 cH02-5 B0 crE 11s - 2010 2,425,000

106 cH04-4 B0 cIE 115 - 2010 2,g2o,ooo

t07 cH04-5 B0 cIE 115 -20t0 3,910,000

108 cHO6-4 B6 crE 115 -2010 2,040,000

109 cHo6-5 B0 cIE 115 -2010 2,425,000

110 cHo8-4 B0 cIE 115 - 2010 3,095,000

\

d



111 cHo8-5 B0
crE 115 -20t0 3,965,000

tt2 cHl1-4 B0 crE 115 -20t0 3,14o,ooo

113 cHlt-s B0 crE 115 -20t0 3,525,000

lt4 cH09-2 B0 cIE 115 -2010 3,2s0,000
XI Din liip cQt trang tri
115 CAu PE h[ng clqc D400 B0

BS EN 50102: 1995 990,000

116 CAu PMMA trfng trong t6n phdn quang D400 B0
BS EN 50102: 1995 1,190.000

tL7 Cdu sgc md D400 B0
BS EN 50102: 1995 1,0g0,ooo

118 Ddn Jebi B0
BS EN 50102:1995 2,450,000

119 Ddn nt hoing B0
BS EN 50102:1995 2,670,000

XII Dif gang ling ngodi cQt thdp

t20 D6 HGOS B0 cIE 115 -20t0 7,958,000

1 2 I DC DPO5 B0 crE 115 -2010 5,978,000

122 o6 opot B0 crE 115 -2010 5,285,000
I
I

t23 B0 crE 115 -2010

r
8,805,000 I

Ghi chri :

Hdng m6i 100% vd ho4t ctQng t6t
Thoi gian b6o hdnh ddn led: 5 ndm do 16i cria nhd s6n xu6t te tt ngdy giao hdng,

86o hdnh tqi dia chi : Building BT2-A1 Ng6 214 Nguy6n Xi6n - Thanh XuAn - Ha NOi

^A
DAI DIPN CONG TY CP CHIEU SANG
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DO THI HOANG GIA

Dt5 Pari cao

































Scanned with ACE Scanner



Scanned with ACE Scanner



Scanned with ACE Scanner































,

/'

Cong ty TNHH SX va

TM Phuong Tuin
CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIJ::T NAM

DQc I~p - Tl}' do - H~;lllhphuc
t 4 y

Binh Dinh, ngay 13 thdng 5 nam 2023.
S6:01

vIv d~ nghi cong b6 gia
san pham, hang hoa ...

dinh ky tai Sa Xay dung Kinh giri: - Sa Xay dung tinh Binh Dinh
- Sa Tai chinh tinh Binh Dinh

Cong ty TNHH San Xu~t va Tlnrong Mai Phuong Tu~n d~ nghi cong b6 gia san
pham, hang hoa dinh ky tai Lien Sa Xay dung - Tai chinh, voi cac n<)idung nhu sau:

1. Thong tin chung v~ Doanh nghijp:

CONG TY TNHH SX & TM PHUONG TUA.N

Ong
Dia chi
DT
Email
Website

: Nguy~n Anh Tuin Chirc vu : T6ng Giam D6c
:54 Nguyen Binh Khiem- Phuong 8 - TP.Tuy Hoa - Tinh Phu Yen.
: 0257- 3829057, 6252044 , DD 0912898946 (Ms Ki~u)
: phuongtuanpy@gmail.com, phuongtuanpy.tgd@gmail.com (
: phuongtuan.com.vn

Ma s6 thue : 4400312762.

2. Thong tin chung v~ san pham d~ ngh] cong b8:

- Cong ty Phuong Tu~n chuyen san xu~t va thi cong cung c~p cac san pham Nha thep tien
chS, h<)Ian mem, Ian can cau, son ke dirong nhiet deo phan quang, bi~n bao phan quang,
kSt du thep, b<)tson nhiet deo phan quang, guong c~u 16i, tru den chieu sang, g6i cc1u ...
San pham cua Cong ty chung toi duoc san pham san xu~t thee quy trinh quan Iy ch~t
hrong ISO 9001: 2015, va duoc kiem scat ch~t hrong chat che truce khi xu~t xirong.

3. Nhfrng nQi dung ~am k~t thuc hi~~:
- Chiu trach nhiem ve n<)idung cong bo gia cua doanh nghiep minh;
- Gia cong b6 phai phu hop voi gia giao dich tren thi tnrong (gia thuc tS don vi ban);

, ",Dam bao ch~t hrong, tieu chuan san pham thee dung chirng nhan do co quan co tham
quyen cap;

- Cam kSt v~ viec cac san pham, hang hoa d~ nghi cong b6 gia khong vi pham cac quy
dinh v~ khai thac, chS bien, san xuat va kinh doanh san pham, hang hoa tirong irng; da hieu r5 cac
hanh vi bi dm trong linh V\fC gia va nghia vu cua t6 chirc, ca nhan san xuat, kinh doanh theo quy
dinh tai khoan 2 Di~u 10 va Di~u 12 Luat Gia ngay 20/6/2012.

- Chiu trach nhiem tnroc phap lu~t v~ tinh ehinh xac cua cac tai lieu va mile gia ma don vi
da dang ky.

- Truong hop co SlJ thay d6i va biSn d<)ngv~: gi~y phep, dia diem, gia ban, danh sach phan
ph6i trong thang, don vi se dang ky lai gia giri Sa Xay dung, Sa Tai chinh (s6 fax Sa Xay
dung: 0256.3822882, s6 fax Sa Tai ehinh: 0256.3828859) va giri ban chinh cac gi~y to' co lien
quan theo dirong buu di~n cham nh~t tnroc 05 ngay don vi thirc hien gia maio Tnrong hop khong
co bien d<)ngthi don vi giri thong bao v~ viec khong di~u chinh thong tin eho Sa Xay dung va Sa
Tai chinh 03 thang/Ol l~n d~ Lien Sa theo d5i.
NO'inh~n:
- Nhu tren;
- Luu: ...



Cfmg ty TNHH SX va
TM Phuong Tu§n

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - Tlf do - H~nh phuc

BANG CONG BO GIA
(d6i voi don vi cong b6ldn ddu)

Ghi d~ ngh] cong b&

Ch~t
(chua co thu~ VAT)

Danh muc v~t Ii~u 1U'Q'Ilg Gia d~n

STT (Ghi ra ten, quy each, thong s6 ky
(Tieu

DVT Gia d~n hien
hien tnrong

chuAn,quy Gia chira co cong trinh
thuat cua v~t lieu) h ~ . chiphfv~n tnrong cong dii chietc uan ap

dung) chuy~n trinh kh~utheo
kh6i IUQ11g

mua I)

1 2 3 4 5 6 7

I Bi~n bao philo quaog

I Bien baa tam giac A 70 day 2mm cai 647.000(Khong nep), dan decal 3900

2
Bien baa tron <1>70day 2mm

cai 1.024.100
(khong nep), dan decal 3900

3
Bien baa tam giac A90 day 2mm cai 957.000(Khong nep), dan decal 3900

4 Bien baa tron <1>90day 2mm cai 1.623.600(khong nep), dan decal 3900

5 Bien baa tam giac A 130 day 2mm cai 1.656.600(Khong nep), dan decal 3900

6
Bien baa tron <1>130 day 2mm cai 3.389.100
(khong nep), dan decal 3900

7 Bien baa tam giac A 70 day 2mm QCVN cai 679.800(c6 nep), dan decal 3900 41 :2019

8
Bien baa tron <1>70day 2mm (co /BGTVT cai 1.057.100
nep), dan decal 3900

9 Bien baa tam giac A90 day 2mm cai 1.012.000(co nep), dan decal 3900

10 Bien baa tron <1>90day 2mm (co cai 1.678.600nep), dan decal 3900

I 1 Bien baa tam giac Al30 day 2mm cai 1.744.600
(c6 nep), dan decal 3900

12 Bien baa tron <1>130day 2mm (c6 cai 3.477.100
nep), dan decal 3900
Bien baa chir nh~t, vuong day

13 2mm, dan decal 3900, co nep va m2 2.420.000
khung vien, dien tich <=lm2/cai
Bi~n bao chli nhat day 2mm, dan

14 decal 3900, co nep + khung vien, m2 2.640.000
dien tich tir (1m2 - 2m2)/cai

15 Tru bien baa thep rna kern son m 350.000trang, do: <1>76mm,day 1,8mm

16 Tru bien baa thep ma kern SO"n m 360.000trang, do: <1>76mm,day 2mm

17 Tru bien baa thep ma kern son m 380.000trang, do: <1>90mm,day 1,8mm

18 Tru bien baa thep ma kern son m 390.000trang, do: <1>90mm,day 2 mm



19 Tr~1 bien bao thep rna kern sun m 470.000trang, do: <D90mm,day 3 mm

II BQt son ke dlliYng nhi~t deo phan
Quang

1 - BQt Son trang Futun 20% hat Kg 27.000
nhan Quang Tieu chuan
- Sun yang Futun 20% hat phan 8791: 2011

kg 27.3002
Quang

III Dinh phan Quang 3M

1 Dinh phan quang KT Cai 210.000KT: 100* 100*20mm

IV Tirong hQ Ian m~m

1 TAm song gifra( 6330*31 0*3)mm TAm 2.175.387

2 Tftm song gifra( 3320*31 0*3)mm TAm 1.142.767

3 TAm song gifra( 2320*31 0*3)mm TAm 798.560

4 TAm d~u duoi 700x31 Ox3mm TAm 310.990

5 Tru thep D141x4.5x x2150mm TrV 1.400.080
Lan can

6 Tru thep D141x4.5x x1970mm phong hQ Trv 1.302.400
theo TCVN

7 Tru thep D141x4.5x xl800mm 12681:2019 TrV 1.172.160

8 Dai d~m 300x70x5mm Cai 55.000

9 TAmthep d~m 380x60x5mm Cai 35.796

10 M~t phan quang tam giac Cai 15.000

II Bulong Ml6x35 BQ 6.600

12 Bulong M20x 50 BQ 24.000

13 Bulong MI9x 180 BQ 26.000

14 N~p d~y tru DI41mm Cai 25.000

15 Bulong M16*35 BQ 6.600

V LAN CAN cAu MA KEM
NHUNGNONG

Lan can tru cau cao 670x 1Omm, tay TCCS
50.0001 vjn tren DI4Ix3.8mm, 2 thanh vin Kg

du6i D90x3.2mm
2 Bulong U18-M600mm BQ 110.000

,

IV GOICAU
AASHTO Cai

Goi cao su cot ban thep co dinh: M270 ; 3.300.0001 (350x450x78)mm ASTMD
4014-03Goi cao su cot ban thep di dQng: Cai2 (350x450x78)mm 4.100.000



VI KHECO GIAN AASHTO
Khe co gian rang hroc SWFSO- M~ M270;

Md
I kern nhung nong+ Bulong chan d~ ASTMD 6.000.000

(420x 1000x30)rnrn 4014-03

VII TRV DEN TIN HItU GIAO
THONG
Tru den tin hi~u GT chap vfmg,rn~ TCVN Trv
kern nhung, nong gorn: 7722-2-
Tru cao Srn, din yuan 2,6rn, than 3:2007
tru trim 0141rnrn, day Srnrn, d~n
400x400x 1Ornrn + gan tang cuong

1 day IOrnrn. Tay viron dai 2,6rn,
0114rnrn, day Srnrn, ban rna °tren 12.486.000
200x6S0x 1Ornrn + gan tang cuong
day 10rnrn. 01 Be) bulong mong
M22x 1400 ( 1 khung 04 be) bulong
M22*1400 han ro cirong de) 5,6 ma
kern nhung nong dfru ren )
H~ 02 be) den chop yang 0300 gorn: Be)
02 be) den led THGT 0300 mau
yang, 0 1 rnach di€u kien chop yang,
tfrn s6 chap 1Hz co chirc nang di€u
kien ti~t kiem nang luong vao mua

2 mira va chirc nang auto reset dam 24.960.000
bao den hoat de)ng 24/24h, 1 h~ bin
nang IUQ'ngrn~t troi SOW. 1 be) sat
nang IUQ'ng cho acqui 12W-20A,
di€u ki~n sac acqu} theo cong nghe
PWM giup tang tuoi tho acqui.

VIII TRUDEO PHAN LAN DUONG Shindo
1

Trl,l deo nhl!a PVC kich tluroc
Han Quoc

Cai 420.000
80*2S0*7S0rnrn

IX DE CAN PHAN QUANG 3M
1 Mang phan quang 3M serie 610

380.000(Kh61,22rn)

2 Mang phan quang 3M serie 3400 (My) 580.000(Kh61,22rn)

3
Mang phan quang 3M serie 3900

770.000(Kh61,22rn)

Ghi chu:

1. Don gia tren chira g6m thue GTGT 10% , Hang giao tai kho ben ban.

2. Phan tich nguyen nhan, neu r5 bien d<)ngcua cac y€u t6 hinh thanh gia tac d<)ng lam
tang hoac giam gia hang h6a, dich vu thirc hien niem y€t gia (tnrong hop thay d6i gia so voi ky
tnroc).

3. Cac tnrong hop Uti dai, giam gia hoac chiet khau .... d6i voi cac d6i nrong khach hang O.
Mire gia dang ky nay thirc hien tu ngay 13/5/2023 cho d€n khi c6 gia moi

Cong ty TNHH SX Va TM Phuong Tufrn xin chiu trach nhi~motruce phap lu~t v~ tinh
chinh xac cua cac tai lieu va mire gia ma don vi da dang kY./. ..",40031<,

Nui n"~n:
- Nhtr tren;
- Luu:

--------------~



    CÔNG TY TNHH NHỰA ĐẠT HÒA       

Đơn vị tính: đồng

Giá theo khu 

vực thành phố, 

huyện (trước 

thuế VAT) của 

Qúy trước

Khu vực toàn 

Tỉnh Bình Định

Khu vực toàn 

Tỉnh Bình Định

[1] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

I
A
1 Đường kính 21mm x 1,7mm (17 bar) mét                    9,600                      9,600 

2 Đường kính 27mm x 1,8mm (14 bar) mét                  12,600                    12,600 

3 Đường kính 34mm x 1,9mm (12 bar) mét                  16,900                    16,900 

4 Đường kính 42mm x 2,1mm (10 bar) mét                  23,100                    23,100 

5 Đường kính 49mm x 2,4mm (10 bar) mét                  30,200                    30,200 

6 Đường kính 49mm x 2,0mm (8 bar) mét                  26,100                    26,100 

7 Đường kính 60mm x 3,0mm (10 bar) mét                  46,400                    46,400 

8 Đường kính 60mm x 2,3mm (8 bar) mét                  35,800                    35,800 

9 Đường kính 76mm x 3,0mm (8 bar) mét                  59,700                    59,700 

10 Đường kính 90mm x 4,0mm (9 bar) mét                  93,300                    93,300 

11 Đường kính 90mm x 2,6mm (6 bar) mét                  61,100                    61,100 

12 Đường kính 114mm x 5,0mm (11 bar) mét                146,100                  146,100 

13 Đường kính 114mm x 3,5mm (7 bar) mét                109,200                  109,200 

14 Đường kính 168mm x 6,5mm (10 bar) mét                285,800                  285,800 

15 Đường kính 168mm x 4,5mm (6 bar) mét                200,800                  200,800 

16 Đường kính 220mm x 8,0mm (9 bar) mét                462,000                  462,000 

17 Đường kính 220mm x 6,5mm (7 bar) mét                379,300                  379,300 

B

(Kèm theo bảng đăng ký và cam kết ngày 10 tháng 01 năm 2023 của 

Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG NIÊM YẾT GIÁ

STT Loại vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 
tính

Tiêu chuẩn kỹ 

thuật/ quy 

cách/ nhà sản 

xuất/ xuất xứ

Giá theo khu vực 

thành phố, huyện 

(trước thuế 

VAT) tại thời 

điểm đề nghị 

Nhà sản 

xuất, xuất 

xứ
Ghi chú

[2]

Ống uPVC và Phụ kiện
Ống uPVC

Ống uPVC

TCVN 8491-

2:2011 & ISO 

1452-2: 

2009/QCVN 

16: 2017/BXD 

(hệ inch)

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Phụ kiện uPVC



1 Đường kính 114 cái                  44,900                    44,900 

2 Đường kính 140 cái                177,800                  177,800 

3 Đường kính 168 cái                268,700                  268,700 

4 Đường kính 21 cái                    1,600                      1,600 

5 Đường kính 220 cái                461,900                  461,900 

6 Đường kính 27 cái                    2,400                      2,400 

7 Đường kính 27 (Có Lỗ ) cái                    3,500                      3,500 

8 Đường kính 34 cái                    3,100                      3,100 

9 Đường kính 42 cái                    5,000                      5,000 

10 Đường kính 49 cái                    7,500                      7,500 

11 Đường kính 60 cái                  11,600                    11,600 

12 Đường kính 76 cái                  15,000                    15,000 

13 Đường kính 90 cái                  29,200                    29,200 

14 Đường kính 21 cái                    1,300                      1,300 

15 Đường kính 27 cái                    1,800                      1,800 

16 Đường kính 34 cái                    2,000                      2,000 

17 Đường kính 21 cái                    1,000                      1,000 

18 Đường kính 27 cái                    1,300                      1,300 

19 Đường kính 34 cái                    1,700                      1,700 

20 Đường kính 114 cái                108,100                  108,100 

21 Đường kính 168 cái                386,900                  386,900 

22 Đường kính 21 cái                    3,500                      3,500 

23 Đường kính 27 cái                    4,700                      4,700 

24 Đường kính 34 cái                    6,900                      6,900 

25 Đường kính 42 cái                  10,600                    10,600 

26 Đường kính 49 cái                  16,200                    16,200 

27 Đường kính 60 cái                  24,100                    24,100 

28 Đường kính 76 cái                  38,400                    38,400 

29 Đường kính 90 cái                  55,500                    55,500 

30 Đường kính  114/90 cái                  75,200                    75,200 

Bít Dày 

TCVN 8491-

3:2011 & ISO 

1452-

3:2009/QCVN 

16:2019/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Bít Răng Ngoài 

Dày

Bít Răng Trong 

Dày

Co Dày



31 Đường kính 27/21 cái                    4,100                      4,100 

32 Đường kính 34/21 cái                    5,300                      5,300 

33 Đường kính 34/27 cái                    5,700                      5,700 

34 Đường kính 42/21 cái                    8,400                      8,400 

35 Đường kính 42/27 cái                    8,100                      8,100 

36 Đường kính 42/34 cái                    9,200                      9,200 

37 Đường kính 49/21 cái                  13,700                    13,700 

38 Đường kính 49/27 cái                  12,900                    12,900 

39 Đường kính 49/34 cái                  14,300                    14,300 

40 Đường kính 49/42 cái                  19,800                    19,800 

41 Đường kính 90/49 cái                  41,300                    41,300 

42 Đường kính 90/60 cái                  44,700                    44,700 

43 Đường kính 21 cái                    5,000                      5,000 

44 Đường kính 27 cái                    6,100                      6,100 

45 Đường kính 34 cái                  10,600                    10,600 

46 Đường kính 42 cái                  14,900                    14,900 

47 Đường kính 49 cái                  22,600                    22,600 

48 Đường kính 21/27 cái                    6,100                      6,100 

49 Đường kính 27/21 cái                    6,100                      6,100 

50 Đường kính 27/34 cái                  11,000                    11,000 

51 Đường kính 34/27 cái                    9,800                      9,800 

52 Đường kính 21 cái                    3,900                      3,900 

53 Đường kính 27 cái                    5,100                      5,100 

54 Đường kính 34 cái                    8,500                      8,500 

55 Đường kính 42 cái                  13,000                    13,000 

56 Đường kính 49 cái                  19,800                    19,800 

57 Đường kính 21/27 cái                    5,100                      5,100 

58 Đường kính 27/34 cái                  11,500                    11,500 

59 Đường kính 34/27 cái                    8,200                      8,200 

60 Đường kính 21/27 cái                    2,600                      2,600 

Co Giảm Dày

TCVN 8491-

3:2011 & ISO 

1452-

3:2009/QCVN 

16:2019/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Co Răng Ngoài 

Dày

Co Răng Ngoài 

Giảm Dày

Co Răng Trong 

Dày

Co Răng Trong 

Giảm Dày



61 Đường kính 21/34 cái                    4,400                      4,400 

62 Đường kính 27/21 cái                    2,800                      2,800 

63 Đường kính 27/34 cái                    3,500                      3,500 

64 Đường kính 34/21 cái                    4,400                      4,400 

65 Đường kính 34/27 cái                    4,700                      4,700 

66 Đường kính 42/27 cái                    6,900                      6,900 

67 Đường kính 42/34 cái                    7,100                      7,100 

68 Đường kính 49/27 cái                    8,500                      8,500 

69 Đường kính 49/34 cái                    8,800                      8,800 

70 Đường kính 49/42 cái                  12,700                    12,700 

71 Đường kính 60/27 cái                  11,500                    11,500 

72 Đường kính 60/34 cái                  11,600                    11,600 

73 Đường kính 60/42 cái                  12,900                    12,900 

74 Đường kính 60/49 cái                  14,900                    14,900 

75 Đường kính 21/27 cái                    3,100                      3,100 

76 Đường kính 21/34 cái                    4,600                      4,600 

77 Đường kính 27/21 cái                    3,100                      3,100 

78 Đường kính 27/34 cái                    4,700                      4,700 

79 Đường kính 34/27 cái                    4,700                      4,700 

80 Đường kính 114 cái                  89,700                    89,700 

81 Đường kính 168 cái                252,200                  252,200 

82 Đường kính  21 cái                    3,000                      3,000 

83 Đường kính 220 cái                684,200                  684,200 

84 Đường kính  27 cái                    3,900                      3,900 

85 Đường kính  34 cái                    6,000                      6,000 

86 Đường kính  42 cái                    8,800                      8,800 

87 Đường kính  49 cái                  13,800                    13,800 

88 Đường kính  60 cái                  21,400                    21,400 

89 Đường kính  76 cái                  29,600                    29,600 

90 Đường kính  90 cái                  47,700                    47,700 

91 Đường kính 114 cái                  68,700                    68,700 

92 Đường kính  21 cái                    2,800                      2,800 

Giảm Răng 

Ngoài Dày

TCVN 8491-

3:2011 & ISO 

1452-

3:2009/QCVN 

16:2019/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.
Giảm Răng 

Trong Dày

Lơi Dày 



93 Đường kính  27 cái                    3,600                      3,600 

94 Đường kính  34 cái                    5,100                      5,100 

95 Đường kính  42 cái                    7,400                      7,400 

96 Đường kính  49 cái                  11,700                    11,700 

97 Đường kính  60 cái                  17,600                    17,600 

98 Đường kính  76 cái                  25,700                    25,700 

99 Đường kính  90 cái                  36,300                    36,300 

100 Đường kính  114/27 cái                  51,200                    51,200 

101 Đường kính  114/34 cái                  55,900                    55,900 

102 Đường kính  114/42 cái                  59,600                    59,600 

103 Đường kính  114/49 cái                  45,900                    45,900 

104 Đường kính  114/60 cái                  55,500                    55,500 

105 Đường kính  114/76 cái                  52,200                    52,200 

106 Đường kính  114/90 cái                  62,100                    62,100 

107 Đường kính 168/114 cái                238,500                  238,500 

108 Đường kính 168/140 cái                270,200                  270,200 

109 Đường kính 220/168 cái                640,900                  640,900 

110 Đường kính 27/21 cái                    3,100                      3,100 

111 Đường kính 34/21 cái                    4,100                      4,100 

112 Đường kính 34/27 cái                    4,700                      4,700 

113 Đường kính 42/21 cái                    6,000                      6,000 

114 Đường kính 42/27 cái                    6,100                      6,100 

115 Đường kính 42/34 cái                    6,800                      6,800 

116 Đường kính 49/21 cái                    8,200                      8,200 

117 Đường kính 49/27 cái                    8,500                      8,500 

118 Đường kính 49/34 cái                    8,800                      8,800 

119 Đường kính 49/42 cái                    9,900                      9,900 

120 Đường kính 60/21 cái                  11,800                    11,800 

121 Đường kính 60/27 cái                  12,400                    12,400 

122 Đường kính 60/34 cái                  13,200                    13,200 

123 Đường kính 60/42 cái                  14,100                    14,100 

124 Đường kính 60/49 cái                  14,800                    14,800 

125 Đường kính 76/34 cái                  19,100                    19,100 

Măng Song Dày

TCVN 8491-

3:2011 & ISO 

1452-

3:2009/QCVN 

16:2019/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Măng Song 

Giảm Dày



126 Đường kính 76/42 cái                  24,900                    24,900 

127 Đường kính 76/49 cái                  21,600                    21,600 

128 Đường kính 76/60 cái                  23,100                    23,100 

129 Đường kính 90/21 cái                  24,700                    24,700 

130 Đường kính 90/27 cái                  25,900                    25,900 

131 Đường kính 90/34 cái                  26,200                    26,200 

132 Đường kính 90/42 cái                  28,500                    28,500 

133 Đường kính 90/49 cái                  30,600                    30,600 

134 Đường kính 90/60 cái                  32,400                    32,400 

135 Đường kính 90/76 cái                  38,300                    38,300 

136 Đường kính 114 cái                  60,800                    60,800 

137 Đường kính  21 cái                    2,500                      2,500 

138 Đường kính  27 cái                    3,500                      3,500 

139 Đường kính  34 cái                    5,000                      5,000 

140 Đường kính  42 cái                    7,500                      7,500 

141 Đường kính  49 cái                    9,600                      9,600 

142 Đường kính  60 cái                  13,800                    13,800 

143 Đường kính  76 cái                  29,000                    29,000 

144 Đường kính  90 cái                  31,300                    31,300 

145 Đường kính 114 cái                  70,200                    70,200 

146 Đường kính  21 cái                    2,700                      2,700 

147 Đường kính  27 cái                    3,600                      3,600 

148 Đường kính  34 cái                    5,500                      5,500 

149 Đường kính  42 cái                    7,400                      7,400 

150 Đường kính  49 cái                  10,900                    10,900 

151 Đường kính  60 cái                  15,800                    15,800 

152 Đường kính  76 cái                  32,100                    32,100 

153 Đường kính  90 cái                  37,600                    37,600 

154 Đường kính 114 cái                157,900                  157,900 

155 Đường kính  21 cái                    4,400                      4,400 

156 Đường kính  27 cái                    6,500                      6,500 

Măng Song 

Giảm Dày
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157 Đường kính  34 cái                    9,800                      9,800 

158 Đường kính  42 cái                  14,100                    14,100 

159 Đường kính  49 cái                  21,100                    21,100 

160 Đường kính  60 cái                  34,500                    34,500 

161 Đường kính  76 cái                  53,000                    53,000 

162 Đường kính  90 cái                  83,100                    83,100 

163 Đường kính 140 cái                531,300                  531,300 

164 Đường kính 168 cái                978,700                  978,700 

165 Đường kính 27/21 cái                    5,100                      5,100 

166 Đường kính 34/21 cái                    7,100                      7,100 

167 Đường kính 34/27 cái                    8,500                      8,500 

168 Đường kính 42/21 cái                  10,800                    10,800 

169 Đường kính 42/27 cái                  10,900                    10,900 

170 Đường kính 42/34 cái                  12,000                    12,000 

171 Đường kính 49/21 cái                  14,600                    14,600 

172 Đường kính 49/27 cái                  15,700                    15,700 

173 Đường kính 49/34 cái                  17,200                    17,200 

174 Đường kính 49/42 cái                  19,300                    19,300 

175 Đường kính 60/21 cái                  22,900                    22,900 

176 Đường kính 60/27 cái                  25,300                    25,300 

177 Đường kính 60/34 cái                  23,400                    23,400 

178 Đường kính 60/42 cái                  26,200                    26,200 

179 Đường kính 60/49 cái                  29,700                    29,700 

180 Đường kính 76/60 cái                  68,800                    68,800 

181 Đường kính 90/27 cái                  65,200                    65,200 

182 Đường kính 90/34 cái                  53,000                    53,000 

183 Đường kính 90/42 cái                  56,900                    56,900 

184 Đường kính 90/49 cái                  60,800                    60,800 

185 Đường kính 90/60 cái                  64,600                    64,600 

186 Đường kính  21 cái                    5,500                      5,500 

187 Đường kính  27 cái                    8,200                      8,200 

188
T Răng Ngoài 

Giảm Dày
Đường kính 21/27 cái                    7,100                      7,100 

189 Đường kính  21 cái                    5,000                      5,000 

190 Đường kính  27 cái                    6,800                      6,800 

T Dày
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191
T Răng Trong 

Giảm Dày
Đường kính 21/27 cái                    7,100                      7,100 

192 Đường kính 114 cái                279,200                  279,200 

193 Đường kính 220 cái             1,789,400               1,789,400 

194 Đường kính  49 cái                  28,800                    28,800 

195 Đường kính  60 cái                  54,800                    54,800 

196 Đường kính  90 cái                146,800                  146,800 

197 Đường kính 140/114 cái                358,100                  358,100 

198 Đường kính  140/90 cái                241,200                  241,200 

199 Đường kính 168/114 cái                485,000                  485,000 

200 Đường kính 220/168 cái             1,460,500               1,460,500 

201 Đường kính 76/60 cái                  59,300                    59,300 

202 Đường kính 114 cái                  18,000                    18,000 

203 Đường kính  21 cái                    1,300                      1,300 

204 Đường kính  27 cái                    1,700                      1,700 

205 Đường kính  34 cái                    1,800                      1,800 

206 Đường kính  42 cái                    2,800                      2,800 

207 Đường kính  49 cái                    3,100                      3,100 

208 Đường kính  60 cái                    4,700                      4,700 

209 Đường kính  76 cái                    6,900                      6,900 

210 Đường kính  90 cái                    9,200                      9,200 

211 Đường kính 110 cái                  47,700                    47,700 

212 Đường kính 114 cái                  48,900                    48,900 

213 Đường kính 140 cái                  72,400                    72,400 

214 Đường kính 168 cái                182,800                  182,800 

215 Đường kính  21 cái                    1,800                      1,800 

216 Đường kính 220 cái                433,900                  433,900 

217 Đường kính  27 cái                    2,800                      2,800 

218 Đường kính  34 cái                    3,900                      3,900 

219 Đường kính  42 cái                    4,900                      4,900 

220 Đường kính  49 cái                    6,600                      6,600 

221 Đường kính  60 cái                  10,200                    10,200 

TCVN 8491-

3:2011 & ISO 

1452-

3:2009/QCVN 

16:2019/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Y Dày

Y Giảm Dày

Bít Mỏng

Co Mỏng 

Co Mỏng 



222 Đường kính  76 cái                  16,200                    16,200 

223 Đường kính  90 cái                  22,600                    22,600 

224 Đường kính  114/60 cái                  36,300                    36,300 

225 Đường kính  114/90 cái                  38,900                    38,900 

226 Đường kính 42/21 cái                    8,100                      8,100 

227 Đường kính 49/21 cái                    9,200                      9,200 

228 Đường kính 49/27 cái                    8,700                      8,700 

229 Đường kính 49/34 cái                    9,600                      9,600 

230 Đường kính 49/42 cái                  11,200                    11,200 

231 Đường kính 60/27 cái                  10,600                    10,600 

232 Đường kính 60/34 cái                  11,800                    11,800 

233 Đường kính 60/42 cái                  12,000                    12,000 

234 Đường kính 60/49 cái                  12,100                    12,100 

235 Đường kính 90/49 cái                  17,600                    17,600 

236 Đường kính 90/60 cái                  18,500                    18,500 

237 Đường kính 110 cái                  29,200                    29,200 

238 Đường kính 114 cái                  34,500                    34,500 

239 Đường kính 140 cái                  51,600                    51,600 

240 Đường kính 168 cái                177,300                  177,300 

241 Đường kính  21 cái                    1,800                      1,800 

242 Đường kính  27 cái                    2,600                      2,600 

243 Đường kính  34 cái                    3,500                      3,500 

244 Đường kính  42 cái                    3,900                      3,900 

245 Đường kính  49 cái                    6,000                      6,000 

246 Đường kính  60 cái                    7,500                      7,500 

247 Đường kính  76 cái                  14,100                    14,100 

248 Đường kính  90 cái                  18,200                    18,200 

249 Đường kính 110 cái                  24,700                    24,700 

250 Đường kính 114 cái                  23,900                    23,900 

251 Đường kính  21 cái                    1,600                      1,600 

252 Đường kính  27 cái                    2,400                      2,400 

253 Đường kính  34 cái                    2,800                      2,800 

254 Đường kính  42 cái                    3,500                      3,500 

255 Đường kính  49 cái                    4,400                      4,400 
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256 Đường kính  60 cái                    5,100                      5,100 

257 Đường kính  76 cái                    7,500                      7,500 

258 Đường kính  90 cái                  12,400                    12,400 

259 Đường kính  114/34 cái                  26,100                    26,100 

260 Đường kính  114/42 cái                  26,700                    26,700 

261 Đường kính  114/49 cái                  27,300                    27,300 

262 Đường kính  114/60 cái                  20,300                    20,300 

263 Đường kính  114/76 cái                  23,300                    23,300 

264 Đường kính  114/90 cái                  21,400                    21,400 

265 Đường kính  140/90 cái                  41,700                    41,700 

266 Đường kính 27/21 cái                    1,800                      1,800 

267 Đường kính 34/21 cái                    2,600                      2,600 

268 Đường kính 34/27 cái                    2,600                      2,600 

269 Đường kính 42/21 cái                    3,500                      3,500 

270 Đường kính 42/27 cái                    3,500                      3,500 

271 Đường kính 42/34 cái                    4,300                      4,300 

272 Đường kính 49/21 cái                    3,500                      3,500 

273 Đường kính 49/27 cái                    3,500                      3,500 

274 Đường kính 49/34 cái                    4,700                      4,700 

275 Đường kính 49/42 cái                    4,300                      4,300 

276 Đường kính 60/21 cái                    4,700                      4,700 

277 Đường kính 60/27 cái                    4,900                      4,900 

278 Đường kính 60/34 cái                    5,500                      5,500 

279 Đường kính 60/42 cái                    5,500                      5,500 

280 Đường kính 60/49 cái                    5,700                      5,700 

281 Đường kính 76/27 cái                    8,000                      8,000 

282 Đường kính 76/42 cái                    8,100                      8,100 

283 Đường kính 76/49 cái                    8,100                      8,100 

284 Đường kính 76/60 cái                    8,700                      8,700 

285 Đường kính 90/27 cái                  11,000                    11,000 

286 Đường kính 90/34 cái                  11,800                    11,800 

287 Đường kính 90/42 cái                  17,300                    17,300 

288 Đường kính 90/49 cái                  11,300                    11,300 

Mỏng 
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289 Đường kính 90/60 cái                  12,700                    12,700 

290 Đường kính  21 cái                    3,100                      3,100 

291 Đường kính  27 cái                    3,900                      3,900 

292 Đường kính  34 cái                    5,700                      5,700 

293 Đường kính 110 cái                  48,900                    48,900 

294 Đường kính 114 cái                  62,100                    62,100 

295 Đường kính 140 cái                111,800                  111,800 

296 Đường kính  16 cái                    1,900                      1,900 

297 Đường kính 168 cái                228,300                  228,300 

298 Đường kính  21 cái                    2,600                      2,600 

299 Đường kính  27 cái                    3,600                      3,600 

300 Đường kính  34 cái                    4,700                      4,700 

301 Đường kính  42 cái                    6,400                      6,400 

302 Đường kính  49 cái                    9,200                      9,200 

303 Đường kính  60 cái                  15,300                    15,300 

304 Đường kính  76 cái                  22,300                    22,300 

305 Đường kính  90 cái                  29,200                    29,200 

306 Đường kính 114 cái                  75,400                    75,400 

307 Đường kính  49 cái                  18,700                    18,700 

308 Đường kính  60 cái                  19,800                    19,800 

309 Đường kính  90 cái                  36,800                    36,800 

310 Đường kính 114/60 cái                  68,400                    68,400 

311 Đường kính 168/114 cái                154,300                  154,300 

312 Đường kính 220/114 cái                242,700                  242,700 

313 Đường kính  90/60 cái                  28,800                    28,800 

314
Tê Cong Kiểm 

Tra Có Nắp
Đường kính 114 cái                  90,900                    90,900 

315 Đường kính  114/60 cái                  49,700                    49,700 

316 Đường kính  114/90 cái                  53,000                    53,000 

317 Đường kính 27/21 cái                    3,100                      3,100 

318 Đường kính 34/21 cái                    4,300                      4,300 
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319 Đường kính 34/27 cái                    4,600                      4,600 

320 Đường kính 49/21 cái                    6,800                      6,800 

321 Đường kính 49/27 cái                    6,900                      6,900 

322 Đường kính 49/34 cái                    7,000                      7,000 

323 Đường kính 49/42 cái                    8,000                      8,000 

324 Đường kính 60/21 cái                  10,600                    10,600 

325 Đường kính 60/27 cái                  11,000                    11,000 

326 Đường kính 60/34 cái                  15,700                    15,700 

327 Đường kính 60/42 cái                  12,400                    12,400 

328 Đường kính 60/49 cái                  13,000                    13,000 

329 Đường kính 90/60 cái                  24,000                    24,000 

330 Đường kính 110 cái                  85,600                    85,600 

331 Đường kính 114 cái                  83,100                    83,100 

332 Đường kính 140 cái                205,200                  205,200 

333 Đường kính 168 cái                431,800                  431,800 

334 Đường kính  21 cái                    5,700                      5,700 

335 Đường kính  27 cái                    6,800                      6,800 

336 Đường kính  34 cái                    8,600                      8,600 

337 Đường kính  42 cái                    9,500                      9,500 

338 Đường kính  49 cái                  12,100                    12,100 

339 Đường kính  60 cái                  18,500                    18,500 

340 Đường kính  76 cái                  35,100                    35,100 

341 Đường kính  90 cái                  43,600                    43,600 

342 Đường kính  114/60 cái                  57,500                    57,500 

343 Đường kính  114/90 cái                  63,800                    63,800 

344 Đường kính 90/60 cái                  33,900                    33,900 

345
T Răng Trong 

Giảm Dày
Đường kính 17/21 cái                    6,200                      6,200 

346 Đường kính  21 cái                  24,200                    24,200 

347 Đường kính  27 cái                  33,800                    33,800 

T Giảm Mỏng 
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348
Co Răng Ngoài 

Giảm Thau
Đường kính 21/27 cái                  28,000                    28,000 

349 Đường kính  21 cái                  14,800                    14,800 

350 Đường kính  27 cái                  22,600                    22,600 

351
Co Răng Trong 

Giảm Thau
Đường kính 21/27 cái                  17,400                    17,400 

352
Giảm Răng 

Ngoài Thau
Đường kính 21/27 cái                  26,200                    26,200 

353
Giảm Răng 

Trong Thau
Đường kính 21/27 cái                  13,000                    13,000 

354 Đường kính  21 cái                  25,600                    25,600 

355 Đường kính  27 cái                  33,000                    33,000 

356 Đường kính  21 cái                  12,000                    12,000 

357 Đường kính  27 cái                  21,600                    21,600 

358
T Răng Ngoài 

Thau
Đường kính  21 cái                  26,200                    26,200 

359
T Răng Ngoài 

Thau
Đường kính  27 cái                  37,800                    37,800 

360
T Răng Ngoài 

Giảm Thau 
Đường kính 21/27 cái                  31,300                    31,300 

361 Đường kính  21 cái                  15,400                    15,400 

362 Đường kính  27 cái                  24,500                    24,500 

363
T Răng Trong 

Giảm Thau 
Đường kính 21/27 cái                  16,800                    16,800 

364 Bông Sen Đường kính  21 cái                    6,100                      6,100 

365 Đường kính  114/27 bù lon 201 (giá có kèm ron)bộ                118,000                  118,000 
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366 Đường kính  114/42 bù lon 201 (giá có kèm ron)bộ                115,500                  115,500 

367 Đường kính  114/49 bù lon 201 (giá có kèm ron)bộ                123,100                  123,100 

368 Đường kính  114/60 bù lon 201 (giá có kèm ron)bộ                105,000                  105,000 

369 Đường kính  160/34 bù lon 201 (giá có kèm ron)bộ                218,600                  218,600 

370 Đường kính  168/60 bù lon 201 (giá có kèm ron)bộ                180,700                  180,700 

371 Đường kính  220/60 bù lon 201 (giá có kèm ron)bộ                206,400                  206,400 

372 Đường kính 60/27 bù lon 201 (giá có kèm ron) bộ                  44,400                    44,400 

373 Đường kính 60/34 bù lon 201 (giá có kèm ron) bộ                  44,400                    44,400 

374 Đường kính 76/27 bù lon 201 (giá có kèm ron) bộ                  84,700                    84,700 

375 Đường kính 90/27 bù lon 201 (giá có kèm ron) bộ                106,500                  106,500 

376 Đường kính 90/42 bù lon 201 (giá có kèm ron) bộ                108,600                  108,600 

377 Đường kính  60x3/4 bù lon 201 (giá có kèm ron)bộ                  52,600                    52,600 

378 Đường kính  90x3/4 bù lon 201 (giá có kèm ron)bộ                126,100                  126,100 

379
Khởi Thủy 

Răng Thau
Đường kính 114/27 (giá có kèm ron) bộ                144,400                  144,400 

380 Đường kính  1T2 cái                    8,500                      8,500 

381 Đường kính 1T5 cái                  12,100                    12,100 

382 Đường kính 2T cái                  23,600                    23,600 

383 Đường kính 34/21 bộ                  12,800                    12,800 

384 Đường kính 34/27 bộ                  13,000                    13,000 

385 Đường kính 60/49 bộ                  44,200                    44,200 

386 Đường kính  34 bộ                  13,900                    13,900 

387 Đường kính  42 bộ                  19,100                    19,100 

388 Đường kính  60 bộ                  54,300                    54,300 

389 Đường kính 114 cái                110,300                  110,300 

390 Đường kính 168 cái                218,600                  218,600 

391 Đường kính 220 cái                383,800                  383,800 

392 Đường kính  21 bịch                  56,500                    56,500 

393 Đường kính  27 bịch                  69,300                    69,300 

394 Đường kính  34 bịch                  97,300                    97,300 

395 Đường kính  42 bịch                142,900                  142,900 
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396 Đường kính  49 bịch                189,500                  189,500 

397 Đường kính  60 bịch                296,900                  296,900 

398 Đường kính  90 bịch                126,700                  126,700 

399 Đường kính  21 bộ                  15,100                    15,100 

400 Đường kính  27 bộ                  19,400                    19,400 

401 Đường kính  34 bộ                  25,100                    25,100 

402 Đường kính  42 bộ                  37,300                    37,300 

403 Đường kính  49 bộ                  58,100                    58,100 

404 Đường kính  60 bộ                  85,500                    85,500 

405 Đường kính 114 bộ                112,700                  112,700 

406 Đường kính 60 bộ                  34,800                    34,800 

407 Đường kính 90 bộ                  67,800                    67,800 

408 Đường kính 42 bộ                  28,000                    28,000 

409 Đường kính 49 bộ                  40,400                    40,400 

410 Đường kính 60 bộ                  55,200                    55,200 

411 Đường kính 90 bộ                  86,200                    86,200 

412 Đường kính 114 cái                119,900                  119,900 

413 Đường kính 140 cái                209,500                  209,500 

414 Đường kính 168 cái                342,300                  342,300 

415 Đường kính  60 cái                  29,600                    29,600 

416 Đường kính  90 cái                  76,900                    76,900 

417 Đường kính  21 cái                  20,100                    20,100 

418 Đường kính  27 cái                  23,600                    23,600 

419 Đường kính  34 cái                  39,800                    39,800 

420 Đường kính  42 cái                  56,300                    56,300 

421 Đường kính  49 cái                  84,400                    84,400 

422 Đường kính  60 cái                106,600                  106,600 

423 Đường kính  21 cái                  18,700                    18,700 

424 Đường kính  27 cái                  21,900                    21,900 

425 Đường kính  34 cái                  31,300                    31,300 

426 Đường kính  42 cái                  48,200                    48,200 

TCVN 8491-

3:2011 & ISO 

1452-

3:2009/QCVN 

16:2019/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Rắc Co

Tê Kiểm Tra Có 

nắp 

Con Thỏ Mỏng

Bít Xả Thông 

Nghẹt

Van cao cấp 

uPVC

Van Trắng Đạt 

Hòa 



427 Đường kính  49 cái                  70,600                    70,600 

428 Đường kính  60 cái                105,600                  105,600 

429
Cần Tắm 

Không Khoen
Đường kính  21 cái                  21,500                    21,500 

430
Cần Tắm Có 

Khoen
Đường kính  21 cái                  21,500                    21,500 

431 Loại 0.5 Kg lon                  79,600                    79,600 

432 Loại 100gr tuýp                  16,300                    16,300 

433 Loại  15gr tuýp                    4,400                      4,400 

434 Loại  1 Kg lon                141,900                  141,900 

435 Loại 200gr lon                  42,700                    42,700 

436 Loại  25gr tuýp                    5,800                      5,800 

437 Loại 300gr lon                  55,500                    55,500 

438 Loại  50gr tuýp                    9,100                      9,100 

II
A
1 Đường kính 25mm x 1,4mm (8 bar) mét                    7,700                      7,700 

2 Đường kính 32mm x 1,6mm (8 bar) mét                  11,100                    11,100 

3 Đường kính 40mm x 2,0mm (8 bar) mét                  16,500                    16,500 

4 Đường kính 50mm x 2,4mm (8 bar) mét                  25,200                    25,200 

5 Đường kính 63mm x 3,0mm (8 bar) mét                  39,600                    39,600 

6 Đường kính 75mm x 3,6mm (8 bar) mét                  56,200                    56,200 

7 Đường kính 90mm x 4,3mm (8 bar) mét                  80,500                    80,500 

8 Đường kính 110mm x 5,3mm (8 bar) mét                121,500                  121,500 

9 Đường kính 125mm x 6,0mm (8 bar) mét                155,000                  155,000 

10 Đường kính 140mm x 6,7mm (8 bar) mét                193,500                  193,500 

11 Đường kính 160mm x 7,7mm (8 bar) mét                254,000                  254,000 

12 Đường kính 180mm x 8,6mm (8 bar) mét                315,800                  315,800 

13 Đường kính 200mm x 9,6 mm (8 bar) mét                391,300                  391,300 

14 Đường kính 225mm x 10,8mm (8 bar) mét                494,500                  494,500 

15 Đường kính 250mm x 11,9mm (8 bar) mét                605,000                  605,000 

16 Đường kính 280mm x 13,4mm (8 bar) mét                764,000                  764,000 

17 Đường kính 315mm x 15,0mm (8 bar) mét                960,000                  960,000 

TCVN 8491-

3:2011 & ISO 

1452-

3:2009/QCVN 

16:2019/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Keo Dán 

Ống HDPE sọc xanh
Áp suất 8 bar

Ống HDPE

 sọc xanh

ISO 4427-

2:2007 /TCVN 

7305-

2:2008/QCVN 

16:2017/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Ống HDPE

 sọc xanh

ISO 4427-

2:2007 /TCVN 

7305-

2:2008/QCVN 

16:2017/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

   Giá trên 

không bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển.



18 Đường kính 355mm x 16,9mm (8 bar) mét             1,218,900               1,218,900 

19 Đường kính 400mm x 19,1mm (8 bar) mét             1,554,000               1,554,000 

20 Đường kính 450mm x 21,5mm (8 bar) mét             1,965,000               1,965,000 

B

1 Đường kính 20mm x 1,4mm (10 bar) mét                    6,300                      6,300 

2 Đường kính 25mm x 1,6mm (10 bar) mét                    8,600                      8,600 

3 Đường kính 32mm x 2,0mm (10 bar) mét                  13,100                    13,100 

4 Đường kính 40mm x 2,4mm (10 bar) mét                  19,800                    19,800 

5 Đường kính 50mm x 3,0mm (10 bar) mét                  30,700                    30,700 

6 Đường kính 63mm x 3,8mm (10 bar) mét                  49,000                    49,000 

7 Đường kính 75mm x 4,5mm (10 bar) mét                  69,000                    69,000 

8 Đường kính 90mm x 5,4mm (10 bar) mét                  99,400                    99,400 

9 Đường kính 110mm x 6,6mm (10 bar) mét                148,500                  148,500 

10 Đường kính 125mm x 7,4mm (10 bar) mét                189,000                  189,000 

11 Đường kính 140mm x 8,3mm (10 bar) mét                237,500                  237,500 

12 Đường kính 160mm x 9,5mm (10 bar) mét                310,000                  310,000 

13 Đường kính 180mm x 10,7mm (10 bar) mét                387,000                  387,000 

14 Đường kính 200mm x 11,9 mm (10 bar) mét                477,700                  477,700 

15 Đường kính 225mm x 13,4mm (10 bar) mét                605,900                  605,900 

16 Đường kính 250mm x 14,8mm (10 bar) mét                742,700                  742,700 

17 Đường kính 280mm x 16,6mm (10 bar) mét                927,200                  927,200 

18 Đường kính 315mm x 18,7mm (10 bar) mét             1,181,000               1,181,000 

19 Đường kính 355mm x 21,1mm (10 bar) mét             1,503,000               1,503,000 

20 Đường kính 400mm x 23,7mm (10 bar) mét             1,899,000               1,899,000 

21 Đường kính 450mm x 26,7mm (8 bar) mét             2,407,000               2,407,000 

III
A
1 Đường kính 20mm x 1,9mm (10 bar) mét                  20,000                    20,000 

2 Đường kính 20mm x 3,4mm (20 bar) mét                  29,400                    29,400 

3 Đường kính 25mm x 2,3mm (10 bar) mét                  30,300                    30,300 

4 Đường kính 25mm x 4,2mm (20 bar) mét                  50,400                    50,400 

16:2017/BXD
Hòa

chuyển.

Áp suất 10 bar

Ống HDPE

 sọc xanh

ISO 4427-

2:2007 /TCVN 

7305-

2:2008/QCVN 

16:2017/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Ống HDPE

 sọc xanh

ISO 4427-

2:2007 /TCVN 

7305-

2:2008/QCVN 

16:2017/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

   Giá trên 

không bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển.

Ống PP-R và Phụ kiện
Ống PP-R



5 Đường kính 32mm x 2,9mm (10 bar) mét                  55,200                    55,200 

6 Đường kính 32mm x 5,4mm (20 bar) mét                  76,100                    76,100 

7 Đường kính 40mm x 3,7mm (10 bar) mét                  74,000                    74,000 

8 Đường kính 40mm x 6,7mm (20 bar) mét                117,900                  117,900 

9 Đường kính 50mm x 4,6mm (10 bar) mét                108,800                  108,800 

10 Đường kính 50mm x 8,3mm (20 bar) mét                183,200                  183,200 

11 Đường kính 63mm x 5,8mm (10 bar) mét                172,900                  172,900 

12 Đường kính 63mm x 10,5mm (20 bar) mét                289,100                  289,100 

13 Đường kính 75mm x 6,8mm (10 bar) mét                241,400                  241,400 

14 Đường kính 75mm x 12,5mm (20 bar) mét                409,900                  409,900 

15 Đường kính 90mm x 8,2mm (10 bar) mét                350,300                  350,300 

16 Đường kính 90mm x 15mm (20 bar) mét                597,500                  597,500 

17 Đường kính 110mm x 10,0mm (10 bar) mét                559,800                  559,800 

18 Đường kính 110mm x 18,3mm (20 bar) mét                884,600                  884,600 

B Phụ kiện PP-R
19  Đường kính 20 cái                    2,700                      2,700 

20  Đường kính 25 cái                    4,400                      4,400 

21  Đường kính 32 cái                    7,500                      7,500 

22  Đường kính 20 cái                    6,500                      6,500 

23  Đường kính 25 cái                    8,000                      8,000 

24  Đường kính 32 cái                  13,700                    13,700 

25  Đường kính  20 x 1/2 cái                  55,100                    55,100 

26  Đường kính  25 x 1/2 cái                  68,100                    68,100 

27  Đường kính  25 x 3/4 cái                  84,700                    84,700 

28  Đường kính  20 x 1/2 cái                  39,100                    39,100 

29  Đường kính  25 x 1/2 cái                  48,800                    48,800 

30  Đường kính  25 x 3/4 cái                  65,500                    65,500 

31  Đường kính 20 cái                    4,400                      4,400 

32  Đường kính 25 cái                    8,000                      8,000 

33  Đường kính 32 cái                  11,800                    11,800 

34  Đường kính 40 cái                  21,300                    21,300 

35  Đường kính 25 x 20 cái                    4,400                      4,400 

36  Đường kính 32 x 20 cái                    6,900                      6,900 

37  Đường kính 32 x 25 cái                    7,000                      7,000 

38  Đường kính 40 x 20 cái                    9,600                      9,600 

39  Đường kính 40 x 32 cái                    9,900                      9,900 

Ống PP-R

ISO 15874-

2:2013/TCVN 

10097-

2:2013/QCVN 

16:2017/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

   Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Bít PP-R DH

ISO 15874-

3:2013/TCVN 

10097-

3:2013/QCVN 

16:2019/BXD

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

   Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Co PP-R  DH

Co Răng Ngoài 

PP-R DH

Co Răng Trong 

PP-R DH

Lơi PP-R DH

Nối giảm PP-R  

DH



40  Đường kính  20 x 1/2 cái                  44,700                    44,700 

41  Đường kính  25 x 1/2 cái                  57,500                    57,500 

42  Đường kính  25 x 3/4 cái                  68,700                    68,700 

43  Đường kính  20 x 1/2 cái                  35,200                    35,200 

44  Đường kính  25 x 1/2 cái                  47,700                    47,700 

45  Đường kính  25 x 3/4 cái                  52,700                    52,700 

46  Đường kính 20 cái                    2,800                      2,800 

47  Đường kính 25 cái                    5,200                      5,200 

48  Đường kính 32 cái                    8,100                      8,100 

49
Ống tránh PP-R 

DH
 Đường kính 25 cái                  25,500                    25,500 

50
Rắc Co PP-R 25 

DH
 Đường kính 25 cái                  60,100                    60,100 

51  Đường kính 20 cái                    6,200                      6,200 

52  Đường kính 25 cái                  10,700                    10,700 

53  Đường kính 32 cái                  17,500                    17,500 

54  Đường kính 25 x 20 cái                    9,700                      9,700 

55  Đường kính 32 x 20 cái                  19,000                    19,000 

56  Đường kính 32 x 25 cái                  19,100                    19,100 

57  Đường kính  20 x 1/2 cái                  48,800                    48,800 

58  Đường kính  25 x1/2 cái                  46,500                    46,500 

59  Đường kính  25 x 3/4 cái                  67,700                    67,700 

60  Đường kính  20 x 1/2 cái                  39,500                    39,500 

61  Đường kính  25 x 1/2 cái                  57,800                    57,800 

62  Đường kính  25 x 3/4 cái                  73,400                    73,400 

63 Van PPR  DH  Đường kính 25 cái                249,700                  249,700 

64  Đường kính 25 x 20 cái                    9,400                      9,400 

65  Đường kính 32 x 20 cái                  12,100                    12,100 

66  Đường kính 32 x 25 cái                  15,400                    15,400 

IV
1 Đường kính 150mm x 13,0mm (9,0 kg/cm2) mét                225,000                  225,000 

2 Đường kính 200mm x 15,0mm (6,5 kg/cm2) mét                321,000                  321,000 

3 Đường kính 250mm x 16,0mm (4,5 kg/cm2) mét                423,000                  423,000 

4 Đường kính 300mm x 17,5mm (2,2 kg/cm2) mét                455,000                  455,000 

5 Đường kính 350mm x 18,0mm (2,2 kg/cm2) mét                573,000                  573,000 

6 Đường kính 400mm x 22,0mm (2,2 kg/cm2) mét                780,000                  780,000 

ISO 15874-

3:2013/TCVN 

10097-

3:2013/QCVN 

16:2019/BXD

Nối Răng Trong 

PP-R DH

Nối Thẳng PP-

R DH

Tê PP-R  DH

Tê giảm PP-R 

DH

Tê Răng Ngoài 

PP-R  DH

Tê Răng Trong 

PP-R  DH

Co giảm PP-R 

DH

Ống cống nhựa HDPE 2 vách

Công ty 
   Giá trên 

không bao 

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

   Bao vận 

chuyển đủ 

tải xe từ 

Huế trở 

vào.

Nối Răng Ngoài 

PP-R DH



7 Đường kính 450mm x 22,0mm (2,2 kg/cm2) mét             1,012,000               1,012,000 

8 Đường kính 500mm x 26,5mm (2,0 kg/cm2) mét             1,165,000               1,165,000 

9 Đường kính 600mm x 29,0mm (1,75 kg/cm2) mét             1,744,000               1,744,000 

10 Đường kính 700mm x 34,0mm (1,7 kg/cm2) mét             2,268,000               2,268,000 

11 Đường kính 800mm x 39,0mm (1,5 kg/cm2) mét             2,963,000               2,963,000 

12 Đường kính 900mm x 44,0mm (1,5 kg/cm2) mét             3,720,000               3,720,000 

13 Đường kính 1000mm x 50,0mm (1,4 kg/cm2) mét             4,590,000               4,590,000 

14 Đường kính 1200mm x 60,0mm (1,4 kg/cm2) mét             6,624,000               6,624,000 

V
1 Đường kính 150mm x 12,0mm (3,7 kg/cm2) mét                118,000                  118,000 

2 Đường kính 200mm x 14,0mm (2,0 kg/cm2) mét                166,000                  166,000 

3 Đường kính 300mm x 19,0mm (1,9 kg/cm2) mét                330,000                  330,000 

4 Đường kính 400mm x 28,0mm (1,9 kg/cm2) mét                552,000                  552,000 

5 Đường kính 500mm x 32,0mm (1,75 kg/cm2) mét                776,000                  776,000 

6 Đường kính 600mm x 32,0mm (0,9 kg/cm2) mét                910,000                  910,000 

VI
1 Đường kính 150mm x 10,0mm (4,0 KN/m2) mét                122,000                  122,000 

2 Đường kính 200mm x 14,0mm (4,0 KN/m2) mét                207,000                  207,000 

3 Đường kính 250mm x 18,0mm (4,0 KN/m2) mét                317,000                  317,000 

4 Đường kính 300mm x 21,0mm (4,0 KN/m2) mét                441,000                  441,000 

5 Đường kính 400mm x 28,0mm (4,0 KN/m2) mét                737,000                  737,000 

6 Đường kính 500mm x 37,0mm (4,0 KN/m2) mét             1,108,000               1,108,000 

7 Đường kính 600mm x 43,0mm (4,0 KN/m2) mét             1,506,000               1,506,000 

8 Đường kính 600mm x 43,0mm (6,0 KN/m2) mét             1,898,000               1,898,000 

VII

1 Đường kính 100mm x 7,0mm (8,0 KN/m2) mét                  50,000                    50,000 

2 Đường kính 150mm x 8,0mm (3,0 KN/m2) mét                100,000                  100,000 

VIII

1 Đường kính 100mm x 7,5mm (8,0 KN/m2) mét                  58,000                    58,000 

2 Đường kính 150mm x 9,1mm (4,0 KN/m2) mét                105,000                  105,000 

Ống cống nhựa 

HDPE 2 vách

TCCS 09-

2022/ĐH

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

không bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển.

Ống cống nhựa HDPE 1 vách

Ống cống nhựa 

HDPE 1 vách

TCCS 09-

2022/ĐH

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

   Giá trên 

không bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển.

 Ống gân 2 lớp HDPE có đầu nong

Ống gân

 2 lớp HDPE có 

đầu nong

TCCS 22-

2022/ĐH, tham 

khảo tiêu chuẩn 

PrEN 13476-

3:2006 €

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

   Giá trên 

không bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển.

Ống gân 1 lớp HDPE - xẻ rãnh

Ống gân 1 lớp 

HDPE - xẻ rãnh

TCCS 22-

2022/ĐH, tham 

khảo tiêu chuẩn 

PrEN 13476-

3:2006 €

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

   Giá trên 

không bao 

gồm chi 

phí vận 

- Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày 10/01/2023 đến khi có thông báo mới.

Ống gân 2 lớp  HDPE - xẻ rãnh

Ống gân 2 lớp

  HDPE - xẻ 

rãnh

TCCS 22-

2022/ĐH, tham 

khảo tiêu chuẩn 

PrEN 13476-

3:2006 €

Công ty 

TNHH 

Nhựa Đạt 

Hòa

   Giá trên 

không bao 

gồm chi 

phí vận 

chuyển.



- Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa cam kết về việc các sản phẩm, hàng hóa đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định về khai thác, chế biến, 

sản xuất và kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tương ứng; đã hiểu rõ các hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 và Điều 12 Luật Giá số 11/2012/QH13.
- Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai 

và niêm yết./.


